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LỜI NÓI ĐẤU 


Nhăm giúp cho các em học sinh và các hộc phụ ỉiUMih lam quen 
Nơi dạng bai lam \à bai thi theo hình tlure trác nghiệm khách quan 
theo clni trương mới dŨN cua bộ (iiáo Dục và Dao lạo. chúng tôi bicn 
soạn bộ sách Irãc Nghiệm l iêng Anh lóp 6. 7. 8. 9 \a Irăc Nghiệm 
Nàng Cao I iông Anh 6. 7. 8. 9. Bộ sách nà} dược biên soạn theo 
chuông trinh NÙ sách (iiáo Khoa mới cua bộ Cìiao Dục vá Dao lạo 
hiện hanh, cung cãp dâ> du \a da dạng các càu trãc nghiệm từ cơ ban 
dẽn nâng cao ca \ẽ lir \ ựng lãn các chu diêm ngừ pháp trong tung dơn 
\ Ị bai học cua bộ sách giáo Khoa I ièng Anh lớp b. 7. 8. 9. 

() mõi hái dẽu có phân giới thiệu chu diêm ngữ pháp dê các em 
có thè ôn tập vù năm \ ừng càu trúc câu trước khi làm bài. 

rhàn từ vựng giúp các em ôn lại từ và cách SU' dụng tù' mới \ ao 
càu. 

rhàn nhận ra lồi sai trong càu giúp em phàn tích dược càu trúc 
càu. o phân nà} dáp án có dua dê nghị cách sưa loi dê các em 
tham khao. 

Cười cung là một bài dọc biêu có nội dung gân bó \ới chu diêm 
bài học sẽ giúp các em mơ rộng vòn từ và phát triẽ '11 k} năng dọc 
hiêu cua mình một cách tích cực. 

1 11 } dà có nhiêu cô găng trong khi biên soạn, nhưng eliãc chăn 
cuén sách nà} Nần còn nhiêu thiêu sót. Chung tôi chăn thành mong 
nhãn dược sự dóng góp } kiên xây dựng cua bạn dọc. 


Nhóm biên soạn. 



HNIT 1 


I5AC K TO SCHOOI, 


(iUAMMAK 1’OIMS. 

( \ ) Minor structurcs shoning ỈIniriiiỉitix c Agrcemcnts >vitlì I oo 
:II1(Ị So. t ('âu ỉríic dicn ta sự dòng I khăng (lịnh với Too và So/ 

loo \a So ( cùng vàv. cũng thi’ ) dược dung dò diên la sự 
dõng \ aia ngươi noi dc dáp lại một câu loi noi \ac dinh 
ni/lìrniativc statcmcnt). Câu trúc câu với Too \a So sc dua \ao 
càu loi noi. 

1/ \cu câu loi noi co trọ dộng từ ha\ dộng tứ lĩc. ta dùng lại trọ 
dộng tù lia\ dộng lừ Bc dó trong câu trúc càu \oi Too \á So. Too 
sc dưng o cuòi câu. So dưng o dâu câu NOI sụ dao ngừ giữa chu 
ngừ \ à dộng lừ. 

I V I loa is in class 7A. I am. too So am I. 

1 1loa (f lớp "A Tôi cùng vạy/ 

I an can s\\ im last. Minh can. too. So can Minh. 

/ 7 (III hơi nhanh. Minlì cùng vậy) 

2/ Nèu càu tra lòi co dộng từ thường, ta sè dùng trợ dộng từ do/ 
does/ did tương ứng trong câu trúc với Too/ So. 

I \: I an gocs tt) the school lihrary ever\ \\cck. I do. too. So do 1. 
i l.cin (li thư viện trường môi tuân. Tòi cùng vậy/ 

I hc\ studicd liard last ycar. Wc did. too. / So did \\c. 

(Họ dã học chăm năm ròi. Chúng ta cũng vậy) 

(B)lndcilnitc quantificrs (Từ cln so lượng hât (lịnh/: Many, 
miich, a lot of, lots of, plenty of. 

1/ Many - Mu ch (nhiều): dược dùng ơ câu phu dịnh và nghi vàn. 

% Many: dứng trước danh từ đếm dược, sô nhiêu. 

F.x: I loa docsiCt havc niany 1'riends in I lanoi. 

(Hoa không cỏ nhiêu hạn ơ Hà Nội) 
l)o you ha\ c many I nglish hooks? 

(Ban có nhiêu sách tiêng Anh không?) 

* Mu ch: dứng trước danh từ không dòm dược. 

Kx: \Vc don t ha\c much time to uastc. 

(C 'húng ta không có nhiêu thì giờ tỉc phung phi) 
l)o you spcnd much moncy on clothcs? 

(Bạn có licu nhiêu tiên vê quàn áo không?) 



2/ A lot «‘f - lots ()f- plenty of (nhiêu): dùng trong càu NÚC dịnh 
với cá danh tir dem dược và không dem dược. 

Ex: Wc Iiccd a lot <>17 lols <>f/ plenty of pcns and pcncils. 

{ Chúng ta cân nhiêu hút mực và hút chì ì 

(C) Qucslion vvordsT Từ hoi) 

(a) Form ((lạng): l iếng Anh có 9 từ hói với các nội dung: 

1. Who(ai) chu ngữ. 1 , i 

2. VVhom(ai) túc từ. J 

3. Who.sc I danh từ (cua ai): hỏi vê sớ hữu. 

4. What ( I danh từ ) (cái gì) hói v e sự v ật. do vật ha\ icon vật. 

5. Which ( t danh từ ) (nào. cái nào trong nhiêu cái) chu ụr chọn 
lựa ve do vật. sự vật hay con vật. 

6. Whcre ( dâu. ò dâu) hói vê nơi chôn. 

7. Whcn (khi nào) hỏi vê thời gian. 

8. Why (tại.sao) hói về nguyên nhân hay lý do. 

9. HOYY (the nào. cách nào) hỏi về cách thức hay trạng t hai. 

(b) Use (Cách dùng): 

Các lừ hòi thường dứng dầu câu hỏi. nó có thê là thu ngữ 
(subịect). túc từ ( ohịect ) hay bô ngữ ( modi/ìers ). 

1/ Qucstion words as subject: (Từ hỏi làm chu ngữ) lì các từ 

What. Which, Who. và Whose ( i danh từ ): 

Wh-word + (auxiliary verb) + main verb 4- object ? 

( Từ hỏi ) ( trợ dộng từ ) (dộng từ chính) 

Ex: Who vvants a new book? (Ai cân quyên sách mới) 

Who can do this exercise? (Ai củ thè làm hài tập này?) 

What is in your bag? (Cái gì trong tủi xách cua hạn?I 
Whosc pen is in the box? (BÚI của ai trong hộp?) 

2/ Qucstion vvords as object. (Từ hoi làm túc từ) là các tiir What. 

Wh - word + auxiliary verb + subjcct + niain verb + ... ? 

( Từ hói) ( trợ dộng từ ) (chủ ngữ) (dộng ti chính) 

Which, Whom. Whose I danh từ: 

Ex VVhat are you looking 1’or? (Bạn dang tìm gì'.') 

Whieh book do you vvant? (Bạn cân quyên sách nào?) 

Whose pen are you using? ( Bạn dang dùng hút cua ai ?) ■ 



\v hom 'I 

rcli.CN he \\ant to scc? (Anh ày muôn yãf) ui * Ị 

\v Im 1 

VVIio có the tluiy cho Whom khi dửng dâu câu hoi. 

3/ Ọuestion \vords as modificrs. (Từ hoi làm hô tin la các từ 

YVhen. Whcrc. Why. 1I()W. 

Wh vvord + auxiliary verh + subject + Iiiain verl) + ... ? 

( I ừ hoi) (trợ dộng từ) (chu từ) (dộng lừ chính) 

Kx: YVhcn d oes he slart uorking? 

{ Khi nào ông ây hcĩt cỉãti làm việc?í 
VVhere \\ill you go? (Ban sẽ di dâu ’ì 
llovv can \vc open the door? 

(('húng 1(1 mơ cưa hăng cách nào?) 

ị l ừ hoi lỉovv co thè kòt hợp với 1 tính lừ (aclịcctivc) hay 1 
phó từ (uclvcrh). 

Kx: llovv old is shc? (Cô ây mây tuổi) 

Hovv fast can ho s\vim? (Ong ẩy có thê hơi nhanh thỏ nào?) 


7 



UN ÍT 1 

BAC K TO SCHOOL 



TEST 


1. 1’roniinciation 



C họn một từ có phãn J»ạch (luói duực phát âm khác vói 

11 hừng tù còn lại. 

1. a. shirt 

h. bird e. lirst 

d. lì re 

2. a. sca 

b. sure c. sand 

d. sun 

3. a. name 

b. same e. apple 

d. tame 

4. a. eountry 

b. uhy e. shy 

d. Il\ 

5. a. uindou 

b. Ilou e. slioụ 

d. hou 

II. Choosc thc right vvord or phrase that hest complctes the sentence 

Chọn từ ha\ nhóm từ thích hụp nhất dê hoàn chinh câu. 

6. What's your_ 

_. please ? Susan. 


a. na me 

b. surnanie c. nick name 

d. I'amil\ naiiu- 

7. Could you lell me >our . please ? Susan 

Rebeeea 1 0 '\ :. 

a. íirst name 

b. last name e. surname 

d. lu 11 Iiame 

8. What's your_ 

7 1 lat 3B. 51 Croydon Road. Bexhill. 

a. hou.se 

b. addrcss e..li\ ing 

d. plaee 

9. 11 ow_ 

_are you? Seventeen. 


a. tall 

b. heavy e. old 

d. age 

|(). Are you still a 

7 No. 1 don't go to school nou. 

a. clerk 

b. seeretary e. teaeher 

d. student 

11. arc 

you staying wilh 7 M\ uncle ant 

aunt. 

a. Who 

b. What e. Whieh 

d. Where 

12. ỉ ha ve a sister bul brothers . 


a. an\ 

b. no e. some 

d. none 

13.1 don"t knov\ 

people hcre. 


a. much 

b. a lot e. Iiiany 

d. leu 

1.4. Our house is 

the ehureh. 


a. elose ol 

b. Iiear 1'roni e.. next h\ 

d. ne>xl o 

15. I lìis is a photo 

111 \ lamil}. 


a. ol' 

b. aboul e. b\ 

d. Irom 

16. When Im a\\a\ 1'rom liome . 1 m\ parents \ ery imuci. 

a. look 

b. miss e. lo\e 

d. li ke 

17. 

is it Irom your house to school ■/ 


a. I lm\ long 

h. 1 lo\\ mueh e. 1 lim lar 

d. 1 1 0 \s ilisstail 


X 




I 8. I rom .lapan. 

a V here \OII COIIIL' li'om 


h. I rom \\ here \ (UI eome 



e Vhci c arc \ OII 

comiiìLĩ Iroiìì 

d. \v lìcrc arc \OII 1 rom 

10. 

\\ 1 ;il (lo \ (HI (lo ■ 

; 1 




a ; lì a lUirsc 


b. rcad books 



c ;-n lisicninii to lììusic 

d. uct up carl\ in 

the morning 

20 

1 Li > to sclìool 

hike 




a ( »ì 

h. h\ 

c. \\ illì a 

d. h\ a 

21 

1 lì in class 71 ì and Nam 




a o >cs. too 

h. has. too 

c. is. too 

d. do. too 


Voi can s\\ im hut 1 




a (OIÌ Ị 

h. can. loo 

c. can‘t. too 

d. ean'l 

23 

1 )o> OII likc tca ? 




a. Mucli 

b. Ycs. 1 do 

c. It s so d. 

1 hal's all righi 

24 

I n tliirteen toda> . 

! 



a. S) am 1 

h. As \\ell 

c. Also 1 

d. So 1 am 

25 

is Lt '? 

lt's 20 nielers long. 



a. 1 o\\ hiy 

b. Ilou mueli 

e. 1 lo\\ lone 

d. 1 Um lai' 

20 

1‘et.T is m\ hrotlier . 1 le‘s 

than 1 am. 



a. od 

h. eld 

e. older 

d. not as old 

27 

W|o is Mrs 1 ien 

‘) 




a. tilking 

h. talkinu to 

e. talk 

d. talk lo 

28 

M\ seliool isn't 

\er\ lar 

home. 



a. lìom 

h. to 

e. al 

d. by 

20 

l on is uatching 

I V no\\. So 




a. d>es Mar\ 

h. Mar\ is 

e. is Man 

d. Man does 

30 

1 lu> say he has 

mone\. 




a. pent\ 

h. lots 

e. man\ 

d. a lot <>r 


3 I Wheh is \oiir house 'ĩ The one 

a. OI riglu b. on the righl 

c. ai the right d. on right liand 

32 We \e got hooks in Inglish . 

a. Uls h. plenty e. plentN ol' d. \er> mueh 

33. you stay liome today ? lodav is Sunday. 

a. Vhy do h. Wliere do e. Wh\ are d. What do 

34 I lo; isn"t happ\. things are dilĩerent. 

a. ỊVueh h. What e. I .ots 


d. Manv 




35. 

are 

these bo\ s ' 

ĩ 1 

hey are m\ Iriends. 




a. What 

b. Who 


e. Where 

d. 

Wl 

36. 

l‘m not uoocl 

malhem 

laties. 





a. b\ 

b. for 


e. on 

d. 

at 

37. 

Is \our neu liouse bigger 


yonr old house ' 

) 



a. then 

b. as 


e. than 

d. o 

38. 

1 lou _ 

__? 1 

m 60 





a. mueh tall are 

you 


b. tall are you 




e. taII you are 



d. \ou are tall 



39. 

I his is a letter 


m\ 

brother in Australia 

. 



a Croin 

b. of 


e. olT 

d. 

b\ 

40. 

There isn't_ 

bread in 

1 the e 

upboard. 




a. some 

b. of' 


e. any 

d. 

no 

III 

. Idcntiĩying mistakes 






Identify the onc undcrlincd vvord or phrasc that is incorrcct. 
(Tim từ hay nltónt từ dược gạch dưới không dũng.) 

41.1 li ve ạt 1 .e I .oi Street yvith my parents . 
a h c d 

42. Ho\v 1'a r i t is 1'rom here to the eity post oHìce ? 

a h e d 

43. Lan ịs a nevv student. She is ịn 1 lue. 

a b c d 

44. Who ịs the girl talks to our teacher ? 

a h e d 

45. What does the new student like ? 

a h c 

()h. she ịs tall and beauliful. 
d 

46. Are there a movic theatre near your house ? 

a b c d 

47. Wh o ịs his lather ? He is a high se hool teaeh er. 

a b e d 

48. 1 usualK go to sehool hy bi k e and so ịs my broth er . 

a b c d 

49. We are in ela ss 7A and the ne\\ student are. too . 

b e d 


a 



5<I. I an IS bns\ Nhc clt>csn’ ! Iia\ c inain timc to uatch I V 
a h c ci 

IV. Kcailin” ( omprchension. 

UcỉkI the tblhming passage and choose the hest iinsHiT. 

Dọc (loạn văn san dày vù chọn dáp án thích hợp nliất. 

\1> teachcr 

\1\ tcachcr. Miss (irccn. is a \ oung lad\ (51) l\\cnt\-lì\e. Shc is a 
prellv lad\. Shc lo\cs 1 1 cr pupils (52] . She Iiever ( 55 ) angr\ uith 
thcm. 

Miss (irccn (5-4) tcaching licr pupils. Somclimcs shc tclls (55) 
man> intcTcsting storics. I likc to listcn lo hcr storics (56) thc\ all 
lidp IIS to lcarn somc ( 57 ) lcssons. 

Somctimcs she takcs us ont (58) a pienic. VVhcncvcr shc takes IIS 
out. shc irics lo teaclì us somcthing (56) . 

It is im dream tliat (60] I grou up I can hccomc a good tcachcr 
likc hcr. 


51 

a. of 

b. uith 

c. (rom 

d. bv 

52. 

a. vcr> many 

b. vcr\ much 

c. too 

d. so 

53. 

a. is 

b. íiets 

c. makcs 

d. comcs 

54 

a. enịov 

b. enịoying 

c. CllịoỴS 

d. to cnjo\ 

55. 

a. \\c 

b. the\ 

c. 1 

d. us 

56 

a. hccausc 

b. \\hen 

c. uhere 

d. \\h\ 

57. 

a. lỉsc 

b. usellil 

c. using 

d. lo usc 

58. 

a. iVoin 

b. h\ 

c. Ibr 

d. ol 

5 0 

a. old 

b. neu 

c. bad 

d. ucll 

60 

a. V licrc 

b. \\ h\ 

c. \vhat 

d. \\ hcn 


End of Tcst 




IINIT2 PERSONAL INKORMATION 

CKAMMAK 1'OINTS. 

(A)Talking OI 1 the phone. (Nói chityện qua itlựn thoại) 

1 Saying Ihc telephone numhcrs. (Cách nói .sò diện thoai) 

a) Sò diện thoại thường dược dọc từng chữ sô n/ịgin sỏ không! ( 0 
) dược dọc la ”oh" /où/ 

Kx 8902431 : ciglu ninc oh tuo Ibur ihrcc onc. 

b) Khi có 2 sô liên ticp giỏng nhau la có thô dọc từng chừ sô như 
hình thướng ha\ dừng từ doublc / 'dAbl trước chừ sò dó. 

Kx:8220551 : cight doưblct\\o oh douhlc-lì\c onc. 

2 Khi ycu câu nói chuyện vói ai, ta núi: 

Kx: llcllo. Coưld/ Ma_\ I speak to(Mar\ Mr Broun ...). plc;asc? 

3 l)áp lại lòi yêu cầu hay trá lòi diện thoại khi có tiêng chuông 
reo. ta nói: 

Ex: llcllo. (Mary lom Broun ... )spcaking. 

4 Hoi tên nguôi gọi: 

Ex: Who's calling. pleasc? 

(What's) your namc. plcasc? 

(lì)Thc siniple íuture tcnsc. (Thì tương lai dơn ) 

1/ Form : ( Dạng ) 

Thì tương lai dơn dược lạo hời dộng từ hình thái Will hoặc 
Shall với dộng từ chính ơ dạng nguyên màu không có To (hare 
in/ìnitive) ■ 

• Shall dùng với chư Iigĩr I We. 

• VVill dừng với các chú ogữ còn lại. 

Tuy nhiên, ngày nay Wil! dtrợc dùng cho tất ca các chư ngữ. nhát là 
trong văn nói. 


I/ we 

1 shall 



1 le shc/ it ị 

You/ llicv J 

1 NMll 

1 V (inlìniiivc) 

\ 


1 Wc shall JỊ 0 thcrc. 

( ('hùng la sc (li (ỉên 

I hey will go \vith us. 

dó Họ sẽ di vói chúng ta) 

Dạng rút gọn: 

1 \vill shall 

Tll ai! 

Ituill lfll 

il|/ 




Yoưvvill You'11 ịu I \Vc vvill sluill \\ c 11 \\i:l 
I U- \\ iII llc'11 hi:l 1 hcv \vill I hc\ 'II ỏeil 

Slic \vill Nhc II jI:I 
2 I SI' : í ( 'ách i/ùng ) 

I hi lương lai (lon dược dùng đẽ diễn la: 

a) Su \ iỌc \a\ ra trong lương lai t không chúc chim I. I rong câu 
ihưonu co lu chI lhòi uian: toinorrou ín^à) mai). tonỈỊịht doi 
ihiYỉ. I1C\( \veek month ycar.. .Ị luân lới ihánạ lôi năm loi 

... i 

Kx: I lc‘ll 1*0 lo I ngland ncxl year 

(. ín/ì a\ sè cỉi. ín/ĩ CỊUÔC vào năm lởi.) 

1» I lèn (loan sự \ iệc troụg lương lai. 

Kx: ll >vill hc sunnv lomornm ( \gàv mai trời có nũng.) 
Ngoài cách dùng thòng thường trẽn, \vill \a sliall con dược 
(lung: 

(1) vv i11: dicn la. 

a Quyci dinh lức noi. 

K\: A: I hc lclcphonc is ringing. (Diận thoại rco kìa) 
lì : ()k. ni ansucr ít. (I)ươc roi dè tói tra lời cho.) 

I) I . ời hứ a. 

Kx. ru buv you a bicvclc Ibr yoưr hirthdav. 

t Tòi SỪ mua cho hạn chicc xc ílạp vào ngày sinh nhật .) 
c 1 ói m ời hay Vcu c ầu ai làm gj vói Will vou ... 7 
Kx: VVill yon comc and havc dinncr \\ith ưs tonight? 

t Mời hạn liên i/ùng cmn với chúng tôi loi nav nhẽ? ) 
VVill ỴOII opcn the \\indou. plcasc? 

(Xin vui lòng mo’ (lùm cưa sô? ) 

(I Một dự dịnh. 

Kx: 111 bu\ thai car I intcnd to huV thai car. 

( Tôi sc mua chicc XI’ (ló .) 

(2) Shall : Diồn la. 

ii I .ói dc nghị ai cùng làm với shall wc ... 7 
1 X Sliỉill \vc go to the cincma tonight7 
( Tòi nay chúng ta (li XCIIÌ phim nhi’ ? ) 

I) I ói dc nghị giúp ai với shall I ...7 
I X Shall I carr\ OI1C 01)0111' bags? 

ll)c loi sách (Hun han môl cái lúi nhe?ị 



(C) Ordinal numbers: Sô thứ tự. 

Ngoài các sò thử lự hạng nhài thử nhât: lìrst. thú nhi: 
secoiul. thú ha: third. các sô thử tự kliác dược tạo thành hãng 
cách thêm "th" vào sò dèm (Cardinal numhcr) 

Kx: Idur -> Iburlh (ihứiir). Six -> sixth (thử sáu) 

Notes: 

a) Từ ninc phái bó -c trước khi thêm -th : Iiinth (thừ chim 

b) Các sò dèm tận cùng là -ve. tu dôi -ve thành f ròi mõi 
thêm 

Ex: txsclve -> t\\clfth . 1 ive -ỳ lìfth 

c) Các sò dêm chi chạc (mươi) như: tvvcnty (20). tliirt) (30) ... 
ta dôi -y thành -i ròi thòm "-cth dọc là : 30 

F.x: tucnty Uventicth / 'twentio0 / 
ibrty -ỳ Ibrlieth / 'fb:ti30/ 

(D) Saying the Dates. ( Nói nhật kỳ: Ngày tháng năm ) 

1/ Muôn nói nhật kỳ. ta dùng sô thứ tự (ordinal numhers) theo 2 
cách sau: 

a) Tháng trước ngày sau. 

Ex: .lanuary the lìrst ị Ngày l tháng giêng ) 

June the thirtieth ( Ngày 30 tháng sáu ) 

May the Iburteenth ( Ngày 14 thủng năm ) 

b) Ngày trước tháng sau. 

Ex: The lìrst of.lanuary ( Ngày / tháng giêng ) 

The thirtieth olMune / Ngày 30 tháng sáu ) 

I he Iburteenth oi’May ( Ngày 14 tháng năm ) 

2/ Cách nói năm: 


Dè nói năm la nói lừnu dôi chừ sò: 

Ex: 816 

eight sixteen ~ 

502 

llve oh t\vo 

1000 

OI1C thousand 

1001 

len oh onc 

1999 

ninctccn ninetv 
¥ 

2005 

tuenty oh lì ve 

2032 

tucntv thirty-tvvo 
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UNII' 2 


PERSONAL INI ORMATION 

II SI 


Ị . IVmuiKÌation 

( họr một tù cỏ pliủn ỉỉụch (luới (luọc plỉảt um khúc với cúc tù kia. 


1. 

a. "top 

b. shop 

e. mo\ ie 

d. 

hot 


a. Iuipp> 

b. starl 

e. part 

d. 

eard 

Á . 

a. rec 

b. beer 

e. see 

d. 

meet 

4 

a. >c\CIÌ 

h. lesson 

e. te 11 

d 

begin 

5. 

a. Imt 

b. eui 

e. slnit 

d. 

put 

II. 

('Inosc the right uord or phrase that hest complete* 

»the scntcnce 

(('hun từ huy nhôm tù' thích liọp nlưlt dữ hoùn chinh câu) 



6. 

llclo. 

is Wcst\\(H)(l 738 

516. 




a. 11 

h. 1 lìis 

e. 1 hat 

d. 

1 le re 

7. 

1 

speak to Mrs Younu. please? 




a. ('an 

b. Shall 

e. Will 

d. 

Should 

8. 


Sbe's out at the moment. 




a. Am sorn h. 1 sorry 

e. I m SOITN 

d. 

1*11 be sorr> 

9. 

Wh) 

. please? 





a. >peakí 

■i b. does speak 

e. speaking 

d. 

is speaking 

10 

WII\oube tomorrou 

e\ening? 




a. ircc 

b. happ\ 

e. sad 

d. 

busy 

1 1 


\ ou like ti> see a movie? 




a. 'ViII 

b. Would 

e. Could 

d. 

Ma\ 

12 

SuT. What time \\ill it ? 

It ll start at 7.00. 




a. lìaish 

b. end 

e. go 

d. 

start 

13 


\vill \ve meel? In íront okthe mo\ie theatre 

* 



a. 'Vhen 

b. Wh\ 

e. Where 

d. 

What 

14 

(ìr:ai. See you tomorro\v. l)on't be 




a. 1 Ile 

b. Ibrgct 

e. early 

d. 

SOOI1 

15 

ri be lourteen 011 111 \ next 

, 




a.Sunda\ b. birthdaN 

e. holida) 

d. 

sehool da\ 

16 

w 11 you eome to m> birthday 

') 




a. cinncĩ 

b. kestival 

e. parl) 

d. 

holidax 

17 

VVien \\ 

ỉll your- party ? 

At 6 pin. 




a. (OIĨIC 

b. eo 

e. get 

d. 

be 




18. .ỉack speaks I nglislì. I le speaks a liulc I rench. 

a. too h. either c. so uell d. so 

19 I lo\\ long \\ill the pari\ ? Till eight OI liall pasi. 

a. last h. pasl c. \\ork d. lakc 

20. uill she hc on hcr ncxt birthday? I ilteen. 

a. 1 lo\\ b. I lou imicli c. Ilou old d. ! lou long 


b. l)o \ ou can tcll 
d Arc \ (HI ablc Ibr lelling 


21. The studcnts a party thi-: evening. 

a. makc b. arc having c. gct d. are gelti mg 

22. The childrcn arc all ready íbr the party. 

a. doing b. putting e. going d. getting 

23. me the time. please? 
a. Can you telling 
e. Can you lell 

24. I to go nou. 

a. am got b. have 

25. ỉ.et's a parly! 

a. do b. set 

26. l)on't \vorry. I le 
a. \\ ill be here SOOI1 
e. will be soon here 

27 Tm busy now. III do it 
a. llien b. alter 

28. l)on't be late your music lesson. 

a. on b. Ibr c. at 


e. gol 
c. have 


d. am havi ngỉ 
d. make 


b. \vill have be SOOI1 
d. soon \vill be liere 


c. al presenl 


d. later 
d. to 


29. a Iìiee ueekcnd! 

a. Make b. Spend c. Pass d. Ila\e 

30. I a pet dog Ibr my birlhday. 

a. \vill b. \\ish c. uant d. hope 

31.1 lello. 

a. Isabel Amenda speaking b. here is Isabel Amenda 

e. Isabel Amenda on the phone d. Isabel Amenda speaks 

32. VOII like to eome to my parly? 

a. l)o b. Can e. wi11 d. Wotild 

33. . Mr Broun is out al the moment. 

a. I sorry b. 1'msorry 

e. I"m being sorry d. ril be sorr\ 
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b. hc d<>c--> COI1K' 

d. lic com in ti 


v-1 \ hai Imic hack.’ 

, coincs hc 
c is bc comiim 
43. Im aliaid 

; Im Iiot kno\\ ing h I can I knou 

c I u 01)1 kno\\ d I don 1 knou 

46 oh. \\ail a Iiiomcnl. plcasc. I lliink back no\\. 

a COIIH' h. Iic s Corning 

c lic comcs (.1. hc' 11 comc 

47.IỈOU l;ir is it licrc Bell I hanh Markcl? 

a Iroin lo b. aboul lo c. b\ Irom d. to ỉrom 

-mS Vv hal /\ lcllcr lo im pcn iVicnd 

a do xon uritc b. \ou‘rc uriting 

c arc > OII wnúng li. \ t >11 uritc' 

39. Vlicn \ OIII'birtlidax parlx 1 . 1 

a ha\ 0 X 011 b un u iv Iia\ ing 

c ui!! . OII ha\ c d. X OII ha\ c 

40. ( an I \ 011 a i|iicstion'.’ 

a put b. makc c posc d. ask 


III. í(k*ntilyinjí mistakcs 

(lioosc the umkrliiic word ur phrasc that is incorrcct. 

('lợn tù huy nlìóm tù dtvợc gạcli dưới không dũng. 

4 I. Sic lix cs ai I ran I lung I)ao slrecl uilli hcT aimt and uncle. 

a b c d 

42. Y ho is ihc uoman is lalking lo Miss I icn? 

a b c d . 

43. 1 1 )U lar it is Irom \our liousc' to school'. 1 Il s not lar. 

a h c d 

44. Vhal the ucalhcr likc loday? 

I b c d 

43. Oildren slart scliool ulic '11 thc\ haxc lìx C X ears old. 
a b c d 

46. Cmld you likc’ a clrinkv I hat‘s xerx kind olvou. 

I b c d 

4 7 . Kilc and .lcnnx arc sistcrs and HiII is llicụ brother. 

a b c d 





r 

7 
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48. M\ house is opposile obthc park. 

a b e d 

49. I clI IIS somethingon your holiday. 

a li c cl 

50. Whal tlo YOII think fpr this ne\v record? 

a h c d 

IV. Rcading Comprchcnsion. 

Rcad the lolhming passage and choosc the best ansucr. 

(Dọc doạn vởn sau dây và chọn dáp án iliicli hợp nhất) 

Bohbi Brou n 

Bobbi Brovvr (51) in New Jcrsey. Shc ( 52 ) thirty-tour 
and ( 53 ) ỉnr SK5' Tolcvision in New Jersey. Shc ( 54 ) tvvo Sons, 


Dylan 1 and Dakotd 5. She (55 ) work on weekday, she only works 
( 56 ) vveekends. Shc inlerviews tamous peoplc < 57 ) early nKírning 


news programme 

called “The 

world this weekend". 

On Saturdays 

and Sundays she gets up at 3.00 
wofk at 6.30 ! She lovcs her job 

( 58 ) the morninn beeause she ( 59 ) 
( 60 ) it is exciting. 

51. a. lives 

b. livinii 

c. lo li ve ■ 

d. live 

52. a. bc 

b. is 

c. being 

d. are 

53.a. vvorking 

b. is vvork 

e. works 

d. \vork 

54. a. have 

b. having 

c. is having 

d. has 

55. a. docsn‘t 

b. not work 

c. don‘t \vork 

d. \vork not 

56. a. in 

b. for 

c. at 

d. of 

57. a. a 

b. the 

e. 

d. an 

58. a. of 

b. in 

e. at 

d. on 

59. a. starts 

b. starting 

c. to start 

d. start 

60. a. so 

b. bui 

c. and 

d. beeause 


End of Tcst 



UNIX 3 AT HOM ỉ; 

(iUAMỈMAK POI1NTS 

hxclamntorx sentcnces (Câu cam thâu) 

( âu cam llián la càu ha\ lo sụ ngạc nhiên, giận dừ. daII dờn. 
thãn phục .. cua người nói. ( au cam tlurờng hãt dàn hăng 11ow hoặc 
YVhat MI châm dứt hăng dâu cam ! (cxclamation Iiiark ỉ) 

(A) r.xclnmation xviíh llim (Câu cam với How) 

ll<m + Atlịcclivc 4 - Suhịcct 4 “ Linking vcrb I 

l.inking vcrb: dộng tư liên kct như to bc. to bccomc. to fcel... 

I ,\: lloxv hcautilul thc princcss is! (('óny chúa dcp làm san!) 
Hovv long tliis lcsson is! (Hài học này dài quá!) 


Mo>v + Adverb + Subjcct + Vcrb ! 

I n: lloxv vvcll hc s\\im! (Anh ây hơi yioi quá!) 
Moxv fast shc runs! (Cô ííy clìạy nlianli quá!) 

(I?) Kxclamation with VVIiat (Câu cam với What) 

1/. VVitli count Nouns ( Với danh từdếtn dược ) 

VVhat + a/an + Adjective + Noun (số ít)! 
VVhat + Adjcctivc + Noun (Số nhiều)! 


I What a hcautilui ( hristmas irccMC 'ây vníny siny dẹp quá!) 
VVhat an intcrcsting lìlm! (Phun hay quá!) 

What diriìcult cxcrciscs! (Những hài tập khỏ quá!) 

2/. VVith Non-count Nouns (Với danh từ không dỏm dược) 

VVhat + Adjective + Noim ! 

I \: VVhat hoi ucưther! ( Thời tiết nóny quá!) 

N-dcs C ấu trúc câu cam với VVhat. .. có íhc có Subjcct I Vcrb cuối câu. 
Ia: YVhat dclicious Ibod thc\ scrvcd! 

(Ho phục vụ thác ăn nyon quá!) 

YVhat a lovclx housc um havc! 

(Hạn có căn lìhà xinh quá!) 
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UNIT3 


ATHOME 
TEST 


I . Prominciation 

Chọn một tù có phần gạch (hrứi dược phát Cun khác với các tù kìa. 


a. siun 

--C-. 

b. line 

c. ehịld 

d. sink 

a. smẹll 

b. tickct 

c. tcll 

d. spell 

a. \varm 

b. care 

c. share 

d. prepare 

a. slìpp 

b. lop 

c. lo ve 

d. iiol 

a. easv 
¥ 

b. please 

c. meat 

d. plẹasure 


II. Choosc the right word or ph rase that bcst completes the sentene-e 
(Chọn từ liay nhóm tử thicli hợp nhất dê hoàn chinh cá uy 

6. Iley. .lane. l.ook at beautillil llmvers! 


a. this 

b. these 

c. that 

d. thev 

7. There isn't 

television in 

the living room. 


a. any 

b. some 

c. a 

d. an 

X. The vveather 

is todav. 

¥ 



a. íìne 

b. old 

e. shy 

d. big 

9. nice \veather! 



a. ỉ Io\v 

b. What 

e. What a 

d. Whieh 

H). The \veather today is much 

than yesterday. 


a. good 

b. best 

e. better 

d. uooder 

1 1. Who is the 

in your class? 


a. old 

b. older 

e. old one 

d. oldest 

12. 1'Aeuse me. 

anyshops 

near here? 


a. Is there 

,\re iỉiere 

e. I here is 

d. 1 here ane 

13. 1 lcr mothcr 

is a . She teaches in a primarv sehool. 

a. \vorker 

b.eooker 

c. nursc 

d. teaelier 

14. This book b 

i \ cr\ good. 

intcrcsting it is! 


a. 1 lou 

b. Whal 

c. 11 o\\ mudì 

d. w hal an 

15. A nurse looks alter sick peopl 

c in 


a. bookshop 

b. hospital 

c. supcrmarkct 

d. lacton 

16. 1 have a younger sister. 1 his is a plioto her. 


a. \vith 

b. b\ 

e. oỉ' 

d. Imm 
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1 docs 

bc iisualK pla\ 

looiball \\ Iilì } IIis l\\ o sons. 

;i. \\ lì> 

h. \Vhal 

c. 1 lo\\ 

d \\ ho 

18. a\\ lui ucathoi 1 



a \\ llal 

b. \\ liat an 

c. 1 lo\\ 

d. \\ludi 

1b. 1 t’s ra in i nu hca \ il\. \\ hal .1 

da>! 


a. hol 

b. loiìLì 

c. \\cl 

li liard 

20. 1 loú 

do \ ou cal in a 

rcslaur.iiu.’ ( )|1CC a 

monlh. 

a. lonu 

b. lar 

c. ollcn 

d. mudi 

21. Ihc> 

then bic\clcx 

lo thc ioimtr\ si(L’ e\ LT\ ueckciHÌ. 

a. dri\c 

b. ridc 

c. ÌÌO 

d. takc 

22. M\ latlicr is 

al\\a\x bu\\. 

llc \\orks hard Irom 

niorninu 

c\ ciiinu. 




a. till 

b. in 

c. up 

d. b\ 

23. 1 can t do thcsc cxcrciscs. 

dilìiculi thc\ arc 

1 

a. \Vliai 

b. \\ hiclì 

c. 1 lo\\ 

d. 1 lo\\ nuicli 

24. 1lc is a 

. 1 le \\ritcs lor 

a 1 la Noi ne\\spapcr. 


a. postman 

b. tcaclìcr 

c. íarmcr 

d. ịoumalist 

25. 1 -istcn! 1 ha\ c 

uood 

nc\vs Ibr \ ou. 


a. an 

b. a 

c. somc 

d. man> 

26. M\ 1 nplish book is nc\\. bul your book is 


a. nc\\ 

b. I1CUCI 

c. more ncucr 

d. nc\\cst 


27. M\ youngcr brother is 10 \cars old. Ilc is a pupil. I lc sludics in a 

sdiool. 

a. primary b. Iiiglì c. SLVondar\ d. demenlarv 

28. I le usiiall} \valks to sdiool and COIUCS lìome Ibot. 

a. b\ b. in c. on d. \\ith 

20. Man usually gocs out dinncr \\itli a Iricnd. 

a. at b. in c. about d. lor 

50. I lc pocs suimminu. \vhcn lic Ircc timc. 

a. has b. is haviiHĩ c. ha\c d. \\ill ha\c 

w. 

> 1. In some ceunlrics diildren nornialK ao lo scliool bus. 

* V. 

a. un b. b\ c. in d. \vith 

52. lom .lones plays Ibotball \er\ \vdl. ]Ic‘s a eood Ibotball 
a. \\orkcr b. kccpcr c. playcr d. maker 
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33. Ihc lìrst nical oitlic da) is 

a. luncli b. dinncr c. suppcr d. brcaklasĩt 

34. Mr Robinson \\ants an apartmcnt in Ila Noi for his laniil). 1 lc 

it. 

a. looks b. is looking at c. lìnds 

35. I loa is at homc todav. She takcs care olher 

a. tired b. sick c. busv 

36. Our Hat is small. it's comlbrtable. 

a. and b. so c. but 

37. My lìiothcr is a good cook. Shc cooks much 

a. good b. \vcll c. bettcr 

38. Who is thc ĨI 1 your lamily? 

a. young b. younger c. morc young 

39. I he\ \\ork hard but tlicv likc tlieir job 

a. because b. and t. so 

40. I.ook! l)o you likc shocs? No. 

a. tlìis / it b. these / thc> c. thai / thcy 

III. Identifying mistakes 

( hoosc the underline word or phrase that is incorrcct. 

Chọn từ hay nhóm từ dược gạch (lưới không (lúng. 

41.1 lariẠ Ịias t\\i; sons. ! !icỵ plays ("ootball \\_i_th than ạt \vcekend. 
a b c d 

42. ’IJiat7s Mary's línglish book. Please givc it back to shc. 

a b c d 

43. Schools in onr counti • start ịn scvcn o'dock ị_n the morning. 

a b c d 

44. She lọvcs herỹob bu; ịt is very intcresting. 

a b c d 

45. I like going suimmii.g and lls h in 111 ) iVec timc. 

a b c d 

46. I lierc is tliree bcdri-oms and a large livin g-room in our lioustC. 

a b c d 

47. I cnjo\ listening tc .nusic and go dancing \yilh 111 ) iVicnds. 

a b c d 


d. is look ing Ibr 
niothcr 
d. carel ul 

d. becaiusc 
than tnc. 
d. the b'Cst 

d. \OLimgesit 
il's cNCĨiing. 
d. but 

look horr ible. 
d. thosu* it 





IN I nok in lliis pliolo ol m\ girllricnd. Is Mic hcauliIuỉ 
.1 b e d 

49 M\ inother al\va\N go shopping in the Miperniarkel near hei ol I lee. 

a h e d 

NO Vonr aparlmcnt is modern. l! is morc nnKkTncr than OIIIS. 

a li e d 

l\ . Ueađing (omprehcnsion. 

Ueail the tollou ing passage and chnosc the bcsl unsHiT. 

(Dọc (loạn văn sim ílây VII cliọn iláp ÍIII thích hợp nhât) 

The .John tarnilx 

Mr .lolin is an engmcer and hix ui le is a Ạpisl in a hig olìice. 
I \cr\ da\ he gets up eaii\ and doe.s morning exereise. Ili'' ui le. kosa. 
gets up earl\. loo. Shc makcs brcakíast Idr the lamil). I lie> ha\e tuo 
>ons. I om is eight and I onn\ is ten. Alter breaklasl. Mr .loỉin takes his 
ui le lo uork. his ehiklren lo school h\ liis car. Ile doesn t eome liome 
imtil SÌN pm. Kosa pieks up the ehildren al 3 pni. then she goes to the 
stipermarket near Iier oỉììcc and prepares dinner. At 7 pin all the 
members in the lamil} are liaving dinner togcther. 

Ọuestions: Which stalement is I ruc (a) ol’ l alse (h) or not 
'lated (c)7 

Những câu nào san dâ\ là Dũng (a). Sai (b). hoặc không dược noi 


lới (e) trong doạn \ ăn trên7 

i I. Mr .lohn is a rích man. a b e 

•'2.1 le is a manager in a laetorv. a h e 

Ĩ3.1 le oltcn goes to uork b\ ear. a b c 

'4.1 lis uile uorks 8 hours a dav. a b e 

'5. I licir ehildrcn go to school b\ themselves. a b c 

'6. Mr .lohn takes the ehildren to sehool. a b c 

'7. I heii children are good pupils. a b e 

'8. Kosa makes dinner and breaklast. a b c 

'9. I he\ nsualK have dinner at 7. a b e 

M). All the lamih member have Itineh togelher. a b c 
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UNIT4 AT SCIIOOL 

(ỉ RAM MAU POIMS. 

(A) The simple present vcrsus the prcsent continiioiis tcnse 

(Thì hiận lại don so sánli với thì hiận lại licp dicn) 


Siinple present 
Diễn tá 

1 - Thói quen ơ hiện lai. hành 
dộng lặp di lặp lại. một sự 
thật hay chân lý thời nào cũng 
dùng. 

1 \: 

We go s\\ imming CVCIẠ SuiulaN 

(('húng lõi di hơ! mõi chu nlwi .) 

I he I artlì gocs around thc Sun. 

( Trái dầt di quanh mặt trời .) 


Present continuous 
Diễn tá 

1/- Hanh dộng lun sụ kiện có 
lính tạm thời lun dang \a\ ra 
ư thời diêm nói. 

I V lom is staying \\ith his 
unclc in thc cit>. 

( Tom dang ơ cùng với hác trong 
thành phô) 

Please doiTt makc so much 
noisc. I’ni \vorking. 

(Xin dừng làm ôn quá thớ Tói 
dang làm việc) 


21- MỘI hành dộng trong tương 
lai dã dược dưa vào chương 
trình, thời khoá biêu. 

1a: The ncxt lcrm starts on 1 (') 
May. 

(Học kỳ tới hắt dầu ngày mười 
tháng năm.) 

The last train to l.ondon leaves 
al 11.30. 

(Chuyển XI’ lưa di Luân DÕII cuòi 
cùng rời hồn lúc /I g30) 


21- Một kê hoạch hay những gì 
dã thu xếp dè dược thục hiện 
trong tương lai. 

I What arc you doing on 
Saturda) night? (dan tinh SỪ làm 
gì vào toi thử hay?) 

I‘m going to the thcatrc. 

(Tỏi dự (lịnh di xcm kịch) 


(B) Kcvision: l elling the time (On tập: ( 'ách nói giờ) 

ỉ/. (ìiò chần: lt’s + số giò + o’clock (sharp) 

I \: lt"s ten o clock. (Bày giò là 10 giò) 
lt‘s lh co'clock sharp. (Xàm giờ dùng) 
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2/. (ho co pluii kcm llico 

,1 I rong giao 1 icp hang npa\ (cUTulac I nghsh); la dung 

It t 1)1' 4 cô gio t sô I>I)III 

I \ ll's cighl lĩllccn . s I s (S CIO 1 ") 

11 's lc'11 1\\CIU\ I\so 10.22 I lo gio 22 ) 

h- I rong cacli noi Hang tron" (lormal I nglish) 

■ Khi so phui nho hon hì: 

It 4 he 4 sô phúI 4 past t sô J>iò' 

I \ Ịl"s len past sc\cn: " gio lo 

ll s l\\ent\-ll\ c pasl tlirec: 3 gio 2s 

■ Khi sô phui bang 30; 

It 4 he 4 h;i Ir past 4 sô giỏ 

I \ Its hall pasi clc\cn: 1 I gio '0 ( I 1 gioruòi) 

■ Khi sô phui lon hon 30: 

ll 4 he 4- số phút tói gio ké 4- to 4 giò kê 

I \: 11 s len lo lì\c: 5 gio kém lo (4 gió’ 30) 

Il s si\ to ciglil: s giò' kém 0 (7 gio 5 4) 

■ Khi sổ phút la I 5. ta co thê dùng a quartcr tha\ thè 

I V lt's ỉìlkvn pạst ninc lfs (a ) quarter pasl Iiinc: 0 giò 15 
ll's nrtccn to tcn lt's (a) quartcr to tcn; 0 giò 45 



UNIT4 


AT SCIIOOL 
TEST 


I . Pronunciation 

Chọn một từ có phần gạch dưới dược phát âm khác với các từ kia. 


1. a. historx 

2. a. maths 

3. a. Science 

4. a. scii.son 

5. a. past 


h. country 
h. lamous 
b. tịe 
b. break 
b. altcr 


e. hea\\ 
e. Ilag 
e. physical 
e. great 
e. elass 


d. er\ 

<J. snaek 
d. minc 
d. steak 
d. Cụpitạl 


II. Choosc the right vvord or phrase that bcst complctcs the sentenee 
(Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất dê hoàn chinh câu) 

6. What's your subịeet. Lan? I like llistorv 

a. lavorite b. popular e. lamous d. like 

7. In llistory. I studv and ho\\ the \vorld ehangcs. 

a. the present b. the past c. the lu tu re d. the beings 

8. In I sludy the vvorld. its rivers and mountain ranges. 

a. I listory b. Math e. (ìeography d. IMivsies 

9. What is your lìrst today? Lnglish. 

a. time b. term c. period d. lesson 

10. II()\V long is the lìrsl break? It txvcnty minutes. 

a. lasts b. takes e. has d. eomes 

1 I. Mary likesreading. She olten goes to the sehool u hen she 

has time. 

a. laboratorv b. library e. ealeteria d. \vorkshop 

12.. I here are a lot of racks and in the rcading room. 

a. desks b. boards e. benehes d. bookshclves 

13. There is also a \vhere \\e ean \vateh lìlms and documentaries. 

a. eanteen b. library c. ealeleria d. video rooni 

14. I.isien! Someone at the door. 

a. is knoeking b. knoeking e. knoeks d. knock 

15. What time is it? lt‘s I 1.45. 

a. Il's ele\en Ibrty-lìve b. It's a quarter to lụelvc 

C. It's Hlteen to luelve d. All a. b. e 

16. Call you lell me the ti me. please? 

a. It's late b. Il's about eighl 

e. Sorry. I don"l knou d. Both b and e 
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17 I (ok nl cups. I |o\\ nicc lhc\ ;uv! I ouch llìcin! 

a. lìis h. I lì CSC c. llìiil d. llìosc 

l<x. \\ Kils i 1 \ OUI sdioolbad/ ()h. nolhinu. 

a. Iiis b. tlìat c. tlìcsc ti. tlìosc 

19. Is \our brolhcr o\cr llicrc? 

a. lìcsc b. tlìis c. lliosc d thai 

20. 11< \v tlo > ou COI11C to school? 

a. usualK \\alk b. I am al\\a\s ualkiim 

m • V. 

c. otten go h\ \\alking d. I can \\alking 


21. Tho racks in ol the mom ha\e piclnre hooks. 

a. ihc lclì h. the middlc c the haek d. the Ironl 

22. Y(U can sít here. to Mar\. 


a. opposite b. h\ c nc\t d. near 

23. ITese raeks ha\c maga/ines and ha\e neuspapers. 


a. this 

h. thai 

c. it 

d. those 

24. Tlvse arc our 

hooks. 1 he\ are 

1 tiglish. 


a. 11 

h. h> 

c. Ironi 

d. of 

25. M lather usually coỉTee lor hreaklast. 


a. 1 a\ ing 

b. has 

c. is ha\ ing 

d. ha\ e 

26. 1 k olten 

ne\s spaper alter dinner. 


a. leading 

b. read 

c. reads 

d. is reading 

27. lỉit IU)\\ he 

the nc\\s program 011 I V. 


a. i> \\ atehing 

b. ualehes 

c. uateli 

d. uatehing 

28. 1 '\:iise me. Where can 1 hu\ some snacks and drinks? 

At the 

a.tookshop 

b. seliool ealeleria c. \vorkshop 

d. líbrary 

29. Wiere is it. pl 

casc? It‘s 

the back the seliool \ard. 

a. (11 / <>l' 

b. in Ironi 

e. at / ol' 

d. C)I7 on 

30. I Iu sUidcnls in llìis school 

Iroin all o\er the eountry. 

a. k' 

b. go 

c. gel 

d. come 

31 Wktt does a li 

íirmer do? 1 le 

OI1 a líirm. 


a. vork 

b. \vorks 

c. is norking 

d. lo uork 

32 Hiĩ isn'l at \\ork toda\. 1 le's 

holiday. 


a. ii 

b. at 

c. 011 

d. l'or 

33 I 5x;use me. 

? lt‘s ten len. 



a. vhat is it 


b. uhicli is it 


e. V hen is it 


d. \\hat time is it 


34 is he? 

1 le is a liigh sehool teacher. 


a. Vho 

b. \v hat 

c. Whom 

d. Whieh 
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35. Jano is in olass. Sho 1’hysios. 

a. studios b. stud\ 0 . stuclx ing d i, stnd; ii Ìg 

III. Idcntifyin<> mistakes 

( lioosc the Iindcrlinc tvnrd or phrasc that is incorreet. 

( lì ọ II tù hay II liáin từ (lu ực gạch (ỈIIỚĨ khônỊỊ (IÍIIIỊỊ. 

36. I I 10 so sliohos on tho lolì havịng malh and soicnoo hooks 

a h 0 d 

37. You oan lìnd maga/inos and nouspapor in tho raoks in ll 0 middl' 0 . 

a ho tl 

3K. Studonls havo ono hour at lunoh and t\\o hroaks oaoli da;. 

a h 0 tl 

36. ()no hroak is in tho morning. tho othors is in tho allcrniHin. 
a h 0 d 

40. M\ lìrst l 'nglish olass is in l uosda} at S.30 . 

a h 0 d 

41. I .an olton goos to tho librar\ \vhon sho is haying timo. 

a h 0 d 

42. lỉill bioNolos lo sohool 0V01N day. Ho goos to sohool OI1 Hko. 

a b 0 d 

43. Wo Iblknv tho librarian to tho yidci) room noxt to door. 

a b 0 d 

44. Cìcorgo is doing his homoNsork. I lo aluays doing homovork altor 

.. a bo d 

dinnor. 

45. Whoro aro diotionarios and liloraluro books ol'Viotnaineso? 

a b 0 d 

IV. lỉcatling Comprchension. 

Kcail the lollmving passagc and chousc the bcst ans»er. 

(Dọc (loạn văn sau dây và chọn (láp án thích hợp Iiliất) 

<A> A Sunđay morninịỊ 

It is Sunday morning. M\'sistcr and (46J aro goingto huy Ibod 
(47) our famil\ and llouors Ibr l)ais\'s birthday. Wo aro «oing to bu\ 
a lol of Ibod bccausc \\0 (48) l)ais\‘s birthday part> toiight. \\ o go 
to Um tì (46) bus. (50) tho bus stop. \\0 moot soino pl om Irionds. 
I ho> (51) to tho /oo. I ho; do not go to sehool loda> (52) all 
sohoolohildron aro (53) onSundaNs. 
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I his allomoon im paronk \\ill (54) IIS lo Dam Sui 1’ark \\ b 


iirc 1 ’ 

ollìl’ lo 

lilkc 

SOI11C phoios lliciv 

1 ). 

I!s\ Is V CIẠ 

(5 5) 

w lllì lllls 

iirc n 

V sịslcr 

and 

1 






46. a. 

I1K' 


h. 

1 

X . 

im 

d. 

mmc 

47.d 

loi 


h. 

to 

c. 

In un 

d 

ol 

4K.il. 

ỈKI\ V/ 


b. 

ha\ 11112 

c. 

ai\ ha\ 11112 

d. 

lo 1 la \ c 

4y.il. 

OIÌ 


h. 

in 

c. 

u illì 

d 

h> 

50 . ;i. 

At 


b. 

()n 

Ỳ. 

In 

d 

1 rom 

5 1. ii. 

120 


h. 

1*011112 

c. 

arc 12011112 

d. 

lo 120 

52. ii. 

bui 


b. 

bccaiisc 

Ỳ. 

and 

d. 

so 

53. a. 

bus\ 


h. 

uorking 

L . 

iclaxcd 

d. 

Ircc 

54. ÍI. 

1 ílkc 


b. 

J2CỈ 

L. 

pick 

d. 

121 \ c 

55. ii. 

Slkl 


h. 

luipp\ 

c. 

an L 2 I\ 

d. 

\\ orricđ 

<lĩ> 




A Kriendlv 

letter 




I )oar Alan. 

You askod liu,' lo lcll \on ahout a da\ in im li lo. \\ oll. I got up al 
si\ o’olook o\cr\ morning and I lia\c broaklast \\illi im dad. I lo Uikos 
mo in liis oar lo tho slalion aboul nine milos a\\aỵ. I lo al\\a\s sols olì 
(khơi hành) at hall past siX and ho passos tho station at quarlor lo sovon. 
M\ Irain loavos al sovon lon and it arrivos in Oxlbrd l\\onl\ minulos 
laicr. I 00 straight lo sohool and then I lìnish m\ homouork! Nou 
ploaso loll mo about yoursoir. Is your soliool noar vour homo? 

With bosl \\ ishos. 

I )a\ 0 . 

56. I lo\\ doos l)avo go lo tho Irain stalion? 

a. b\ hus b. b\ oar 0 . on Ibot d. b\ ooaoh 

57. w hat limodoos his lathor loavo tho houso'/ 

a. 0 oYlook h. so\on o 'olook 0 . 6.30 d. 7.50 

5«'. Who lakos I)a\o tó tho station? 

a. his bmthor h. himsoll 0 . his mothor d. his lalhor 

5D \Vhal limodoos tho l ra in arrivc in Oxlbrd'.’ 

a. 7.50 b. 7.20 0 . 7.40 d. 7.10 

6(. w lioro iX his sohooD 

a Iioar his lionso b. inOxlbril 

0 . in the oonnliẠ d. in Un\ n 

Kml oĩTcst 
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WOKK AND PLAY 


UNIT-5 

(ỈRAMMAR POĨNTS. 

Advcrbs of Krequence (Kcvisỉon) 

Phó từ năng diên <()n tập) 

Cát phó tư năng diễn dùng dê tra lời câu hoi llow oftin.. ..’ 
(Thường hao làu ... một lân?) gôm 2 loại: 

1/ Adverbs <>f dcílnitc frequency (Phó từ năng diên xác (linh) 

Clồm các từ và nhóm từ: 

llourly. daily. wcekly. monthly. ycarly. annually (lăng giò', 
hăng ngày, hăng tuân, hãng tháng, hăng năm) 

Once. twicc. thrcc / scvcral times (a day' week niorith year) 

(Một lân. hai lân. ha / nhiêu lân 1 ngày/ tuân/ tháng năn). 

Every day/wcek/month/year..TM3/ ngày/ tuần/ tháng/ năm.. ) 
On Mondays/ Tucsdavs ... (vào ngày thử hai/ thừ ha...) 

Position : Các phó từ này thường dứng ứ cuối càu 
Ex: They oítcn go to the cincir.a on Saturdays. 

We Iisually go suimming txvice a month. 

2/ Advcrbs of indeíinitc frequency (Phó từ năng diiẽn kh hìg xác 
dinh) 

Gôm: alvvays (luôn luôn), usually (thường), oftcn (thông thường), 
frequently (thường), sometimes at timcs/ occasionally/ now and 
then (thinh thoang), scldom (ít khi), rarely (hiếm khi), ne\er (không 
hao giờ) 

Position : 

a) Sau dộng từ Be: be + adv. 

Ex: 1 le is alvvays late for class, (Anh (ịv luôn trễ học.) 

b) Trước dộng từ thường: adv + vcrb. 

Ex: We somctimes have lunch al school. 

(Chúng tôi thinh thoang ăn trưa tại trường.) 

c) Sau trọ dộng lừ: Auxiliary + advcrb + verb 
Ex: We \\ ill often COI11C to see you. 

(('húng lõi .vẽ thường dân thăm hạn) 



Notcs: 


() uìu ỉu lời I1UÌIÌ (shori Í///MUT/ phó tu sò clứuu lĩ II (Ve trợ (lộim tu. 
I \ ls lu \\ illinu to liclp \ ou/ 

Ycv Iìc al\\avs is. 

r I/// ô\ /ó săn lòng giúp han khùng/ 
t- ( '), Cỉììh ây luôn săn sàng.) 
l)o\oiiLCl up carl\ on SmuliiN? 

- N(. I nevcr do. 

í Ha/ có dậy sớm vào ngày ('hu lìhậl không? 
ị- Kròng tòi không hao giò dậy sớm vào ('hu nhạt). 



VVORK AND PLAY 
TI S I 


IỈN1T 5 


I . Proniiĩìcintion 


Chọn một từ cỏ phán ỉỉỊich (ỉưứi ihrợc phút âm khác với các tử kin. 


1. a. excilcd 

2. a. ụse 

3. a. •('hristmas 

4. a. ehair 

5. a. hou 


b. intcrcstcd 
b. Computer 
b. chai 
b. lair 
b. knd\\ 


c. \vorriccl 
c. ciulv 
c. calcli 
c. pair 
c. to\\n 


d. paintcd 
d. sluit 
d. cliccse 
d. arc 
d. broun 


II. Ch(H)se (he right norcl or phrase that best complctcs the sentenec 
(Chọn từ hay nhóm tù thích hợp nhất dê hoàn chinh câu) 

6. Mai is very in computcrs. Computer Science is lìcr 

1'avorite class. 

a. interest b. inlcrcsting c. intercstcd d. iulcrcslcdly 

7. In hcr (ìeography class. shc studics maps and lcarns about 
countries. 

a. alike b. the samc c. indilTcrcnt d. dilTercnt 

8. Wc usually do in Physics ciass. 

a. cxperinicnts b. homevvork c. examinalions d. tests 

9. In l .lectronics class. he learns to repair appliances. 


a. ỉamily b. housc 

c. household 

d. homc 

10. 1 le is good at things. 



a. lìx b. lìxing 

c. to lìx 

d. lìxes 

1 1. 1 le can dra\\. 1 lis are very 

good. 


a. photos b. signs 

c. copics 

d. dravvings 

12. lle lo\es arts. 1 le aoes to the 

alter school. 


a. sports Club b. mdsic Club 

c. art Club 

d. scout cluh 

13. Shc loves rcading and enịoys \vriting essays. She 

is good at 

a. l.itcraturc b. Maths 

c. 1 listory 

d. (icograph) 

14. In 1 listorx \\c study past and present 


a. accidcnts b. incidcnts 

c. cxcnts 

d. things 


15. Nam can speak Pnglish and I ren ch \vell. lle is good at 

a. speaking b. languagcs c. I.ilcralurc d. An 

16. VVhal do \ou lcarn ÍI1 vour Science class? Wc lcarn 

a. chemistrx b. biologx e. plụsics d. All a. b. t. 




1 /. In olass. I ic.It n lo pla\ tho gniiar. 

a. Art li Mtisic 0 Sports (.1. Vlalli 

I X Nohod\ liclps laok (lo 1 1 ịs homcnork i lo doos his homonork 
a. h\ him h. In hmisoll 0 . niili him d. ol himsoll 

I 9. I an is nol good at \lalhv Sho oan't do lliis Malh 


a. CỊUCSI i<>n b. problom 
20. M\ mothcr aln a\ s ad\ isos mo 
a. slud\ h. slud\ing 

21.1 ako a rain coal. Il ollon 
a. ra in b. rains 

w ho VOII I nglish? Miss \Vhito doos. 

a. loaohon h. loaoh 0 IS loaohing 

What nhon tho loaohor comos? 

a.doNoudo b. \otido 


V) 
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0 mnltot' 

hard. 

0 . to stnd> 
in .luno 
0 . IS raininu 


d. lỉnth a and b 
li. lor slud\ ing 
d. to ram 
d. docn toaoli 


0 . aro \(HI doing d. \ou aro doing 


24. .lack is 

sohoolnon. 1 oda\ 

is Monda\. 


a. ỉn 

b. on 

0 . ol 

d. al 

25. IVoplo 

1 nglish in Australia. 



a. spoak 

b. is spoaking 

0 . spoaks 

d. aro spoaking 

20. 1 lon far is it 

ho ro 

> oưr houso'2 


a. 1’rom nith 

b. 1’rom to 

0 . to írom 

d. b\ lo 

27. 1 Iuit> up. or; 

\ on'11 bo lato 

soliool. 


a. lo 

b. at 

0 . Ibr 

d. n Ith 

.28. 1 hon nsna 11 > 

spond llioir holidaxs 

a larm. 


a In 

b. in 

0 . at 

d. on 


29. NVhoso book aiv >ou roading'2 It's 

a. SOIOIIOO book b. mtorosting 0 . Mar\'s d. about Mar\ 
»0. What tlionoaihor in Augusl? It's hot. 

a. is liko b. doos liko 0 . liko is d. is/aliko 

M . Hi11 is good at drau ings. I lis paronts nani him an arlisl. 

a. bcoomo b. to bocomo 0 . boooming d. bcoomos 

'2. is tho noight ofihis bag'2 5 kg. 


a. I lon b. Ilon muoh 0 . Wh\ d. What 

’3. hoaulilul dross! I lon mnoh is it'2 

a. What b. What a 0 . Ilon d. Mon mu ch 

-4. is ít 1’rom horc to I laNoi? Aboui 1.800 kin. 

a. I lon lar b. Mon long 0 . Mon mucll d. Mon uido 



.1 imim is a Incnd ol 

l)o 

\nu kno\\ lìim / 



a. mc h. 111 } 

c. 

minc 

d 

1 

Stic can spcak ihrcc : 1 I 

Ìglisli. 1 rcncli and c liin 

CSC 

a. lancnaucs h. \\ords 

c. 

\\ a\ s 

d 

spccclìcs 

(iirl studcnis ollcn pla} 

ropc at rcccss. 



a. ịuniping h. skipping 

c. 

catcliing 

li 

ninninu 

Sonic ho}s s\\ap haschall cards 


llicir IVicnds. 



a. to b. Ironi 

c. 

u itll 

d 

ol 

hook at tliose bo\ s. w.iat ganic 





a t!ic\ pla\ 

h 

do thc\ pla\ 



c. tlic\ arc pla\ ing 

d 

. arc tlìCN pla\ ing 



l'hey don‘t lia\c cnoneli ti me 


the H liolc ganic. 


a. lo pla\ b. Idr pla\ 

c. 

pla> ing 

d. 

pla\ 


III. Icicntif>inj> mistakes 

Choosc llic untlcrlinc worđ or phrasc thai is incorrcct. 

Chọn từ hay Iilióm từ (ỉtrực gạch (hrửi khôn” ílún 

41. Sonic students arc cating and drinking as \\cll as chai. 

a h c d 

42. American studcnls take part on dilTerent activiiics ai rcccss. 

a h c d 

43. M\ grandmom is o\cr sixty hụt shc is still \\ork. 

a h c d 

44. I lc likcs music. I lc is practising the piano six hours a da}. 

a h c (I 

45. Sonic studcnts arc pla} ing marhles and SOIIIC girls skipping ropc. 

a h c d 

46. Alicc and 111 } sistcr is cookinu dinncr loniglii. 

a h c d 

47. Altcr \vork I usually lccl tircd so I \\ant rc!a\. 

a h c li 

48. We liyẹ in a niodcrn Hat in the ccntcr eũy. 

a h c d 

49. What do you ollcn doiiig ạt recess? 1 pla\ gamcs. orcoursc. 

a h c d 

50. 1 lou inaiỊ} is tliis pair ol' lcathcr sliocs? s 40. sir. 

a b c d 
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IV. Uciuliii” ( oinpiTlHnsion. 

Ki a<l tln lolloM ing passagi' and dioosi' lỉu lusl ans\\ IT. 

(/hu (loan VIIII san dày va i liạn (láp án thu h liọp nliàl) 

M\ \\ (.Tkcmls 

( >11 I I s 1 (51) liomc Irom the MIU al about 2.00 ÍI1 thc 

aOcmoon aiul I ịusl rcla\ 

(>11 I ri(la\ e\enitius I don 1 go out. hnt sumclimcs a Iriuul tomcs 
( 5-) dinnor. I le' or shc brings the UIIIC aiul I (53) the mcal. I io\c 
eoohiiiti! \\ e (54) to I1HISÍC OI \\e j11st chai. 

( >11 Saturila\ mornings I gcl up at 0.00 and I ( 55) shoppmg. 
I hon in tha cvenings I ^ometimes go to the tlieatre or the opcra uitli a 
Iricnd. I lo \0 opcra! I hen \\e ( 50) in 111 \ la\oritc ( hiiicsc restauranl. 

(>11 s.inda> . .. ()li. OI1 Suiukọ mornings I sta\ in bcd latc. I don"t 
(5 7 ) unti I I 00! Somet i mes in the altutioon I (58) I 11 \ sislcr. She 

li\cs in llu' connliA and (50) t\\o ehikiren. I Iike plaxing \\ ith im 


lìkxv and nvplicu 
Suiuỉa\ c\ èiìings! 

but 1 lca\c carh 

(60) 1 

go lo bcd at 8.00 

5 1 a L’.o 

b. COIIIC 

0. gcl 

d. All a. b. c 

52 a. b\ 

b. for 

c. \\ ilh 

d. to 

53. a. cook 

b. do 

c. makc 

d. uork 

54. a. lislcring 

b. arc listcning 

c. listcn 

d. to listen 

55.a. maU 

b. tìcl 

c. lia\c 

d. go 

56.a. drink 

b. cal 

c. Slt 

d. comc 

57. a. gct U!> 

b. gct un 

c. gct Oltl 

d. gct olT 

58.a. COI1K' 

b. ask 

c. \ isit 

d. go 

50. a. ha\c 

b. Iia\ ing 

e. lo lia\ c 

d. has 

60. a. so 

b. bccaiisc 

c. but 

d. then 


Kntl (>f tcst 



IỈNÍT 6 


AFTKR SCIIOOl 


CUAMMAU POINTS. 

A. Should Jud / : (IIÚII) 

I a mộl khiêm U'Ọ' dộng lừ (a inodal aii\ì/iar\ ) dược dung dô 
diều ta lời khiụèn. 

K\: Von look ill. You should scc the doetor. 

(Hạn ỉ rông có vc hênh. Hạn nên (li hác sĩ) 

Ilvou ever eome lo I lanoi. \ou shouldnt miss Dong Xuan 
inarkel. 

(\Ĩ‘II có dịp dãn ỉ/ù Xộị, hạn chớ ho (/lia cho' Dông Xuân 11 /hi.) 

I rong câu hoi. should dược dùng dê hoi \ kiên ha\ xin lời 
klui\cn: 

(Wh-\\ord) + should + s + \i-rh + ... ? 

(Từ hoi) 

Kx: What should I sa\ lo hcr? ( Tôi ncn nói gì với có (iv ' ) 

When should I come to visit \our eountrs? 

( Tòi nõn dcn (lìăm dất nước hạn vào lúc nào.' I 

❖ Should cùng nghĩa với ought to. la có thê dung ought to llna\ 
cho should. lới khuyên cỏ < mạnh hơn. 

Kx: You look ill. You ouglit to scc thc doclor. 

li. VVhy (ỉon’t you + verb ....? ị Sao hạn không. .. ’) 

Dùng dê dè nghị ha\ khuxện ai làm gì. 

Kx: You look tired. Wh\ don't you take a brcak? 

(Hạn /ròng mệt ròi. Han nên nglìi mộ/ chín di.) 

*** Chúng ta can chú \ dền phan tra lời cho càu hoi trên: 

You have uorkcd so hard. Why don'1 you takc a da> olìV 
(Hạn làm việc quá càng dãy. Sao hạn không Iigln một ngav ') 

- (ìood idca' That*s a grcai idca. (Ỷhay dó) 

- (iood/great/ xxonderíul. Whv not? 
iTìiyậl dây Tại sao không nhỉ?í 

- Sorrx. I don*t ihink it‘s a good idca. 

í Xin lòi Tôi không nghĩ dó là r hay Ị 

- Ok All rigln. Maxhc I xxill. (Dirợc rồi. cỏ /c lòi sc lam Ilìi I 

- ()k. 1*11 ihink it ovcr. íDiroc rói Dì’ tòi SUY nghĩ ky.) 




( . SiiỊ»«ji*sfioiis / (H da Ii^/iịi 

I. Muôn dc nulìỊ (di) hun \ iộc LU l;i co thè dùnu CÍIC cnu lMIC 

câu: 


a. LcTs t V I- ObịiTt/ \d\crb cluìny la hà\ ... 

I X Lcfs doour homcuork loucỉlìcT. 

f( 'húng minh Inh’ cùnp nhan lam hài lập và nha di) 

b. Shall wc + Vcrb i Ohịect/ Adverb ...? Lt*rs ... 

I X Shall >u LU) lo ihc ùncnia loniìdu? 

(Tôi nav clỉímp mình Inh di xem phim di.) 


c. VVhal / llou aboul -+ V-in<i + Obịcct/ Adverb ...? 
Kx: VVhat aboul uoing lo ihc’ cincma tonighi? 
Lef s go to thc cincma tonight. 

s- V- 

(Tôi nay chúng la (li xem phim di) 

Mon ahouỉ going lislung tliis alìcrnoon? 

(C 'hiên 11(1 1 chúng mình di ( liu di/) 


đ. VV Iiy don'I \\0 t V(infinilivc) + ...? 

K\: VVhy don'l vve COIIIC carh and havc a drink hclbrc ihc 
lì Im? 

(('húng la dàn sớm dc nòng mrưc inrớc khi Xí iìì phim nhí’ 1 /) 


VVhy don’t vve sit hcre? 
2. Dè tra lới càu dc nghị ta dung: 

Aocept 

(Nhận lời dã nghị) 

- Ycs. k' 1 's. 

(I ang. chàng la-lùi T . ) 

- It sounds \\onderful grcat. 
(Nghe Inyệi dãy) 

- 1 hat s a good idca. 

I} kiên nghe hay dày) 

()k lt' II hc lun. 

(l)iiỢc ròi. Sè vni lãm dãy ) 


l('húng la ngôi dãy di?) 

kefnsc 1 

(Tìr chòi lời dè nghị) 

No. Ict‘s not. 

(Khàng, chúng la dừng ...) 

No. I ‘m sorr\. I don"t 
lliink it‘s a good idca. 
(Khàng, rầt liếc. lòi khàng 
nglũ (IÓ là ý kiên hay.) 

Son\. I‘d rathcr not. 

(Ràl tièc Tài khàng thích) 
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1). Invitation (lời mời) 

I. Muôn mời ai làm ui. la dung câu Iruc càu: 

c c. 


Will you + V (base forni)...? 

VVọuld you likt' + to infinitive ...? 

(Mời hạn ... nhé?ỉ 

Ex: VVill you go to the cincma \vilh mc tonight? 

(Mời han cùng lôi (li xem phim lòi nay nhé?) 

- I lianks. I' 11 come. (Cám ơn. Tỏi sè tới) 

- I hanks. Bui l‘m alraid I can‘l. I'm bus\ loniglit. 

(Cám an nhưng lãi e răng tài không (li íhrợe Toi nay lòi 
việc.) 

VVould yoti likc to come lo my birlhda> parl\ ihis SalurdayV 
(Mời hạn (lên dự tiệc sinh nhặt cua tôi vào thứ hay này nhé? 

- Yes. I'd lovc to. (Vâng, tôi thích lăm.) 

- Thank you. but l'm sorry. I can't. 

(('ám ơn han. nlnrng tòi xin lõi tòi không di dược 1 



I NI I 6 


\l I I k SCIIOOL 
II SI 


I . 1*1 onimúatimi 

( 'lọn một tư có phan oạch dưới ilnọi pliát âm khúc rói các từ kin. 


1 

ỉ. Ii;ipp\ 

h. applc 

c. acl 

d. 

auni 

1 

1. miiul 

b. bikc 

c. lìt 

d. 

lui\ 

■> 

l. Sk. lu >ol 

h. clnur 

c. church 

d. 

chai 

4. 

1 licalth 

h. icam 

c. lca 

d. 

sca 

s 

1 . sun 

h. lun 

c. son 

d 

pul 


II. ( hoosc' flu' rÌỊilit \\ord or phrasc lliat hcsĩ complctcs Ihe soriUruu 

(Chọn III lun nhom tư thích liọp Iiliãt (lữ hnnn chinh càn' 
b. V hai aro \ OII domo. I .an7 I'm m\ Iiialh lioinou OI k. 

. .doiiiL! h. uorkinu c. makiiiii đ. sol\IIIU 

7. Vui \vork lon Iiuioli. Van rolav Il s hollor lor SOII. 

,. oan h. \\ ìll 0 . should li. couhl 

s. I _‘1\ <2 0 lo iho and ha\o a oold (Irmk. 

.. booksliop b. IIHISK' sliop c. libraiA d. calotona 

4. 11: is in the nuisic mom. I lc's loaniinu tho unilar. 

i lo pla\ b. lo poiiorm c. to ordor d. lo sliou 

lO.lpla) \ollo\ball tho school toam. 

a in b. OI1 0. lor d. ol 

I 1 . Vo al\\a>s nood lìioro plaxors. Wh\ don'l YOII OOI110 

a on b. alonu 0 . u illi d. in 

12 Vlnil do > oti ol ton do soiiool Ihhiis? 

a boliind h. Idllou iiiti 0 bosido d. altor 

13 lusualK uo su immmu. Su imminu is HIN la\onto 

a pastiino b. aotion 0 . \\orkinu d. eamo 

14. bua likos aulmu. Slio is a(n) oi 1 Ỉ 10 suhool thoalor uroup. 

a porson b. pl.nor 0 . aotor d. mombor 

13. /1 prcsont. Ikt uroup a ncu pla\. 

a doos b. is doinu 0 . rohoars d. is lohoarsinu 

|b. Vhal aio u 0 doinu loi' tho soliool ammorsaiN ? 

a organi/alion b. ananuoinonl 0 . oolobration d. oooupation 

1 7. 1 o\\ aboul a soliool parl> .’ 

a ha\o b. ha\ inu 0 . toli.no d. uolutvo 


V) 



IX. 

19 . 

20 . 
21 
22 . 

23. 

24. 

25 . 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 


32 


()L w hat \\c do? 

a. shouUi h. may 

Mar\ is interested in imisic. Slic 
a. praclieing h. is practicing 

You look tired. I Ihink you 
a. \\ill h. may 


I.ct's have a mceling. 

c. liavc d. do 

the piano c\ er\ da\. , 
c. praclices d. praelicc 

go to bed eark. 
c. ha\c d. sh<uld 


l)o \ ou pla\ 
a. games 


Ycs. l'm a member okschool vollcybill team. 


b. sports 


c. malches 


►4. kUINV.I 1/ . . 

1 lc likes stamps. I le is a stamp 
a. eolleet b. eolleeting 

ỉ le and lìis 1'riends usually get 
a. logether b. themselves 

Whcn thc\ liavc an\ ncu stamps thc\ oltcn 
a. arc bringing b. are taking c. bring 


d acti\ ities 


c. collcctor d. collccls 

and lalk aboul thcir stamps. 
c. cach othcr d. oik- anothcr 

llicm 1) school. 
d. takc 


and have no time tbr pastime. 
c. full d. hard 


Some students say they are_ 

a. hurry b. busy 

Thcy ịust sít and tclcvision all cvcnikg. 

a. look b. scc c. notice d. uaich 

rhcy don't pla> anv sports. Thcy arc not 
a. sporlinglx b. sportivc c. sporty d. sporis 

|.ct's Nam to thc 1'ootball match this altcrnoon. 

a. invitc b. to invitc c. inviting d. \W invitc 

No. hc al\vays prclcrs videos. 

a. \valching b. to \vatch c. to svatching d. both a and b 
Mosl of thc timc he on the eoueh in 1'ront ol thc I V. 

a. stands b. \valks e. lies d. lays 

You look bored. 1 hm about some games? 

a. play b. playing c. to play d. arc playing 

Are \ou \vatehing I V? 

a. bored ol’ b. intercsted on e. tired \vtth d. tir:d ol 


33. i ,et‘s play some Computer games. 

- a. Cìreat! b. Cìood idea c. Yes. let's 

34. does your school basketball team meet? 

a. When b. llo\\ e. llo\\ olten 

35. What is he doing o\er there? I le's looking 

a. tbr h. at c. alter 

36. lle playsgames. 

a.doesnexet b. doesn t e\er e. ne\er 


d. A 1 a. b. e 
l.\er\ Ihursdax 
d. Whcrc 
his Ibintain per. 
d. u th 


d. docui'1 ne\d 
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cl s 


.lohii 


>7. 


ít. LÌO lcr in\ Iic 
e. L’.(> li \ iIinL» 

3S. Is Johi ;i h()\ ■/ 

‘t l;i/\ h. spi>ri\ 

> C J. I k* is pla\cr ol ;ill. 


Iv L’oiIìLỉ lo i 11 \ ilc 
tỉ. LĨO and in\ Ilc 

^ cs - ,1 mu nlKT oI llìc loolball lcam 
L hus\ d. Iuck\ 


;| - a "° ,hI 11 llic bcllcr c. a udl d. Ilk' hcsl 

1 ỈICI) iiuuii'1 ’ Al . as ustial. 

a. Iia\ c > mi h. tin \ OII ha\ c 

c 0,1 Ku c d. \nn aiv ha\ ÌDLĨ 


Mỉ. I(lcntif\ ino mistakos 

Choosttlu' Iirulcrlitu \\ortl or phrasc thai is incorrcct. 

( liọi) tư hay Iilithn tù íhcực xạch (lirới hhôiiỉ’ thintỊ- 

4 I Sinu is m\ la\otirilc paslimc. I'm a mcmlvr oliiie sdinnl hand. 

a b c d 

4:. Ba is IK’ pivsidcnl ol ihc stamp coỊỊẹclpr dub. 

a h c d 

43. He is |H)| \cr\ active. hc walc hj ti o TV mpsi t)f thc li mẹ 
a h c d 

44 ỉ an dojsn"l likc readinu. hul shc sometimcs rcading comic books. 

a h c d 

45 Ba’s Ancrican IVicnd. Li/. gi\he a lọt ( 4 'American stampv 

a b e tl 


46 IHhcy havc an\ ne\\ stamps. thc\ bring II lo sdiool. 

a b e d 

47 I ỉis Ar Club oùen HKVts in Wcdnesda\ allemoon. 

a b c d 

48 Don t 'A ork loo harder You should ha\c timc to reluv 

a b c (.1 

49 I ei's L’ >ing s\\ imming and lìshing alter class. 

a b 0 d 

5( Lor piiscnl hcr group is rdiearsing a neu pla\. 
a b e d 
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IV. Kcailin” ('oniprchcnsion. 

Ucad the hdlouing passage and choosc the I)C'S( ansuir. 

(Dọc (loạn vãn san (lây và chọn (lúp (in thícli Itọp nhài) 

Miiry lìroun 

Mar\ liroun is a sludcnl in dass 7A. Shc is onl\ lucKc bui shc is 
ven (51) . Slic is OIU' ollhe (52) stndcnls in llu.' school. Slu- is also 
a (53} volkụball player. Slic pla\s 1'or ihc \ollc\hall sdiool (51) . 
What‘s morc. slic is \LTV good (55) imisic. Shc can pla\ llic piano 
\cr\ (56) and shc also bclongs (57) our scliool An group. Shc 
usualK sla\s latc (58) school hours somclimcs lo pracli.cc ihc piano. 
soniclimcs (5d) \ollc\hall uitli hcr 1'ricnds. We all lo\c hcr and arc 
proud ( 60 ) Iut. Wc usualK galhcr togclhcr on Sundavs and ha\c a 
lol ol’ lun. 


5 ỉ. a. intdligcnl 

b. 1'avorilc 

c. coiucnicni 

d. bctlcr 

52. a. good 

b. bcilcr 

c. bcsl 

d. inost bcst 

53. a. likinu 

V. 

c. popular 

c. du 11 

d. bard 

54. a. club 

b. group 

c. pair 

d. team 

55. a. at 

b. on 

c. in 

d. u ith 

56. a. uood 

b. bcttcr 

c. \vdl 

d. bad 

57. a. in 

b. to 

c. at 

d. Ibr 

58. a. alìer 

b. bcliind 

c. bclbrc 

d. bclou 

59. a. lo uork 

b. to ha\ c 

c. lo pla\ 

d. to get 

60. a. \\ ilh 

b. to 

c. Ibr 

d. oí 


End of tcst 
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I M I 7 I NI xvom.l) OI \YORk 

í.Ua.M.M \r 1’OIM s. 


f h Si-nlciK'1'Nlriictut c lllakcs ... Ịilhti Iiitìl ihoi cniu 
I c dicn 1,1 can hao Iihicii llioi man dc lam \ ICC m. la dung cati Iriic: 

hiKNĨÍon: 

Mo\\ long + (loiA t li t takc + (pro) Iinun + lo mlinilin ....’ 

illuni />htii múi hi III lãn (lũ 


Aas\\ cr: 

ll -I lakc-t (|)iip)nmm + Nuiin ol limc t to inrinitivc ... 

(IÔII mui IIhúi niiim i/c 


Kv: I lo\\ h»nLi clocs 11 lakc' to ualk to school? 
tl)i họ (len tnròvỊỉ mải hao Iìhu’11 /hơi u/an.') 

It olìc‘11 hikcs haiI an liour lo \\alk to scltool. 

(Di hô (lùn trườn g thườn g mal nưa íiiừ.l 

Kii imiòn noi rò người thục hiện \ ICC do ta dung lúc tìr san take. 
Kí: I lou long docs it take \011 to ualk to school? 

It ollcn lakcs I11C ha 1 r an liour to ualk thcrc. 

(I ) ( omparison of qiiantitlcr A(ljectives 

(So sũnlĩ cua tinlì lù chi so lưụnu) 


Man\ 1 

.f nhiêu 

1 Mueh J 


1 

bv\\ 


Lilk* 


• Many theo sau la danh tir dem dirọc sô nhiêu Icnnnlnonni. 

\. iiianY books. inany sludcnls 

• Mii ch dùng \oi danh tu không dcm dược (noncount nonnt. 
h\: niuch li nu.*, miich monc>. 

• Kov ihco sau la danh lừ dòm duọc lcounl Iiinini sò nhiêu. 

I V fc\\ chairs. fc\\ pcns. 

• l.ittle theo sau la danh tù không dêm dược Inoncoiml noun). 
I \: littlc \\atcr. litllc lca. 


4 ả 



(1) Coniparativc clcgrce (So sánh hơn): Khi so sánh gifm hai 
người, hai vật. hai dại lượng. 


a) 


Manyl 
Much 


:h| 


+ Noun => Morc + noun + than 

nhiêu ho tì 


Ex: Tom has morc books than \ou. 
('Tom có nhiêu sách lwn hạn) 


I hcrc are morc chairs in this room than that OIK. 

(Thòng này có nhicu ghi’ hon Ị)hòng kiit) 


I om’s brolhcr earns niorc moncy than I OI 11 . btit I om has 

90 

morc free timc than his brother. 

(Anh cua Tom kicm dược nhicu liên hon Tom. nhưng Tom có 
nhiêu dù giờ ranh rói hơn) 


b) 


Kc\\ + Noun => fewer + Nuun + than h hon 


Kx: \ OII ha\c llircc brolhu-' nui i li.uo luo brot.hv.Ts 
I iia\o fcwcr brolhers than > 1 ) 11 . 

Littlc + noun => less + Noun + than ỈỊ 

Kx: I drink lcss coffcc than my lallicr. ( Toi nong ú cà phù hon ho 


Thcrc is lcss sugar in ihis jar than tliat onc. 
(Trong Ỉ 1 U nàv có ít (hràng hơn hu kia) 


(2) Superlativc degree (Cắp tuyệt dồi so sánh lìhài): Khi so sánh 
Ịiiửa ba người. ba vật. ba dại lượng trơ lên 

V. c. • • • 


a/ 


Many 

Much 


} t Noun > The most + noun (+ of all) 

nhiều nhai 


Kx: Tam has niany books bul I.an has Iiiore books than lam 
and Ba has the most books ol'all. 

(Tâm có nhiêu sách, nhung Tan có nhiêu sách hon Tám vù 
Ba có nhiêu sách nhút (rong hon / 
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I somclimcs drink u*a W\ moilkT dnnk more lea than me 
and m\ lallkT drinks the inost tea II) IÌ1\ lamih . 

(Toi (loi khỉ nông ỉ ra. \fí (OI 1(011'.’ nhiêu Ị rà hon lòi và ha 
tòi là tìgiroi non g nhiêu trà nlìài trong gia ( /ình ) 


I) 


I‘C\\ + Noun > The leucst i Nmin (Ị)lural) 
I ittle + No un — > I hí* less + Noun 

h nhút 


K\: liang is carclul. or all studcnls. he makes the fewest 
mistakes in his cssa\. 

(Hùng rã Ị cân thận. Trong so các học sinh, anh âv làm it 
/oi n/ìâỉ trong hài văn cua mình í 

I liavc the less time and mone\ ol all oTus. 

( Toi la người có ít thì giò và liên hen nlìàỉ trong hon chúng ta. Ị 
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UNI I 7 THE VVORLI) OF YVORk 

TEST 


I . Pronuncintion 

Chọn một tù có pluln xạch (In ói ihiợc phát âm khác vời au tii kia. 


1. a. Iuin\ 

b. luit 

c. cul 

d. bus 

2. a. greet 

b. bee 

c. SCO 

li. beer 

3. a. uuide 

b. aetive 

c. dccịdc 

d. im ite 

4 a. boat 

b. coat 

c. hroad 

d. road 

5. a. praetiee 

b. iee 

c. ad\ icc 

d. time 


II. ( lioosc the rij»ht \\ord or phrase that l)cst coniplctcs the sentence 
(Chọn từ hay nhóm tù thích liọp nliât (lê hoàn chinh câu) 


6. I hirr\ up! l-.at \our breaklast or \oif II be Ibr sch()(>l. 

a. earl\ b. SOOI1 e. late đ. (HU 

7. l)on‘t\\orr\ Il's hallpast ,si\. Our classes don'l starl 7.00. 

a. to h. loi e. in d. until 

8. do \oitr elasses lìnisli? At a quartcr past eleven. 

a. When b. Whal lime c. llo\\ long d. botli a and b 

9. What do you olìen in the aUernoon? I do m\ homeuoi k. 

a. do b. make e. uork d.liavc 

10. does tliat ta ke? About t\vo hours eaelì da>. 

a. When b. IIo\\ e. llo\\ long d. Ilou nuieh 

11. One ol the \\indows ol my ear is \ er\ hard 

a. open b. to open e. Ibr open d. opening 

12. So. \vhen \ OII have a \ aeation? 

a. are b. \\ ill e. should d. inust 

13. M> summer \aealion in.lnne. 

a. goes b. gets e. be d. starls 

14. The vacation Ibr three inonths in sunnner. 


a. lakes b. eomes e. lasts d. is 

15. What \\ ill \ (UI do the summer vaeation? 

a. dnring b. at e. uhen d OI1 

16. 111 go baek lo the eonnliẠ and I 11 > l)ad and Mom. 

a. seeing b. see e. to see d am seeing 

17. I u ill m\ parenls 011 the 1'arm. 

b. \\ork e. do 


a. U 1 \ e 


d lielp 



11 lo <lo \\I>rk 


I 8 . A : \\oik \ cr\ lun!, hu! \\c lu\ c lun loncllkT 

a 'V ork b v\ oi kino k N> \\ ot k 
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i a \\ a\ N likt* \\ 1 >1 

kiiu llum 





a. 1 > 

b .ihonl t \\ iih 


(1 

loncllkT 

20 . 

1 li >u 1 s (lo 

llk:\ \\ ork on a larm a da\ ' 





a 1 lo\\ 

b 1 lo\\ ollcn c 1 lo\\ miuli 


d 

1 lo\\ maiìv 

2 I 

\\ 1CI1 (lo \ (MI 

liu \cw Yca; 





a. kdcbraic 

Iv |om c. ịĩivcl 


d 

MCI 

-) Ị 

1 iMiall) spcnd 

\\ iih im lamil\ (Mì 1 cl 

holid 

a\ 



a ta\ 

b. daỉc c. liinc 


lí 

hom* 

23 

1 lì'\ likt' Iiunic. 

1 lk‘\ lislcn lo IỈÌC niiNt \\ 1 11 ì ;j. 

ival 




a. i ìlcivslinc 

b inlcivsl 0 . imcrcstcd 


d. 

inlcrcsh 

24 

1 (V ho\\ man\ hours tlo\(MI do\onr homc\\( 

)|-kv 


a. ocr\ da\ 

h cach da\ c. all (la\ 


d 

a da\ 

25 

1 )i \ nu \\ ork 

lìours than }(Mir rricncl^v 





a l:\\ 

b. a fc\N L. 1 CNN cr 


li. 

Sonic lcw 

26 

Jol n Ìn olicn lalc 

lor sdiool bui 1 





a c un ‘ t 

b. \\on‘l c. arcn’l 


d. 

am nol 

1 "7 

1 k‘ i.s a mcchanic 

IU’ madiiiK-s in a lacloiẠ . 




a r:pairs 

b. makcs c. likcs 


d. 

ịoins 


28. I lì.sc pcoplc tlon’1 ha\c a liousc. I lìc\ aiv 

a (ilìiculi b. lìousclcss c. dilìcrcnl ti. homclcss 


26. M;r\ tiocs to scliool in tlìc morniim. In llìc allcrnoon shc \\orks 


ai a bookshop. 


a lilltimc 

h. parl-tiiiK' 

c. all-lime 

d. \\ holc timc 

30. \ l\ motlìer likcs 

c hincsc lood. 

bui 111 \ ladiu 


a i 111 

h. dnn't 

c. docsn’1 

d. Iiol 1 ikcs 

31 M\ sisUT 

liard lor 1Ú.T 

lìnal c\am. 


a. s ud\ 

h. Nludics 

c. s 1 11 d \ i liu 

d. is Nlud> ÍI1ỊI 

32. 1 ỉa c a lìicc holidax. 1 akc carc 

\ otirsd r. 


a. o 

h. al 

c. \\ itll 

d. b\ 

33. 1 an \cr> 

lo \ (MI 

hcrc. 


a. pcasc 

b. plcascd 

c. pkasinu 

d. pkasant 

34. 1 >o\ OII likc pop 

musk'7 



a. 1 Aould ^ 

b No. 1 likc It 

c. 'l cs. \\c arc 

d. Ycs. a lol 

35. Wlnt ahout 

iliniKT MÍtli mc toniuhr.’ 

V.. 


a. c »mc 

b. comin.i! lo 

c. lo COI11C 

d. COIUC to 
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(.1. \lI a. b. c 


30 \ OII send me a plioto ol' vou? 

a Can h. Could c. WiIỉ 

37. Ị.et mc lell UHI morc ihc lìlm lasl Iiighi. 

a. ol h. ahout c. uilh d. al 

38. l om is the chiekens. Ile is Ibod lo thèm, 

a. leed / give h. give / leed 

e. leeding / giving d. giving / leeding 

39. Jaek seldom goes lo the school 4ibrar\ hul l om 

a. doesn't b. doii‘t c. goes d. does 

40. Please be quiet. I 

a. \\ork b. \vorking c. am \vorking d. be \\orking 

III. IdcntiĩyinỊỊ mistakes 

Choose the underline w«rd <>r phrase that is incorrect. 

Chọn từ hay nhóm tù dirợc gạch dưới không dáng. 

41. Thẹre are a loi ()f oratlge juiee in lliis ịug. 

a b e d 

42. l.eCs go out tonight and having dinner in a Chinesc restauranl. 

a b e d 

43. She usuallv has a eup_pj’tea aller breaklast but novv she drinks collee. 

a b e d 

44. Wc all like .lim. I le is very good Ịor tc llin g ịokes. 

a b e d 

45. Tẹ]l me \\hat you like dpmg pn your vaeations? 

a b e d 

46. 1 he poliee are loọk lor tvvo missing girl sludenls nou. 

a be d 

47. M\ Ịalhẹr doesn‘t smọke whị[e he driyes a ear. 

a b e d 

48. Doing housexvork gets my mother a lọLọ.rtime eveiy day. 

a b e d 

49. Can you help me Ibr this math problem? 

a be d 

50. I ọlten meet m\ IViends ạt y\ẹekend. We ha\e lun lo pla\ logelher. 

a b e d 
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I V. Kca<lin<i ( omprehension. 

Urad thí lolhmiii” |>;iss;iof and í lioosv tlu' 1)1 st ansucr. 

(Dọc (loụti vãn UI li (hì) vu chọn ilÚỊì (III ỉhii ii lìọp Iihní) 

lỉrtice ( harles' 1 loli(la\ 

IhikC Charles is (>1) I nelislì leaclìer al a laneuaue school in 
lĩriuhlon. Students eome í rom all o\er the \\orkl 02) there. Ile 
leaehes erammar aiul COI 1 Versation. I le iisiialK siaris \vork at 9.00 anJ 

V. * 

(53) ,il ). 10. I le Im es his ịob heeause he lììeets lols ol people (51) 
ollier eountries. lUil he Isiìt \\orkine at the momenl. I le (55) around 
Peru \\illì a eroup ol Iriends. I ỈÌC> are spendinii !ì\e da\s (50) in the 
Atules. I lìe\ are eampine in beautiíul plaees e\er\ niuht. hut Hruee 
(57) a prohlem. I le lo\es ualkiỉìg. hut he (58) sleeping in a tent! Ile 
\vants a proper (59) 1 I he\ (60) haek to I neland next \\eek. 


5 1 . A. the 

h. a 

e. an 

d. 

52. a. stud) 

h. to slikỉx 

e. stud\ ing 

d. uct lìnish 

55. J lìnislies 

b. lo lìnish 

c. lìnishinii 

d. l'rom 

54. a. ol' 

h. \\ Itl) 

e. in 

d. iVom 

55. vi. tru\cls 

h. tra\elliiUi 

e. is travelliirg 

d. to tríivel 

5o. A. \valk 

b \\alkine 

lo ualk 

d. tìIV \\alkiiHì 

5 7 . J. ha\ e 

h. hếW»ncf 

e. bas 

d. lo httve 

5S. 0 . Iiot like 

0 noí liKin^ 

c. cioeMVt hke 

d. not to likc 

5°. vi. hed 

b lloor 

c. house 

d. llal 

60. „1. Ily 

b. are llvi/ì£ 

c. ỉlying 

d. 001112 to ll\ 


Kml of test 
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UNI I 8 

CIMMMAR POINTS. 


PLACES 


Kvcryday Knglish: Asking thc way and giving dircetinns 

(A) Asking thc way (Hoi dường) 

Dê hoi thăm dường di chúng ta dù ne các câu trúc sau 

1/ lixcuse mc. I'm ỉooking i'or ... Can you tcll mc ho\\ to gct tlicrc? 

Can you sliou me the \va\ to get tliere? 
(Xin lỏi. Tôi dang tìm ... Xin (ông/bà) vui lòng du lãi cách dcn dó.) 

2 kxcuse mc. Is there a ... near/around licre. please? 

(Xin lõi. cho tòi hoi thăm. Gân dây có một ... không ạ?) 

3 I xcuse me. Where‘s the ... please? 

(Xin lôi. cho tôi hoi thăm ... ơ dâu ạ?) 

(B) Civing directions (Chi dường) 

Khi chi dường chủng ta thường dùng dạng mệnh lệnh, hăt dâu hang 
một dộng từ. 

- Cio slraight ahead: di thăng 

- lake the lìrst/second ... slrcet/on the lcft/ righl. 

( Rỡ ơ con dường thứ nlưit / hai /phía tay trái / phai.) 

- Ch) up / do\vn this Street lor tvvo / three blocks. 

(Di ngược lên /xuôi xuống đường này hai /ha khu phố.) 
po to the end: di đến cuối đường 

- Turn right / lett: (rẽ phải / trái) 

- It‘s on your right / lett: (nó à phía hên phủi / trái hạn) 

- You can’t miss it / You’11 find it: ( Bạn sẽ tìm dược nó.) 

(C) Sentencc structurcs 

1/ rd likc... : dùng dè diễn tả diều chúng ta muốn một cách lịch sự. 

Pd likc + Noun 
I l’d like + to - infinitivc 


Ex: lixcuse me. I’d like to send this letter to the l ISA. 

(Xin lồi. Tôi muốn gưi cái thư này sang Mỹ.) 

Ilello. Can I help you? Ycs. I’d like that pink dress. pleasc. 
(Xin chào, ha can chiạ > Vãng, tôi muôn mua cái áo dầm hông kin) 
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2/ llo\\ nmch. 


..? diinL’ dè hoi U’ uia ca cua mội mon (lo 

I 

11 0 \\ Iiiucli ♦ he ♦ Notm? 

ỉlo\\ nmcli 4- (lo / (loes 4 Noiin 4 cosl? 

Ị .. . . J 

|,\ llo\\ miicli is lliis ! iìtdish book? It\ iv 

llov* Iiuiclì docs llìis I nulislì bools cosl? 
f()n\cn sách . inh vãn này yicì hao nlìicii.' 2 í/òny hany U) 

(D) ( ompound Ac1jeetives (línli từ kép) 
l or mation f( 'ách ílìành là/)} 

Cardinal numher + Noun (Singular) 

Số dếm 4- Danh từ số ít 


K\: I lìC\ arc buildinu a tuenty - storey biiilding. 
(Họ lỉany xây chrny một toà nhà 20 tâng! 

We are ỉioinii to ha\c a fìftccn - day vacalion. 
(('húng lôi sắp có IIIỘI kỳ nghi 15 ngày ) 



UNIT8 


PLACES 

TI.ST 


I . Pronunciation 

Chọn một từ có phần ỊỊạch dưới dược phát âm khác \’ứi các từ kia. 


1 . 

a. lọud 

b. abput 

c. moụth 

d. you 

1 

a. kịnd 

b. shiTt 

c. nĩcc 

d. si de 

ĩ. 

a. very 

b. trv 

c. bỵ 

d. dry 

4. 

a. pver 

b. dose 

e. rosc 

d. cover 

5. 

a. shirt 

b. bịrd 

c. lìrc 

d. tìrst 


11 . Choose thc right vvord or phrase that best complctcs thc scntence 
(Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhát dê hoàn chinh câu) 

6. The bank is the hotcl and the restaurant. 

a. among h. hetvveen 'c. in d. on 

7. Hxeuse me. Could you me the \vay to the supemiarkel. please? 

a. explain b. get e. sho\v d. point 

8. Go straight aheàd. Take the second Street the left. I he 

supermarket is in 1'ront of you. 

a. in b. to c. about d. on 

9. The souvenir shop is on the right. to the post olĩiee. 

a. near b. next c. oppositc d. b\ 

10. is iLữom Hue to Ha Noi, by coaeh? It's aboul 680 km. 

a. 11ow far b. How long e. llovv mueh d. IIonn many 

1 1. Hxeusc me. [ nced some envclopes. arc those? 2.000 dong, 

a. What eost b. What price e. I lo\v many d. Ihm much 

12. Ilere you are 20.000 dong, llere is your . Thank \ou. 

a. ehange b. coins e. pennies d. All a. b. e 

13. l-xeuse me. Whcre ean I get some stamps 1‘or overseas mail. please? 

I-rom the over there. 

a. ehemist's b. bank c. post oíllce d. bookstore 

14. 1 need a beeause I phone ìny parcnls every week. 

a. eard b. phone eard e. eredit eard d. H) eard 

15. does Mr John Brovvn live? I ỉis Hat is near the eity eenler. 

a. Ilou b. When e. Wherc d. Wlíal 

16. is il 1'rom liere? It's only l\vo or three kilometers. 

a. lloular b. Ilou long e. Hou mueh d. Ilouolten 

17. can 1 gct there? You can go b> bus. 

á. When b. Whieh a\vay c. Whal time d. llo\\ 

18. a bus stop ncar here? Yes. there is one ịnst round the comer. 

a. Ilasthere b. ls thcre e. Are there d. I here‘s 




|0 U\lltc\\a\. is ii b) bus.’ I'm Iiol ccrlain. bu! it‘s VCIẠ chcap. 

a hn\\ h. lum man\ c hou Iimch d hou long 

2(1. A \oung man and a bo\ arc sitling bchind ha shc ỉs siitmg than. 

a. ahciul b III Iront ol c.abou' d. opposile 

21 I lc's our neighbor. so he Ii\ cs ns 

a. Iicar b. a long \\a\ Irom 

c. nc\l (loor d 111 the samc toun as 

22. Is lluil all uould \(H1 li ke somcthing else? 

a. and b. bnt e. so d or 

23. Ironi I lo ('In Minh cit\ to I la Noi'.' About I .600 km. 

a I lo\\ long is it b I lo\\ lar is it 

c. Whal dislance is II d I lo\\ man\ kilometres 

24 l \er\daN Robin gets up at 6 and his house al 8. 


a 1 i ves 

b. gcts 

c. Ica\ cs 

d. gocs Iroin 

23. It is tlark 

in here. Plcase lurn 

llìc liuhl. 

V. 


a. on 

b out 

c. o \ cr 

d. oir 

26. 

do HUI go to the school librars? ỉo borrou some books 

a w hen 

h. \Vh> 

c. 1 Um 

d. 11 0 \\ oíten 

27. Shall ue 

go out tonight? 



a. Ycs. \\c lio h. Ycs. \\'C do 

c. Ycs. \\c can 

d. Ycs. Icl’s 


28. Wheie can \\e gct lickcts lor the conccrl'.' 

a. Yes. please hook b. I hanks. You can 

c Wln don‘t von book ihcm? d. At the musie sliop o\er there 


2d. lom is lús liolidac \\ith some Iriends in the counlrx. 


a. spending 

h. going 

c. doing 

d. 1 i\ iim 

30. w (>uld HUI 

like to go lo the cinema lomorrou 

• 

a. Yes. 1 do 

b. Yes. 1 like 

c. Ycs. 1 \\oiikl lo\ c to 

d. Yes. 1 no 

31. Mark is al\\ 

avs alraid 

tra\ clling h\ air. 


a. \\ ith 

b. of 

c. h\ 

d. in 

32. 1 don*t kno\\ \\hat 

do. 


a \\ ill 

b. should 

c. lo 

d. can 


33. What \\ould you like to do at the ucekend? 

a I like to do a lot h. I can t stand the ueekend 

c I don t like the \\eekend d. rd like to see a Ibotball maleh 

34. I u ill get olĩ the ne\t bus stop. 

a. on h. at c. in d.abo\e 

33. timẹ \\ill the\ spend in I la Noi? Ior l\vo \\eek.s. 

a. I lo\\ mucli b. I lo\\ long c. I lou many d. I hrn soon 

3b. she pl< 1 \ s the piano! 

a. I lo\v good b. VVhat good c. Ilouuell d. What uell 

37. tlcsk in the room is niine'.’ 

a I lou b. \\ hose c \v hat d. Which 



d. lor 


38. Ifs mde to laugh other people. 

a. at h. to e. against 

39. I he chair is beside the door. Ít is the iloor. 

a. ncxt h. next to e. lar (rom d. opposite 

40. Would VOII please so loudly? 

a. to spcak nol h. don‘t speak c. nol speak d. not to speaik 

III. Identiíying mistakes 

Choose ĩhe underline \vord or phrase that is incorreet. 

Chọn từ luiy nhóm từ dược gạch (lưới không dũng. 

41. Jack uastes a_Ịpt. o.r ti me to re ad eom ie hooks eyẹry daỵ. 

a be d 

42. l)on‘t you think you shpụld try to be Iriendly Ịpr your elassniates? 

a b c d 

43. Ị Imv much it is to mail a loeaMettcr in Viet Nam? 

a b e d 

44. I uọnld like lo niake a three-minutes eall to I la Noi. 

a b c d 

45. What \vould \ou like doing on Sunday night? 

a b e d 

46. Ỵpur Iriend speaks 1 reneh very goo d. doesn t she? 

a b c d 

47. She likes trayelling so she vvants ap plv ing Ipr a job in a tour eompan). 

a b c d 

48. Ihank you íbr invịte me. 1 \viỊ] be on ti me. 

a b e d 

49. Mom says she already have tickets Ịbr all of IỊS. 

a b e d 

50. Can you look up the baby \vhen 1 am oul? 

a b e d 


IV. Keading Comprehension. 

Kead the iolltming passage and choose the hest ans\ver. 

(Dọc đoạn vãn sau dây và chọn dáp án thích hợp nluit) 

<A> 

NVestern Koad 
I .ondon 

(telober 15 lh . 

Dear Sue. 

1 am so glad you ean come next \veek. I his is lum NOII (51) to 
my plaee (rom the slation. It"s about ten minules' (52) . You lurn 
right oulside the station and ualk down Station Road Cross over 
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1 1 11H>11 l<( i;k|. 

and then (5Ỉ) Idl inlo \\o*tcm Koad. 

(54) is the 

sc À< lul hoilNC 

(55) llìc n;alìi \\ Illì llìc ulìilc door. 


( )r \(UI Ci 

an lake the ' vì hu: 

N lioin the slulion. 11 s 

onl\ t\\o stops 

In>iìi tho sUiií>n- 



Scc \ O.I ahoul 2..>() pin 






1 o\ e. 




liarhara. 

51.!:. get 

h. mm e 

e. reaeh 

d. take 

52.1!. lo \\ al\ 

b. ualk 

c. lor ualk 

d o( \\alk 

53.ÍI. lummg 

h. lo turn 

e. obiuniing 

d. lum 

54.11. 1 he\ 

h ll 

e. Ile 

d. She 

55.11. on 

h. ÍI1 

c. al 

d. ol' 

<lĩ> 

A ( arpet of nian\ colors 


I nul.iml is 

not a large eounliẠ 

. Notimn in 1 ngland is ver\ l'ar (rom 

the see. and man\ 1 nglish (amilies (56) iheir summer 

holidiọs at the 

scasidc. 1 Iktc 

(57] no lìiulì niountains in 1 Iidaiul. 

no \er\ (58) 

ri\ersand nu \cr\ large Ibresls. 



1 he re ai e 

man\ tmuis in 1 

Migland. No lou 11 is 

verv lar (rom 

anolher. 1 he 1 

nglish eountrvside betueen the touns is 

li ke the earpel 

ol maiụ (59) 

. In spring and sunimer. the lìelds. meadous and Ibrests 

(60) liglìl green or dark lí reo n 

and the gardens are green. red. blue. 

\cllow and \\hile \\ith llouers. 



56. a. make 

b. spcnd 

e. \vaste 

d. pass 

57. a. N 

b. bcinu 

e. are 

d. be 

58 a. ta 11 

h. higli 

e. short 

d. long 

59. a. colors 

h. coloilul 

e. color 

d. eolorịess 

60. a. is 

b. arc 

c. be 

d. he in.li 


Krul of Tcst 



liNIT 9 AT HOME AND AWAY 

(ikAMMAU POINTS. 

The Siniple l*íist tcnsc (Thì lỊUÌt khứ dơn) 

(A) Form (l)ạIIị?) 

Dựa vào dạng quá khịr. dộng từ dược chia ra làm hai loại 
1/ Dộng từ có quy tắc (HcỊiii/ar 1'crh.s) là các dộng từ dược thêm 
cđ dè thành lập quá khứ don và quá khứ phàn từ. 

Kx: Basc f»rm Siniple past Past participlc 

l’la\ playcd* plavcd 

lalk talkcd talkcd 

2/ Dộng từ bat quy tắc (Irrcgular Vcrhsì là những dộng tư có 
dạng quá khử và quá khử phàn từ riêng. ta không dược thòm cd 
vào. 

F.x: lỉase form Siruple past Past participlc 

Scc sau sccn 

(io \vcnt gonc 

(|Ị) Spclling: Cách thòm cd vào dộng tìr có quy tãc 

I/ General rulc: thòng thường ta thêm cd vào sau dộng tứ 
Kx: Need nccdcd. Play playcd 

I arn carned. Walk ualkcd 

2/ Kxceptions 

• D(ỳng từ tận cùng là c câm. ta chi thèm d. 

I.X: Arrivc arrivcd. reali/c reali/ed 

• Dộng từ I van. tận cùng là 1 phụ âm. phía trước có một nguyên 
âm. ta gàp dôi phụ âm ròi mới thêm cd 

I.x: Stop stopped. han banncd 

• Dộng tir lận cùng là y 

- Nốu trước y là nguyên âm. ta thcMTi cd. 

1-x: play playcd. stay slaxcd 

- Nốu trưíVc y là phụ am. ta dõi y thành i roi thêm cd 
I V I r\ tricd. cr\ cricd 

• Dộng tứ hai vàn. vân thứ hai dược nhân, nòu tận cung là 1 phụ 

âm. di trước nó là một nguyên âm. ta gàp dôi phụ âm roi mới 
thêm cd. 

1 \: prclcr prdcrrcd. omii omittcd 
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(( ) IVonntiiKiation (Thu! ítm) 

Khi ilì om cd xao d OIIL’ tu. chun:.' 1.1 phai clm X dcn cucli phai am 
ed 1(1 duoc (lọc I.I 

1) 1(1 khi llicni \ao dộnp lu lạn cung 1,1 am (1.1 

I \: planted placnlid . nccdccl m:did 

2) t khi llicm xao dọng tu lận am;.' la am p. k. s. J . 1/ 

I \: XX alchcd V\/Jtjt . xxashcd 'W3|t . stoppcd stapt 

xxalkcd wa:kt misscd mist 

3) (I ngoài 2 trường họp I1CU tròn 

I \: loxcd 'lAvd . Maxcd stcid 
(I)) Ncgative and question forms iPụiìiỉ />hi/ (lịnh và nghi vâm 
1/ Dộng tù' lie 
a/ Phu dính (\ 'cgativc) 

Ị I / he / she / ll + \vas noi + ... 

Vou / VU' / thcy + vverc riot + ... 

• Dạng rút gọn: \vas not xxasn'1 \\oznt/ 

XXCIC not xxcrcn t \\3:nl 

I l om x\asn't al liomc xesterdax. Illóiìì qua Tom không (í nlìà) 
b/Câu hói (Ọucstion) 

Wh-\vord + \vas + s -r_7 

(Từ h ổi) vvcre _ 

I \: Was l om at homc ycstcrday? - Ycs. hc XXas. 

- No. he xxasnt 

Where xxas hc xcstcTdax'.’ - I lc xxas at his uncle's housc. 

Ịllõm qua anh ây ơ thiu?) (Anh ây O' nhà hác anh ây) 

2/ Ordinary vcrbs (Dàng từ thường) 
a/ Phu dinh (\ ( gativc) 

• V. ^ 

s - did not / didn't + V (inlìnitixc) + ... 
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I lic Btouus \\• ' 11 1 tu the part\ last Iiight. 

(diu dình.lỉroum dù di dự tiệc lũi (ịuu) 

-> 1 hc Brouns didiTt go tu the part\ lasl niglit. 

Wc \valked tu school \csterda} morning. 

(Súng ( ỊUU chúng lòi di hộ dẽn trường) 

-> We didn'l \\alk lo sdiuul yesterdu} morning. 
h/ Ọuestions^( 'âu hoi) 

Wh-\vord + did + s+ V (iníĩnitivc)...? 
(Tù hói) 


The lìrouns uenl tu the part\ last nighl. 

-ỳ l)id the Brouns go tu the parls lasl nighlYes. the\ did. 

Whcre did the lìrimns go last ivghl? I he\ uent tu the partN. 
(diu dinh Brouns dù di dâu tỏi qua'/ Họ di dự tiệc.) 

(K) Use (C 'ácli dùng) 

I hì quá khứ don dượe dùng dê diên ta: 

1/ Sự việe xa\ ra trong quá khử eó xác dịnh thòi gian hãng các 
phó tù' ehi thời gian nhưycsterday (hõm qua), last. ago (dù qua) 

Kx: The Brouns wcnt tu the party last nighl. 

2/ Sự việc dã xay ra và chấm dứt trong quá khứ 
Ex: A. (ìraham Bell invcnted the telephone. 

(Ong A. drulìum Bell dã phớt minh ru máy diện thoại) 
w. Shakespeare wrote the play "Romeo and .lulict"' 

(IV. Shakcspcarc dã viết vơ kịch "Romeo và duliet ") 

3 Sự việc dã \a\ ra trong một khoang thời gian ớ quá khứ vá dà chấm 
dứt. 

Ex: I le livcd in l.ondon \vhen he vvas a ehild. 

(Khi còn hú ông ây sông ơ Luân Dãn) 

We staycd \vith our 1'riends in May. 

(Chúng tòi dã ơ vói hạn hè hôi thúng năm) 

4/ Một thói quen, một việc lặp di lặp lại trong quá khử. 

Kx: l om ahvays cricd and shoutcd all night. 

(Tom tlurừng la khỏe Sỉiòt dem) 

Wlicn \vc livcd in the countryside. \\c wcnl ỉìslìinu luice a month. 
(Khi cỏn sông ơ miên (/nè chúng lỏi di câu mỏi tháng 2 làn) 
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A I IIOMi; AM) \\\ AY 
TIM 


I . 1'ranii neiutinn 

( liọi một tù có phân xạch tlitứi ihtọi phát (1111 khác với các tù kin. 


1 . 

il. il 

b. uill 

c. 

lihraiA 

d 

u ilh 


;i. 1 ()\\ 

b. om 

L\ 

hm\\ n 

d 

knou 

•> 
s. 

a. SIIÌK* 

b. bad 

c. 

sail 

d. 

glad 

4 

a. 1 )\c 

b. o\ er 

c. 

co\ er 

d 

colour 

s 

a louncl 

b. South 

c. 

COlllll 

d. 

eountiA 


II. ( h H)SC the ri«ht >vord «r plirase that hest eompletes the scntcncc 
(( họ I tù liay nhóm tir thích họp nhát (lỡ lioàn chinh cân) 


6. Yoi ' liair looks . !f s shorter and more hcauiitIII. 

a. tiesame b. dilìerenl c. Iiard d. eas\ 

7. M\ uinl cut nụ iiair. Slie niadc a I 1 CW hairsọlc. She is a 

a. l air cultcr h. hair doer c hair maker d. hairdresscr 

X. 1.00«.! a nice drcss! \Vhcrc did \ou bu> ir. ) 

a Vhat h. I Um c. Is d. 1 Um Iiuidi 

9. M\ icighbor. Mrs Mai. bouglìt the material and the dress 

for me 


a. ciid b. does e. niade 

10. Olì shc makcs hciiutitII1 drcsse.N. She's a good 

a. đxss-uorkcr h. dressmaker e. dress doer 

11. Slu thoimht se\\ing uas a hobb\. Il 

make ilolhes. 

a. uscti.ll b. hamilul e. hcalthliil 

12. Slu decided to lcarn to seu. 

a. \'hat b..\\hieh e. uhere 

13. I int she lcarncd bo\\ a seuing machine. 


d. makes 

d. dress eultcr 
helped her to 

d. pla\ lui 

d. lum 


a. me b. usinu e. to use d. uses 

14. Slu Iiiade a eushinn her armeliair. It \\as blue and \\hile. 

a. \\ith b. for c. ol d. about 

1 5. N C'l. I loa Iiiade a skirt. She btit it didn‘1 lìt. 

a. tred it on b. tried OI 1 it e. tries it 1 ) 1 ! d. tries on it 

16. A d essinaker helped her and then it \er\ \\ell. 

a. lì b. lìts e. lìtted d. lìlling 




17. Non I loa has a uscTul hobby. She makes hcr 0 \M) 

a. elolh b. elothes e. eostumes d. \\ear$ 

IX. She made a cushion and a drcss. The .'Iishion \\as line. bui ihe 
dress 

a. isn't b. aren'1 e. \vas (I. \\usn't 

19. ỉ li. l i/. Wcleome baek. I Iov\ your vaealion in Nha Irang? 

a. is b. be e. \vas d. are 

20. It \\as \vonderlul and I a lol olTun. 

a. have b. having e. lo have d. had 

2 1. The tbod \vas delieious bui most things quite e\pensi\e. 

a. is b. are e. \vere d.uas 

22. We Chain temples and Tri Nguyên Aquarium. 

a. eame b. visiled e. \venl d. looked 

23. I boughl a lot ol' ibr iny hriends in Ameriea. 

a. souvenirs b. presents e. gilts 

24. \ (HI lired alter the trip? 

a. Were b. Was e. Are 

25. No. I \\asn't. I had a ti me. 

a. good b. great e. \vondérlul 

26. TVIiss While ahvays my hair. 

a. inakes b. does e. dresses 

27. I hey visited a lot ol' plaees in Nha Trang. 

•a. interesi b. inlerested e. inleresting 

28. is \oiir sister? Sixteen. Shc‘s 3 years older than me. 

a. Ilcm b. Iloú tall e. llo\v old d. Ilou agie 

29. is it today? Wednesday. 

a. Whal day b. What date e. Whal lime- d. What thu' đay 

30. is \our house? Well. there are 3 bedrooms and a 
living room. 

a. llo\\ old b. llo\\ small e. llo\\ mueh d. Ilou bi g 

31. The ueather heautilul today. Il5 lerrible Nesterdaiy. 

a. is / is b. uas / uas e. is / \vas 

32. Kath\ eanT phụ the piano but Jenn\ 

a. pla\s b. pla\ed e. does 

33. I am hungrx. I a pi//a. 

a. \vanl b. \\anted e. am vvanting 

34. I \\as Adam‘s party Saturday . 

a. in / on b. 011 ' on e. al OI1 


d. All a, b. e 
d. I)id 

d. All a. b e 
d. takes 
d. interestíS 


d. \\as '' is 
d. ean 

< 

d. donT \\ ant 
d. ai in 



3 5. 

IMcasc s\\ Itch 


the Iddio 

i \\ anl lo listcn 

to the 

I1C\\ s. 


a. on 

b 

. ol ỉ 

c 

()\ C! 

d. 

in 

36. 

1 lclcn is aỉ\\iivs 

. alraiíl di 

'L’ 

V, 




a. b\ 

b 

. ol 

c. 

oll 

d. \\ ilh 

37. 

1 lliink 1 

im haii on the hiis . 





a. pui 

b 

had 

c . 

lelt 

d. 

loruot 

38. 

l‘m alad 

\ou llìal \ I)II can 

hi 

1 \ c the joỉv 




a. thai tdl 

b 

. ol'telline 

c. 

o! to tell 

d. 

to tell 

39. 

What color 


ln.s ncu car'. ) 






a. ha\ c 

h 

. ol 

c. 

is 

d. 

does 

40. 

1 s Su/an 


lìomc? 1 \\ant t( 

) s 

.pcak to hcr. 




a. in 

h 

. al 

c. 

OIÌ 

d. 

into 


III. Idcntifying mistakcs 

Choosc thí' undcrliru uord or phrast thai is incorrcct. 

Cliọn (ừ hay nlioni từ (Inực gạch tlnứi không (lúng. 

41. On thc table lliere uere \ egetables. hreiid and t\\(> large bou ls olsoups. 

.1 b e d 

42. Ihey \\jll rcturn to Inglánd in ilic lìlth ol April. 

a b e d 

43. I hesc arc our bnglish books and tliosc are llieir. 

a b e d 

44. 1)0 \ou liave ehange Ibr a !ì\e-poụnds noic? 

.1 b c d 

43. .I.II 1 C gol a package 1 rom her parcnls \csterdav. It \v_as a 
a b e 

presi.nl birilulay. 

V 1 

46. .I.ick \ 'lít out bui he didiO tell Iiobodv uhere hc \vas uoing. 

a b e d 

47. Iliv people \\ere \er\ lìiendK tlicrc. and the Ibod is delieious. 

a b e d 

~s. 1 \\ as ỉn c 'ali lornia lor a \ ear hut I didn’t \ isit San l)icao. I don"t 
a li c d 

la\ cenough lime. 
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19. \\ c couldn'1 sta\ lo dinner becansc tlic lasl hus lca\es al s oclock. 

a h c d 

50. I liope llial \ OII \\ould visit liu.’ \\ hẹn \ CUI comc to I oiulon. 
ít b c tl 

IV. Ucuding (omprehcnsion. 

Ucad thc íollcming passagc and choosc Ihc hcst ans\vcr. 

(Dọc (loạn vãn SIUI dây và cliọn (láp (ÍII thícli liọp nhất) 

The London Z()0 

London ( 51 ) a very t'ine old zoo, which many children with 
their parents and íhends ( 52 ) every day. The zoo is in a large park 
which is not tar ( 55 ) the ccntor ol London. ( 54 ) old trees grow in 
the park, and (55 ) spring, summer and autumn there ( 56 ) a lot ot 
tlo\\i I S there, too. 

I IU’ /oo is opcn e\er\ y57» Iiuìii a.m lo 7 p.m . 1’eople uho 
\vant to comc there cun go (58j bus or h> undcrground or h\ iu\i. 
Many (59) ol animals (60) _ thcre : elephants. giralìes. sea-lions. 
and polar hcars. hrovvn hcars and tbxcs and hig and little monkeys. 


51. a. ha ve 

b. has 

c. to ha\ c 

d. having 

52.a. visit 

b. arc visiting 

c. visited 

d. visils 

53. a. a\\ay 

b. of 

c. 1’rom 

d. to 

54.a. A loi 

b. I ots 

c. Much 

d. Man\ 

55. a. in 

b. on 

c. at 

d. by 

56. a. is 

b. are 

c. \\ as 

d. u crc 

57. a. hom' 

b. month 

c. da\ 

d. u cck 

58. a. on 

b. in 

c. hv 

d. into 

59. a. kinds 

b. models 

c. si/cs 

d. Ibrms 

60.a. living 

b. lived 

c. to livc 

d. live 


End of test 
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I NIT 10 m AI 1II AND ii\(.m:ni; 

(.UAMMAK 1*01 N I s. 


\\ li - (Ịiicstions \\ itli \\ lì\ /í 'lìn ho Ị vói /lí \\h\ Ị 

• (Ym hoi \ ni \\ h \ Hui soo ’i tlunu ílc hoi l\ do Iki\ iiLuiNcnnlì 
c àu IIIIL oìu: 

ỉ I 

\Vln t ỈIIIviliỉir\ \crl) t sIII)ịcct t \crh t obịccl...? 

\Mn H 1 11 ' <IộIIí* tù I chu II”ũ 1 (lộn” tù + túc tù...? : 

K\: \\ In ílid \ ou ”(> to bcil latc last niglii'.’ 

(Tòi <///(/ sao hạn (li npu lrc.‘i 
\\ In (iu \(HI huy so niain stainps? 

( Tai sao han mua nhiêu lem lliá/) 

• I ra loi càu hoi \ (VI Wh\ . ta cỉiin‘’ 

a) 

lỉccaiisc + s + Y + ohịcct (bói \ì 

Whv cikl UUI go to bcd latc last niglu? 

- Hccatisc I liad to lìnish im homeuork 
(Hoi VI loi phai làm xon ” hài líì/) o nhà ) 

b) To-inlìnìtivc phrase (nhóm lừi/onp /ir HịỊuyừn máu) 
■\Vh\ (lo \ (Uibti\ so main stamps? 

- io scikI somc leltcTS to AmcTica. 

(De yui vài lá ihtrtli Mỹ) 



UNIT 10 HEALTH AND IIYG1ENE 


TEST 

I . Pronunciation 

Chọn một từ cá phần ỊỊỢch (tưới (hrợc phát ùm khác với các từ kia. 

1. a. thcsc b. ỉrcc c. SCCIIC d bcđ 

2. a. cpyv b. shp\\ c. bornm d. slou 

3. a. gavc ' b. tape c. mạp d. daic 

4. a. pull b. study e. plural d. sugar 

5. a. \\orkcd b. sloppcd c. Ibrced d. \vantcd 

II. Choosc the right word or phrasc that best completcs.the scntcncc 
(Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất (tê hoàn chinh câu) 

6. I ỉoa‘s parents arc larmers. Ihey arc alxvays busy at timc. 

a. harscst b. sparc c. frcc d. scason 

7. Shc"s \vorking cxcrũscs rcgularly novv. 

a. \vorking b. making c. taking d. gctting 

8. l akc carc o!'s ourscll'. Rcmembcr to \vash and iron clothcs. 

a. yoursclí' b. vou o\\ n c. you all d. your o\vn 

9. Don't lalc. Go to bcd ẹarly and gct up early. 

a. stay b. slay up c. stay on d. stay out 

10. We hopc you in I la Noi soon. 

a. visit b. visiting c. to visit d. ot'visiting 

11. I 'm glad to hcar you all are 

a. lĩnc b. ucll ' c. alrighl d. All a. b. c 

12. At lìrst. cvcrything vvas strange and 

a. dilììeult b. convcnicnt c. comĩortablc d. happ\ 

13. Hut novv 1 \vell at school. 

a. do b. am doing c. makc d. am making 

14. Don't cat too much . lt's not good 1'or your tccth. 

a. Iruit b. vcgctablcs c. candy d. ricc 

15. What's thc \vith you. Mar>7 You look \vorricd. 

a. qucslion b. thing c. problcm d. mattcr 

16. I have a\vl'ul . My tooth hurts. 

a. hcadachc b. earache c. toothachc d. backachc 

17. l oothachc? Why don't you go to thc ? 

a. dcnlist b. doctor c. oplician d. scicntist 


Ó4 




IX I ha\ e a( II ) lo sec the denlist at 10. bui I' I n scared. 

a meeiing b. appoinimenl c. e\periment d dcpartment 

1 0 ( h. I lialc the nl lhc drill. Il\\ er\ loud. 

a slinui b. Iioise e. soimd d.Noiee 

20 I iiihIci slaiul \ou lcel. hut don'l uorr\. 

a \\ hal b. \\lì\ e. \\ liidi d lum 

2 1 I a.st ueck. the dentist a eavil\ in m\ Inntli. 

a íull b. liiled e. put d. pullcd 

22 M\ loolh stopped alleruards. 

a lo aehe b. to luirl e. hurting d. to pain 

23 I lclt a lot alter slie lìlled il. 

a Liood b. \\cll c. bctler d. bcst 

24, 'ou'rc' riuht. ['11 conic and ask hcr m\ looth. 

a to lì\ b. lo takc c. lo gcl d. lopull 

25. aiv you scarcd of seeinu thc dcntisl? I‘m alraid ol thc drill. 

a \\ hcn b. I lo\\ c. What d. Whv 

20. do vou hrush \our tccth a da\ . Minh? 1 \\icc. 

a I lou b. I lo\\ oltcn c. Whcn d. What 

27. Ihe dcntist uas kind but Minh íclt 

a ncrvous b. \vorricd c. happy d. botli a. b 

28. )on't Idrgct your tccth altcr liaving ineals and bclbrc 

goim to bcd. 

a to dcan b. to lidy c. to brush d. to clcar 

20. I I' I ai at him and tclls him not to U0IT\. 

a smilcs b. lauglis c. shouts d. starcs 

30 I r I ai lìlls the in his looth. 

a brcak b. eavity c. leak d. All a. b. c 

3 I Ihe dentist lìnishcs in less than len miiuítés. Minh is ver\ 

a serious b. nervous c. sorr\ d. pleased 

32. Sie says thai elean teeth are teeth. 

a bad b. \vell c. healthv d. ill 

33. yotir teeth is very important. 

a linish b. lìrushing e. Cheek d. Checking 

34. >00 shotild ol your tecth earelullN. 

a take b. lake eare e. look d. look alter 

35. Vhy does Minh's tooth hurt? it has a ea\ il\. 

a So h. Beeause e. But d. And 



(I Ixvaioc 


>0. ilìcc i\il\ |S sinall. II isn’t serious. 

ii. so h. bu! c. and 

4 \ I hc dcnl ist thon askod 

a lo mo c|iiosiions h. in\ SOIIIO vịUCslions 

0. MIC qiiostions d. lo IÌ1C tỊUOsllOII 

4X. Minh is al\\a\s alraid uoiiìii lo llic donlists. 

• V . ^ 


a. ỉ rom 

b. \\ ilh 0 . ol 

d IIÌ 

3 ( k 1 U* doosiì l 

120 to soliool loda\. 1 u* 

siok. 

a. \\as 

b. \\OJO 0. aro 

d. |S 

40. 1*111 llìirst} 

. 1 ol" s 120 SOIIIOU lioro 

a drink 

a to 

b. loi 0 . \\ ilb 

d. ol 


III. IricntilS in*> mistnkes 

(lioosc tlu* undtTliíK Nord OI* phrasc tha! is incovTiTl. 

Chọn tù hay nhóm tù 'dược xạch (hiứi khòniỊ díuìị*. 

ỊI. \Yliat is \\ronu to \ou. Minlì‘. ) You look \\orriod. 

a h c d 

12. I loa*s mothor uants licr look alỉor horsoll. 

a b c d 

■43. Sho ad\ iccs I loa to <201 np carl) and nol sia\ ino up latc. 

a h 0 d 

44. I Ỉ10 bab) is Miiiliii". I lo\\ a lo\ol\ smilo! 
a h c d 

'43. Sho lold 1110 lo \\ash and ironiim 111 } o\\n olothos. 

a bo d 

10. I * 111 SOIT} Ibr nol to \\ I ito to } ou roiuilai 1}. 
a h 0 d 

47. l)on’t pliono lom. Ilo is \or\ bus\ at his \\ork 
a b 0 d 

4 K v\ liat did \ OII do tho last li MIC \ ou ha\ 0 a ooldv 
a b 0 d 

10 li's \ or\ kind Irom \ou lo ia\ itc 1110 to tho pari\ 
a b 0 d 

■Õ) Vim lookod \\oit\ in 22 . ru* \\as alVaid ol lOHiip to soo Ino don lisl 

a b 0 v! 


00 • 



I \ . Ri k ;i(lin<’ ( om prchcnxion. 

Kral ílii* lolhm in<a |)assỉi”i' and íhonM. liu lusl ;iIIs\\ 1*r. 

(Di í (loạn vàn sau ílù\ vu ( lỉọn (IÚỊ) án thích hiỉỊĩ nhat) 

Our leelh 

I \ cIì helore il is hom. a h;ih\ (*> I ị small leetlì mulei Ilx mnn 
(lợi) ( 5 2) about the a;ae ol si\ monllì. Ilx lìrxt (55) slarls lo Lirou 
lieloe the \ouny eliild is ilìree (S4J . il has l\\enl\ small leetlì. 
Uel\\;en the aye ol si\ (55) t\\el\e. a xeeond xel ọl leelh lomì to iiì 
the mnn helo\\ the (56) leelh and ptislì theiìì (Hil. 

t IS important lo ha\e (57) teelh. (lood teellì lìelp Ih lo elìe\\ 
(nhai om lood. I he\ alxo lìelp Ux to look niee. 

lo\\ ean \\e keep om teetlì hcalllụ? \\ e otiehl to \isit om (5S) 
tNNÌeea \ear. \Ve slìould hrush om teelh with a (50) and lluonde 
lootlnaxle at least t\\ iee (60) \\ e shoultl eat lood that IX nood lor our 

teeth ind our bod\. 


5 1. a. KIX 

b. ha\e 

e. is ha\ me 

d. hiiil 

57. a. Relore 

h. At 

e. ()n 

d. \ỉtcr 

55. 0 . ooilì 

b. leellì 

e. ịiuni 

li. scl 1)1 Kvih 

5 1. a. iue 

b. \ears 

e. \ ear old 

ti. \ ciirs old 

55. a. o 

b. \\ illì 

e. and 

d. I\\ 

56. a. ìrxl 

b. xeeond 

e. third 

d. liisl 

57. a. vautiliil 

b. healllì) 

e. Iixelul 

d. hdplid 

5S.il. loetor 

b. optieian 

e (lenlixl 

d Iticch;imc 

50. a. toothpiek 

b de\ iee 

e. loothbmxh 

d. All ;i. h. t 

60. a. ; II da\ 

b eaeh da\ 

e. toda\ 

d. ;| tlav 


Knd «f test 
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UNIT 11 KEEP FIT, STAY HEALTHY 

TEST 


I . Pronunciation 

Chọn một tù có phần gạch dưới dược pliiit âm khác với các từ kin. 


1. a. hatcd 

b. planted 

c. raised 

d. complctcd 

2. a. shall 

b. hall 

c. baM 

d. tạ 11 

3. a. vvritc 

b. drịve 

c. vvịnc 

d. wind 

4. a. helped 

b. lilled 

c. bookcd 

d. inissẹd 

5. a. ppl 

b. not 

c. come 

d.Ibrgpl 

II. Choosc thc right vvord or phrasc that bcst complctcs thc sentcncc 

(Cltọn tù' hay nhóm tù tlticli hợp nhất dê hoàn chinh câu) 

6. Where 

vou yesterday? 

You didiTl go to school. 

a. are 

b. aren‘t 

c. vvcrc 

d. \\eren't 

7. Alcxandra 

in Ị-rancc but nou she lives in 

the USA. 

a. is borp 

b. isn't born 

c. \vas bom 

d. were bom 

X. The students 

of Quang 'I rung school arc having a 

oheck up. 

a. sick 

b. ill 

c. hcalth 

d. medical 

9. The nurse 

thcir tempcraturc no\\. 


a. take 

b. look 

c. is takinii 

d. taking 

10. Opcn your 

mouth. please. I hat 

’s 37°c. That s 


a. normal 

b. right 

c. com mon 

d. usual 

1 1. Novv 1 necd to know your 

. 1 low tall \vere you last year? 

a. tall 

b. high 

c. height 

d. All a. b. e 

12. 1 need to \veifih vou. Would you uct on thc 

. please? 

a. tablc 

b. bcnch 

c. chair 

d. scales 


13. are you? I'm 40 kilos. 

a. 1 lo\v b. 1 lo\v much c. i lovv heavy d. What 


14. didn’t you comc lo school? 1 had a bad cold. 


a. Where 

b. llovv 

e. What d. 

Whv 

5. C)h, vou \vere 
¥ 

sick. I lov\ 

voutoday? 


a. are 

b. \vere 

c.do d. 

did 

6. Um OK. but 1 

"m a little 



a. tiring 

b. tired 

c. heallhy d. 

happv 

7. You 

stav inside at recess. It s cold outside. 


a. ought 

b. have 

c. should d. 

\\ ould 





IX 

19 

20 


v» 




24 


26 


27 


28 

29 

?(). 


23 . 

34 . 


I louoatheris l()(l;i\. ||\ uorse than \ esterda\. 

a. bad b. good 0 Iiice (.1 1 ìnc 

s and strnight please I ho IHII so uanls V our heiglìt 

a. measurc b.lo inoasure 0 . mcasiirmg d measurcd 

I III didn'1 go to sohool \Osleida\ \\ hat \vas \\ rong Hor? 

a to h. \\ itl) 0 . lor d. ahoui 

V hon \ (HI ha\ 0 a had oold \ (HI and snoo/o a lot. 

a.laugh b cotigh 0 . lalk d. aehe 

(. uighing and snee/ing aro oíaoold. 

a. meastires b. sigus 0 . signals 

oold IS unpleasant bui ktums a curo. 

a.nobodọ h. e\er>bod> 0 . somebod} 

V hero oan I get modioinos Ibr a cold? Al tho 

a bookstore b. xupcrmarkct c.drugxtorc 

Tie mcdicincs don’t roalb a oold. 

a kill b. get out c. gi \0 up 

íhev ịust hclp \(HI tho s\inploins. 

II mmc h. rclicve c. reducc 

\ou do. tho oold \\ill last Ibr a lou da\s. 

a NVhatcvcr b. Wherever 0 . VVhenever 

'ỉhen you oold \\ill alìera fe\\ da\s. 

a appoar b. disappoar 0 . Itappcn 

I lavo a pain in m\ hoad. I ha\o a 

a backachc b. lootliaolio 0 . Iioadachc d. earache 

V hon >oú havu a . \our lemperaturc is high. 

a lo\or h. pain o. .;nc?/e d. cough 

I o\\ oan \\0 hclp a oold 

a sta\ b. pre\cnt c. gi\o tip d. put out 

I at and exoreiso regularh thon \ (Midi bo lìt and healthy. 

a good b. hard 0 . carelul d. \vcll 

Vhy do \vc tho eoád "commọn '? 

a sa\ h. toll 0 . oall 

1 ver\ ycar millions ol pooplo a oold. 

a ha\o b. got 0 . oatoh 

Llon t \\ant milktoday. 

a SOIIIO b. am 0. no 


d. s\ mptoms 
d. a bod) 
d. nc\\sagont 
d. curo 
d. both b. 0 
d. VVhichever 
d. \\ork • 


d. ask 

d. All a. b. 0 
d. man\ 



36. (,'onld \ on lell me u hcre the nearesl 
some mcdiúne. 

a. post olìkc h. neusagent e. hookstorc 

37. Slic can lislen lo nuisic lor hours. Shc"s lond 

a. in b. \\ ill) c. ol 

3K. Your datc oí birth'.’ I \\as bom 


1 s 7 I \\ani lo !.\‘I 

d. dmgstoi J 
inu.sk . 
d. In 


a. al 1990 . in April b. OI 1 April. 1990 

c. 1990 . al April d. in April. 1990 

39. She eannot pui ihc ịcans on beeause they arc loo 

a. tight b. Iiamm c, thin d. strict 

40. You \\ill cnjo\ \our sta\ he re. It \\iỉ 1 \ou. 


a. anuise b. please c. cnjo\ 


d laugli ; t 


III. IdcntilỴin" mistakcs 

c hoost' the underlinc word or phrasc thai is incorrcct. 

Chọn từ huy nhóm tù (Ịnực ỊỊttch (lưới khônỊỊ (hhìịị. 

41. .lennilcr uill lake purt on the pla\. She \\ ill be in it 

a h c d 

42. I he t\\o boys are tuins. You can‘t tell ihc dilVcrcnt betucen th.MU 

a b c d 

43. I am stud\ ing harcị Ipr my cxams in thc momenl. 

a b c d 

44. .laek is yọụnger than ihc othcr bpy ịn clạss. 

a b e d 

45. I he\ lold \\e lo coinc and see thèm nhen \\e liạd timc. 

a b c d 

46. ịt is a luo-liours train ịou rncv [rom l .ondon to liristol. 

a b c d 

47. Ạlter the dinner last nighl. \vc gọ íor a \valk. 

a b c d 

48. I he re uas only a l'e\\ people at the meeting last night. 

a b e d 

49. Mary [s uor ryinạ a lot ol her examination rẹsnlt. 

a b e d 

50. The nurse told 1 loa to go haek Irom the \\aiting rooiii. 

a b e d 
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|\ . NcỉhIìii” ('om|ỉi t lunsion. 

Uiiitỉ Hu lolỉou inj» ỊKINN.I^C .111(1 clìoost liu lu m ;uis» u . 
(I)ọi iloụn vun snn ilti\ Vti chọn í/ú/ì tín íhii li h<)Ị) nhàn 

\ uttci 


IVar I )iK ỉor lim lon. 

I \\ Ish \ OII \\ ould I omc roimd lliis aHcmoon or lomoiTou mormiìL! 
(51) m\ oldcsỊ ch I KI. lom. I Iktc is 1H > 11 ì i lì L* t hc maikT (52) hnn. 
hul In molhci is \ CIA ( 5 '} bccausc llìc dìildivn \\ illì \\ hom lì'j ( M) 
oul u a pail\ lasỊ nmlìl mv liaxiiìLi mumps < hệnh quai bị). \ow lus 
\ I > ị c c (55) hoarsc (khan), aiul slìc iỉ is a (50) ol ilìal 

dmcu'Ọ. \ o\[ị- \ Isii \\||| LOsl II1C 2() dollais buỉ II uill sa\c 11 cr (5"’) 
the \\( n \ M\ ( >S) lo \ou as a man |S. lo ( 5 1 )) al liìc dìild s loiiLMc 
(hròỉ) m\e lì 11 n some plain uatcr b\ \\;i\ ol mcdicmc and lea\e as 
quk k V as \ IHI (00) . 

Yom siikLTC Incnd. 

John \\ illiams 


51. 

a. 

co 

h. 

SCO in LI 

e. 

sau 

d. lo scc 

52. 

n. 

OI 

h. 

\\ illì 

c. 

o ỉ 

d. lo 

55. 

a. 

\oiT> 

h. 

\\ Ol l \ ilìLt 

e. 

uoniai 

d. lo \\OIT\ 

54. 

a. 

\cni 

h. 

;:o 

c 

ILOÌIÌLI 

d. to po 

5Y 

ít. 

V 

h 

\\ .ls 

c. 

aiv 

d. is 

50. 

a. 

iun 

h. 

s\ Iiipiom 

c. 

sĩtilKll 

d. pllolo 

57. 

a. 

rom 

h. 

ol 

c. 

aboui 

d. h\ 

58. 

a. 

lìini! 

h. 

cld\ ICC 

c. 

idca 

d. \\ords 

50. 

a. 

LCt 

h. 

lilkc 

c. 

look 

li ->cc 

60. 

a 

ian 

h. 

\\ill 

c. 

u Olild 

d could 


Kncl (>f Icst 
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IỈNIT 12 LKT’S EAT 

(ỉ RAM MAU 1’OIMS. 

(A) Minor striiclurcs shovving Negativc Agrccnicnt vvilh: 


Eithcr - IMcithcr- Nor (cũng không) 

Kithcr, ncỉthcr, n»r diễn tà sự dồng Ý hay giông nhau dè dáp lụi 
lới nói phu định phu dinh (ncgaiive staicmcnl) 

Câu trúc càu với Kithcr, Ncíther sè'dựa vào câu lời nói phu định 

I/ Eitlicr: Dược thòm vào ớ cuối câu. sau dấu phây vái dộng tử <y 
thê plni dinh 

Ị Nt ga li ve statcment. s + Auxịliary + No! + Kithcr. 

Ex: l om can 1 * s\\im 1'ast. i Ci'.n’t. cithcr. 

(Tom không hoi Iilưmh dược. Tôi cùng không} 
llc docsn’1 spcak Chincsc. Shc (ioesn’l. cithcr. 

(Anh ày không nói liêng Trung Quôc. Cô ây cũng không) 

I hcy won’t start vvork tomorro\N. Wc won’t. cilhcr. 

(Họ sẽ không hăt dầu cõng việc vào ngày mai. ('húng lôi cũng không) 

2/ Neithcr / Nor: Dược viết vào dầu câu với dộng từ ơ dạng xác 
dinh và có dao ngừ 

IMegative statcnicnt. Neither / Nor + Auxiliary + s. 

Ex: l om can't sNvim 1'ast. Ncithcr / Nor can I. 

(Tom không hơi nhanh dược. Tôi cũng không) 

I le docsiCt spcak Chincsc. Neither / Nor docs shc. 

(Anh ây không nói liêng Trung Ọuỏc. Cô ây cũng không. ) 

The) didn‘t comc to the mccting yesterday. Neither / Nor did \ve. 
(Họ không dên huõi họp hòm qua Chúng la I ùng không) 
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(lỉ) Imklimk (ỊtiantilKs < //V (/// w/ ;!(,)([' h,ii ditìhi litllc. a littlc. 

ÍCH a fí*H 

1/ Littlc and ÍCH divn la \ nvlìia phu (Imli Ịiia li. hâu như khong 
co. 

I ~ “ ' . ' .~ 

1 áttlc +■ uncount notin (Danh từ khôn <4 (lem (ỉuọc) khôn”có (du) ... 

Kx llurr\ up! \Vc ha\c littlc tinic. 

(Xhanh len! ('hung ỉa khoác, co (hí thi gio/ 

I lc*s la/\ I lc IisiiaIi\ spciuk littlc limc OIÌ morning cscrciscs. 
(\n /ươi lõm Xo tlìirừug han nhu không oanh thì giờ dc lặn ỉ hũ 
(hu S(ìng) 

Ị I tH V countahlc Iioun (Danh tù (ỉcm (luọc): khôn” có, hâu nhu khôn” 

Kx I lc s nol popular. I lc luis ÍCH Iricndrv 

(Anh la không dược ưa thích . ình ỉa hàu n/ìir không có han hc) 
Mar\ docsn't 1 ĩkc rcading. Nhc lias Ich books. 

(Mar\ khàng Ịhích dọc. ( Y) hàu như không có (Ịiiycn sách nào) 

2/ V litỉlc and a ÍCH (licn la V khăng dinh: co một so ít 

A little + Iincount noun: C ó lììộl chiu ... 

Rx I cfs 120 and ha\c a drink. \Vc lìa\c a little timc bclbrc the irain 
loa xs.ỉC 'húng la di nòng chúi gì di ( 'húng la có chút thì giờ trước 
klìiXí 0 hra chạy) 

I la\e you got an\ monev? (Bạn co ticn không ') 

Ycs. a littlc. l)o \ou \vant lo borro\\ soinc? (( ó một ít dày Bạn 
muôn mượn?) 


A few 4- cotint noun: có vài 


Rx I cnjo\ \\alching documcntarics aboul uikllilc. I have a few 
c 1 aboul it. (Tôi thích xcm phim tài Hậu vô thủ hoang dà. lòi co 
\ ù, dĩa í I) vc dc tài doỊ 






ÍSotes: 

• (hung l;i to thè tiII 11 Lĩ \1‘IV ilì' hò n h ĩa cho littlc \á IV\\ 

K\: Wc'u' vcr\ littlc ÍĨIIIC. 

11c has ver\ fcvv í rieiuls 

• Ạ fc\v \à A littlc tó thò tỉuọc hò nghĩa hoi onl\. 1 11 \ nhici onl\ 
a lilllc" và "only a fcw" lại hao ham \ phu định. 

Kx: lluriẠ up. uc havc onl> a liltlc limt. Wc liavc litllc limt. 

I ht \illagc is \ cr\ Miìall. I hcic art only a fc\v hou-.cs I hcre 
arc í‘c\v houscs. 

(C) Dcduction íor the prcscnt (Suy liuìn cho sư viừc ()■ liicn mi) 

Muôn (.liên la \ thăt thăn \c một sự \iệc ư hiện tại qua SUN. uặn ta 

dùng: 

Mnst 4 V ( Ĩ (1 tluitÌN c) : Chát hãn là ... 

Kx: I hcrcs \1r. Mrouns tar litrc. Ilt imist bc at the olììcc. 

(Có ve CHU ong lỉidun ơ (là\' Ong â\' chác hãn lò có min ơ văn 
phòng) 

l om loohs sad. I lc imist gcl bud ne\\s. 

(Tom trông huòii (Ịiui. Chúc hãn anh ày nhàn tin xâu) 

(D) SenleiuT stnictụre HĨth Make (Mầu câu với Makc) 

1 Makc + ()hj + Adịectivc 


K\: I ating a lot ol sucals tan niake vou ill. 

(An (/Iiá nhicu ilõ Iigol có (/lữ làm han hệnlì.) 


Makc 4 ()bj + Verb (inílnitivc \vithout To) 

khicn làm buột ai làm gi 


Kx: I lis parcnls niake him stndy hartlcr. 

d\o mc cặn ấy huộc càu ầy học chàm lion) 

I ht sad mo\ its made mt cry. (Bô phim huân làm tôi khóc) 
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II NI r 12 


I I rs I AI 

I I SI 


I . I*I' »IIII liciỉlt ioil 



( họi một tù 

có phàn 

lỊíiclĩ du ới (ỈII (ũ 

plmt âm khúc 

vói các 

tù k iu. 

1 

a. ork 

b 

\\ l >ll\ 

c pork 

d 

born 

s 

a. 'lop 

h 

. bollì 

c drop 

d 

nol 

-> 

Á 

a. can 

b 

. call 

c. CCI li 1112 

d 

. cold 

4 

a. cliinh 

b 

lì\ 

c. mi\ 

d 

si X 

Ã 

. a linc 

b 

. Imc 

c. minc 

d 

. policc 


II. C h H)SC tlic ri<jht \\ord or phrusc tlìat bcst compkies tho scntcnco 

(C họi tù hít I nhôm tu thích họp nhu! tỉi' hoùtì chinh câu) 

(ì. I ỈÌC lììcal of a pií 2 is 

a. Kvf h. poik c chickcn d laiììh 

7. I lic mcal ol a co\\ 

a. iimb h. diickcn c bccl d. pork 

K. w lui \\ould >ou likc loi diiìiìcr? I licrc is dìickcn. lamb. pork. 

a. I uul b. lìsli c. \ci2Clabk\s d. mcal 

9. í )h. don" I likc porl. 

a. I don l likc. t(H) b. I illicr do I 

c. bcithcr do I d, So don't I 

I 0. I cl s SOIIIC Ivcl 

a hi\e b ha\ m;a À lìad d. Uỉhaxc 

I I. \Ylal \\||| \\c liaxc? I licrc arc pcas. carrots and spinadì. 

a I >od b \ujcỉablcs c. Imils d. íìsh 

12 1 !uic carrots and I dont likc pca.s. 

a. Ị( o b. so e. ndlhiT d. cithcr 

13. \Ylal a oui cucumbcis and cabbaiic? I likc ihcm. 

a. s> V lo I b. I do. loo c. Mc. loo d. All a. b. c 

14. Wcnccd NOIÌIC . Sliall \\c bu\ a pincapplc? 

a. lìuils b. \cuclablcs c. succls d. lìicat 

I 3. 1 lu pincapplcs arc not I ipc. arc llic bananas. 

a. s> b. I ilhcr c. Ncillìcr d. lỉotlì 

1 b. I ct s bu* a papa\ a llìcn. lỉ so nicc. 

a. Icok b. looks c. is lookmi! d lookcd 

17. ()k It's ripc. and il good 

a. Miells b. smdlinu L\ to smcll d. smclt 




18. VVhat about (lurians? I (lon’t likc theni. I caiTt snu‘11 tlu‘ 111 . 

a. Ncitherdo I b. 1 can. cillicr 

c. I can‘t. loo d. Ncithcr can I 

19. My mothcr aluays cooks OUI' dinncr. Shc is a good 


a. cook 

20. I Iere\s thc 

a. ricc cooking 
c. ricc cookcr 

21. You can 
a. Iicat 

22. Rcmcmbcr 
a. to takc 


d. boil 

d. to ha\e 

s. 

d. cliop 
d. lighl 
d. All a. b c 
d. 1 rom 


b. cookcr c. cookcn d. cooking 

. Cook SOI11C ricc. plcasc. 

b. ricc macliinc 
d. ricc boilcr 
somc spinach for mc. 
b. drill c. bakc 

ia littlc salt to the spinach. 
b. to add c. to movc 

23. thc hccf and somc green pcppcr and onions. 

a. brcak b. cut c. slicc 

24. Then a pan. 

a. licat b. uarm c. burn 

25. Stir-lh thc bccTand the vegelables in a little 
a. vegetable oil b. cookinu oi! c. soya bcan oil 

26. Next add a little soy sauce the dish. 

a. on b. to c. \vith 

27. l inally. slice the eueumbers to make cucumbcr 
somc onions. 

a. dish b. Ibod e. mixlurc 

28. I et's the tablc and \veTl have dinncr. 

a. pul b. gct c. set 

29. DonY eat loo much ice cream or you‘ll have a 
a. slomachache b. hcadachc c. earaehe 

30. I ruit and milk are healthíul drinks. 

a. \vater b. ịuices c. licỊiiid 

3 1. lather goes to Nvork even day and 
a. neilher does b. either docs c. so does 

32. 1*111 glad you’re leeling betler. 

a. hear b. lo hcar c. hearing 

33. I didn’t stay up late last night and 111 } sistcr 

a. didn't either b. did either c. didn"t neither d. didiTt. Iloo 

34. ni> adviee and you'll bc healthv 

a. lla\c b. l)o c. I ollou d. (ict 


\\ illi 


d. salad 
d. Iì\ 

d. backaclve 

d. Iluid 
my mothcr.. 
d. docs so 

d. heard 
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a )t> 


30 

a. 

37. A 


I LOI ne lo lliL an |H 11 u illi \ OI I I ỉ KI I w ouki be' niee. 

b. \v,Hild L Co ilil d. Sliall 

\ OII mn\d li I o|K!i 111 L Mindou ’ No. ol course Iiol. 

I'Iild b. I )o L \\ 1 11 d. Ma\ 

otin.sl is going to nsk ,\ OII help. 


ÍI. OI h. u ith L. III d. aboul 

38. Ykgelables arc good hut MUI uasli lliL '111 uell. 

a. ia\L' b. oiiLiht L. dnuild d. ma\ 

30. 1; t the lood \ ou etiỊo\. bui don'1 ha\ e 

a. nan> b. too maiụ L. loo inuch d lot ol' 

40. N..IU didiCt uatclì the lì Im last night. bnt I 

a. .lidnt b. do c. doiù d. did 


III. Ucntitying mistakes 

(loose the untlcrline uoril »r phrase that is ineorreet. 

(lọn tù hay nhóm tử (hrọc ỊỊtn li (Inới khôn" (ÌIÌIIỊỊ. 

41.1 !eel lerrible! I ha\e an au lull\ stomaehaehe. 
a b c d 

42. V:getables olten ha\c dirt Irom the 1’arm in tliein. 

a b c d 

43. I)>n't eat loo niany lai. sugar and salt. 

a b e d 

44. r >m uas sick . 1 le Mas ạbsẹnt olthe class \eslerday. 

a b e d 

45. I)>n't conie to uork uhile XOLI are better. 

a b e d 

4<>. I ike uatehing the game shous OII I V and Iieilher do m\ IViends. 

a b e d 

47 . IVy brother is good at I nglish than I am. 
a b e d 

4S. he doctor advised him lo take cxercise ;it leasl tuiee lor ueek. 

a b e li 

44 . I lon'1 have to get up earl\ tomorrou beeanse il uas a holiday. 

a b e li 

54. Ióotball is one ol the mosl popular sport in the \\orld. 
a b e d 
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IV. Ueadino ( omprclunsion. 
kciitl Ihc tollimiii}’ passagc and choasi' thi' lust ansnir. 

(Dọc Iloạn vãn MIII (1(1) 17 / chọn (liíp im tliiclị họp Iilnit) 

Snpermurkcls 

loda\. siipcrmarkcls arc lound in almosl c\ cr\ largc cit> (> I) 
the uorld. Hnt tlic lìrst supcrmarket (52) opencd onl\ lìll> \carsago. 
it \\as opcncd in Ncu York b\ a man namcd Micliacl Cullcn. 

A supcrmarket is (53) Irom othcr t\ pcs o! Stores in several 
\\a\s. In supermarkels. goods are plaeed (54) open slieKes. I Ik' 
eustomers ehoose (55) llĩcN \\anl anu takc thom to llic eheek-out 
eounter. Iliis ineans thai (56) emplovees (nhãn còng) arc rei|iiiicd 
than in othcr Stores. 


I he \\a\ Products are displaỵed (durng bày) is anothcr dilìcrcncc 
(57) snpcrmarkcls and main othcr t\pes ol'Stores. lor (58) . in 
siipcrmarkcls ihcrc (54) nsiralK a displas oi'small incxpcnsivc items 
ịust in (60) olthc chcck-out countcr: candics. chocolatc. maga/incs. 
clicap hooks and so OI1. 


5 1. a. in 

h. oir“ 

52. a. is 

b. uas 

53.it. samc 

h. as 

54.a. in 

h. of 

55.a. \\hat 

h. \\hcrc 

56.il. Ie\\ 

h. I'e\\cr 

57.a. among 

h. oì 

58. a. so on 

h. this 

50. a. is 

h. arc 

60.a. httck 

h. iVonl 


c. ovcr 

d. al 

c. arc 

d. uerc 

c. diỉTercnl 

d. iikc 

c. at 

d. OI1 

c. \\hcn 

d. ho\\ 

c. little 

d. less 

c. belucen 

d. aboul 

c. thai 

d. cxamplc 

c. \\as 

d. \\crc 

c. hchiiul 

d. oppositc 


Knd of test 




IMi 13 vc I IV I I 11 s 

cu VMM AU 1*01 N I s. 

I \l).ll ( IIVI S \M) \\)\ \ \UiS ị linh n) VII />lió tu) 

(A) Acl jc‘íli\ÍS \ í mh Hì) 1,1 mộl lu ho ndìia cho cac chinh lu ha\ 
da lù. I Iiilì lu kliom: lliux doi dung. lỉ'U' cac linh lu du llìỊ 
(J ■mn>i\/rtiíỉ\ i í tỉji \ n\\s > Iliis tliCNC thui thosc 
I \ An mu llipcnt Ntudcni 

I his bt »ok is cood. I licsc* hooks UIC good 
I h;it pcnci 1 i-^ long I lms<‘ pcncils arc long. 

INsitions ot ad ịc ct i\I s - 1 //■■; CÌUỈ Hnlì Hi) 

) I )ưng truoc danh lu lioũc sun chinh lu ncu lu nhòm lu tinh lu. 

I) l)ung sau dộng lu licn kd (liuking vcrbs) nhu be. becomc 
lim //co). appcar (XImỉ hun), look (Inniy un vu). Icd (lí//// 
Ịhuv). seem (<///oog //////). tasto (co vị). soiind (nylu‘ co vu). ... 

\ \ I his M>up taslc dchcious iMun I (inh nuv nyom 
I OIU looks liappx. ( /Om co vc vun 

(lỉ ) \d\ crbs //V/o lỉ) I 

I) Phó tù lu lừ hò nghía dio dộng lu. linh lu ha> pho lù' khác. 

I \ I lc works carcTully. (hô nghía cho dộng tù. dứng sau dộng lừ) 

( ình àv /um viụu vun iluìni 

Shc runs vcry quicklx. (lỉò nghía cho pho tu. dưng trước pho lừ) 
(('n ùv uhụv rút nhuuln 

ị hc\ aic rcall) good studcnls. (ho nghía cho linh tu. dứng irưóc 
(Hu thai sụ /ù ulìửuy hnu sinh yiuu 

linh từ) 

2) l orms of Adverbs {Daily cua ////ó ///•) 

Cac phó lù' clìi thê cách (adverbs »f maniier) dược ihànlì lập 

hăng cách thèm hậu tô lu -ly xao tinh lu 

— 

Adịectixe + -l\ > Adxerb ot Manner 

Kx sloxx sloxv Ix : lỊiỉick quicklx icarclul carclullx 

~INoU*s 

1 ) Tinh lir lận cùng hì \. cli trước la mọi phụ âm. ta dôi V thành 
i ròi tlicm ly. 

K\: happ> happily . la/\ la/il) : cas\ 


easil\ 



2) I inh từ tận cùng là ble plc. la bo c. thêm y 
Ex: noble nohly ;simplc simph 

3) Một sò tính từ có dạng phó tư giông nhau như hard. last. lutc. 
long. IMió lừ cua good là ucll. 

Kx: a long drcss 
I lc sta\ cd thcTC long. 

Shc is a good su immer. Shc su ims vvell. 

II — RKVISION IMODAL VERB.S ( Ỏn tập trự dộny lừkhicm khinci ) 


(A)Các trợ dộng từ khiêm kluụêt trong tiêng Anh là 


Prcscnt 

Past 

l uông dirong 

Nghĩa 

Cati 

Could 

Be ahlc to 

Có thê. dược 

May 

Might 

- - 

Bc alloucd to... 
Will pcrhaps ... 

1 

dược phép 

Shall 

Should 

l o have to 

phai, nên 

Will 

Would 

Wish. uant 

muôn 

Musl 1 

Oughl to J 

Must.. hadto 1 
Oughl to J 

l o ha\ c to 

phai (nhiệm vụ) 


(B)Các dặc diêm cua trợ dộng từ khiếm khuyết 

1) Không bao giờ có s dù chia vói ngòi thừ ha sộ ít. 

Ex: She can speak Knglish. (Cô ẩy biết nói tiếng Anh) 

I lc niust come herc no\v. (Nó phui dến dãy Ị 

2) Trừ ought to. tất ca các dộng từ khiếm khuycl khác không có 
To theo sau. Dộng từ theo sau là dộng từ chinh trong câu phai o 
dạng nguyc '11 mầu (inlìnitive) 

s +■ \lodal verb + main verb (inlìnitivc) + obịcct Ị 

Ex You should SCO a doctor. (lìạn nên di hác sĩ) 

3) Không có dạng hiện tại phân từ (V t iny) nõn không hao giò 
dược dùng ớ thì ticp diễn. 

4) Dạng phu dịnh (ncyutivc)- ta thòm ỈNot sau trợ dộng từ khicm 
kluixèt. 

s + Modal vcrb + Not + main vcrb (ỉnfínitivc) + obịcct 


I X I cannot can"t su im last. ( l òi khùng h(ri nhanh dược) 
('hú ý cannot can't kant / 








\\ill noi \\on'l wount 

shall nol sh.m‘i [ant 

oiiulìl noi lo ouuhtn*! lo 'itn{ tu 

V. V 

5) I )ạiìg càu hoi 

ị - - . Ị 

(VVhvcord) + Modnl verh + .Nubịect + Main vcrh + Ohịcct ...7 

I \ YVlial should uc do no\\? /('hùmI la làm ít ì hãy giò ?) 

( an hc spcak Cliincsc? Ycs. he can spcak it udl. 

(Anh ây có h/ct nái liêng Trung Ọuoc khàng? ('ó. anh .ÚY nái 
tiêng dó gioi lăm ) 

c ) Modiils 

(1) Should - ought to (nên) dung dô diễn ta lời kliiụên. 

K\: You should / ought to go to bed earlv. You sĩioiUdiYt 
sla\ up latc. It s not good Idr \our health 
(IÌỌÌĨ nen di ngu sớm. Bạn không nen thức khuya, nó không 
tõt cho sức khoe cua han) 

(2) Must (phai) ch 1 sự băt buộc co tinh chu quan cua người nói. 
Kx: Doctor "You must give up smoking. Mr .lohn" (Bác sì nói 

với ỏng dohn 'Ong phai ho /lút thuôc ông John ạ ") 

(3) Mustn’t (không dược phép) chi sụ câm doán 
Kx: Students mustn’t eat and drink ÍI1 class. 

(Học sinh không dược ăn nông trong lớp) 

[)) Str ucturc \vith VVould you likc ...?" 

Would you likc ....? diễn tá lời mời 

VVould you likc + to-intìnitivc ...? = Mòi bạn làm gì... 

YVould you likc + Noun ...? Mòi bạn dùng (ăn uống)... 


I a: VVould you likc somc tca? Ycs. plca.sc. / No. thanks. 
(Mời hạn nông trà nhé?) 

( dâng, cho tòi xin Dạ thôi, cám ơn.) 

Would you likc lo go to the cincma \\ith me? 

Yes. I'd lo\c to l’d likc to. I’m sorrv. I*m alraid I can't. 
(Mời hạn di xem phim với tôi nlié? 

- I ủng. tôi thích lăm. 

- Xin lõi Tièe quá. Tôi e răng tói không di dược.) 


SI 






IINIT 13 


ACTIVITIKS 

TKST 


I . 1’ronuneiation 

Chọn một từ cò phan xạch (lưới (lược phát âm khác rói các từ kin. 


I. 

a. riding 

b. \\riting 

2 

a. earned 

b. \\ashed 

“> 
s. 

a. mean 

b. ueather 

4. 

a. put 

b. push 

s. 

a. eliair 

b. eheap 


e. liking 

d. 

mixinu 

e. pla\ ed 

d. 

listcned 

e. head 

d 

read> 

e. butter 

d. 

siiear 

V 

e. chi UI 

d. 

eheinisl 


II. Choose thc* right \vord or phritse thai best conipletes the sentence 
(Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhât (lê hoàn chinh cân) 


6. A reccnl surve\ ol'teenaeers in the l 'SA had SOI 1 K' 1 'Csulls. 

a. surprise b. surprising c. surprised d. surpnses 

7. There are diíterent sports_at my school. 


a. active b. actions c. activities 

8. I onl\ pari in one club ealled "\valking lor lun' 

a. gel b. ha\e c. do ■ d. take 

9. 1 .ast year there a dislriet \valking eonipetition lbrsehool ehiklren. 


a. is b. has 

10. M\ school tcam 

a. \von b. did 

I 1. I \ er\one uas so happ\ and 
a.uanled b. uished 

12. I he\ oruani/ed the Wl I 

a. therelbre b. because 

13. I \\alk to \\ork evcry da> and so 


c. \\as d. bad 

the llrst pri/.e. 

c. boughl d. eame 

lo keep this aeti\ it>. 
e. asked d. all a. b. e 

cver\ bod> \\ished to keep it. 
e. so d. bui 

! 11 \ brolher. 


a. do b. is e. did d. does 

14. The acti\it> ol’the elub is a 5km \\alk lo the beaeh OI 1 

Sunday morning. 

a. ollcn b. al\\a\s e. regnhir d. selilom 

15. Another activit> a ualk-lo-sehool da\. 

a. is b. has e. gets d. niakes 

16. ll e\er> Wednesda>. 

a. happened b. is happening e. happens d. happen 

17. We walk to sehool instead ol niolorbike or hie>ele trips 

a. take b. taking e. look d. to lake 
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N Munlvis ncar school \ohmlccT lo do so 

a li\c b li\ cs ĩ. arc li\ ing (I li\ II1LL 

() Is il hom ihc school to the bcachIt’s aboiit 5 km. 

a I lo\\ lai b. I lou long c. I lou mtich d llo\\ III,|I1\ 

. 11 Ihe ucatlici' is toil;i\ than \eslci'da\ 

a iiiikIi luilcr b. YCI'\ bcttcr c. too bcltcr 
: I s iitnikT IS than Autunin. 

a liot b. holtcr c. IIIOIV hot 

22 Y\ \\alch Is slo\\ and is m\ sistcis 

a.cithct b. too c. ncithcr 

2 2 Y ould\on likc labìc knnis. .lohii 

a. to pla\ b. pla\ in Li c. to do 

24 I' I liko lo. but I eaiTl. I ha\c homcnork. 

a.maiọ b. an\ c. SOIIIC 

2 5. I lnikh m\ homc\\ork IxTorc I pla\ tablc tcnnis. 

;t 1K 1 V c b. ninst c. ought 

2b. (X. 1 \N i11 \\ail \ou. 

a. \\ Iilt b. abotil c. to 

27. Ituill men lc\\ more minules to lìnisli. 

a. akc b. geí c. 'ask 

2X. I bomm \ our table tennis paddle? 

a ':tn b. Coiild c. Ma\ 

2‘h SÚY. I lun ca OIIC. HcrcNou arc. 

a. -‘\tra b. spare c. free 

30 . Simmcr is 011 its \\a\. Summer 

a. :omc b.«came c. is Corning 

31. II. s a good lootball plaver. IIc plavs Ibothall 

II. Ịood b. Iiicc c. \\cll 

32. M 1'alhcr is a dri\er. I le al\\a\s dri\es carcTuiụ . 

it. lo\\ b. carclcss c. bad d. carcTul 

33 . -loin is a last runncr. I lc runs \er\ 

n. ast b. lasll> c. qnick d. hard 

34 . Wicn NOII arc in thc sxvimming pool. pla\ and listcn to thc 

p(tol Ileguard 

a. ale carcTul b. saleh carclìil 

c. ale caicTull} d. sal’cl> careliiiụ 

35 . ! The \\atcr hcrc is YCIẠ dccp. 

ai. ic carehtl b. l akc advice c. I orcsight d. Carc 


d morc hcllcr 

d. hottcsl 

d so 

d. doing 

d a 
nis. 
d. can 

d. Ibr 

d. gi ve 

d. All a. b. c 

d. parl 

d. to comc 

d. bad 


S3 


d. (5are 



36. I don't understand. Please speak a litlle more 

a. sloxv b. slouly e. sknver d.sloulier 

37. I don't like cats. and 

a. neither 111 } \vilc b. my wifc doesn'1. eithcr 

c. im \vile. loo d. so doesn t my \vife 

38. l im madc a lot ofmistakcs in his uriting. Ile \\rotc 

a. carelul b. careless c. eartTully d. carelossK 

39. Please drive' : youre making me nervous. 

a. slovv b. morc slovv e. slouly d. sloulier 

40. Be . please. The baby is asleep. 

a. very quiet b. quietly e. very quiet d. too quiet 

III. Identiíying mistakes 

Choose the underline vvord or phrase that is incorrcct. 

Chọn từ hay nhỏm từ được gạch (lưới không dũng. 

41. He teh very ha pp ily Hvịng in that lầmily. 

a b c ' d 

42. There are diíTerent sports activities at my sehool but 1 onlv 

a b c 

partieipate pn one club. 
d 

43. Tverybody were so happv and \vished to keep wajki ng aetivity. 

a b c d 

44. 'khe nu mber of particip ants increasina e verv' week. 

a b c d 

45. Members Hỵg near school volunteer to vvalk instead of go in ạ hy 

a b e d 

motorbike. 

46. WalkinR ịs a fun. easiỉy and inexpensivc activity. 

a b c d 

47. People of aỊl aụes and ables can enịoy this activity. 

a b e d 

48. We can learn more about the undersea uorld thanks ro_r .laques 

a b c d 

('ousteau s invention. 
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I11 s CHMCI' lo lcarn su inimm:' u hen u c ,110 . OUI10 - 
.1 b c c 

5(1. \ >11 sluuikl su im uitli an acinll and aiì u V in llic rcd and \cllow llags. 
a lì c d 

IV. Rcading ('omprchension. 

Ucad thi* ĩollouing passagi and ihoiiM lln lust ansucr. 

Ị l)ọ: (loạn vãn san day \ (I chọn (láp (III thu li họp nliàl) 

<A> Sports 

licrc arc tuo main kinds ol'sports: lcam sports and indixidual 
sport' ( 51) sporls arc sncli sports (52) baschall. baskctball and 
\ollc ball. I cam sports rccỊiiirc luo scparatc tcams. 1 hc tcanis pla\ 
agaimt cacli othcr. I he\ compcic agamsi cacli othcr (53) ordcr to gcl 
llic bcst scorc. (54) cxamplc in a lootball gamc. il' lcam A gcts 7 
poinh and lcam B gcts 3 poinls tcam A (55) the gamc. I cam sports 
arc M mclimcs callcd compctiti\c sports. 


51. 

a. 1 cam 

b. (ìroup 

c. Pair 

d. (,'ouplc 

52. 

a. likc 

b. as 

c. samc 

d. so 

51 

a. in 

b. on 

c. at 

d. to 

54. 

a.or 

b. 1 OI 

c. In 

d. Bỵ 

55. 

a. \\ ins 

b.loscs 

c. has 

d. gcls 


<lỉ> Kootball 

I nuball sccms to bc the most popular gamc in I ngland. Young and 
okỉ pcoplc arc all Ibnd ol’ uatching it. Important matchcs olten takc 
placc at ucckcnds. As SOOII as llic gamc bcgms. pcoplc starl shouting 
and ihccring Ibr OI1C sidc or the othcr. Sonic CYCII bcgin throuing 
tliiilg' and lìgliting. I lic\ onl\ stop doing thosc tliings uhcn thc gamc 
lìnisk‘s. 

5b. VVIiat is the most poptilargamc in I ngland'.' 

a.l ootball b. Baskctball c. Volleỵball d. Bascball 
57. What arc pcoplc Ibnd oiv 

a.plaxing Ibotball b. uatchmg (ootball 

c.bctting ỉbotball d. laughing al Ibolball 

V- c c 
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5X. W'hcn (.lo important malehes 1 akc plaees? 
a. al nÌLthls 
h. al noons 

c. at the end ormonllis 

d. at ueekends 

59. \Vhat do people stari dointi'.’ 
a. lauphmu al onc side 

h. lìuhtiiiu auainst one side 

c. thnnvinu stones at one side 

d. shoutiim and eheerinu Idr onc side 

60. \\ hen do the\ stop doing lliose things.’ 
a When the iiamc be.uins. 

h. \\ hen the seeond half starls. 

e. \Vhen the ganie lìnishes. 
d. Alter the llrsl hall 


Knd of I est 



IMT u 


I UM I IMK I I N 


í.u VMM \u 1*01 N I s. 

I Kceiprncnl proiioims < /)(// 'II ho ỉiron^i 

ị ) r ach other (Um nhom 1 !unLL cho hai I 1 LMIOI. hai con \ nỉ 

I V I OI . lookcd al \ 1.11 \ \1.IIA lookcd ai 1 om 
I hc\ lookcd al each olhc! 

(loninhn; Mor\ \l(ir\ !ìh;n I OI' Hn nhìn nhom 

I lo.. \\ ntcs lellcTs to lun. I im \\ nkM lctlci s lo I loa 
I họ \\ rik to eaeh olher 

I llou vu 7 //;// (7/0 //,'// ! :m vicĩ ỉ Hỉ: cho Hoa 
Ilo Y/cỉ /hư ( ho nhom 

2) ()|K* another r Un: nhom khi eo hon hai na troi, hai con \ àt. 
làV : () uI nciahhour oltcn hclp one nnolher 

( Mỉihỉii numh /lòim xóm cno ( hí/no loi ỉhimno oịím (lò lon nhom 

IhotlKTs and MskTs in ihc lainilx slioukl lo\c and hclp one anolher 

( ình chi ( /.// Iminn um (/inh nhoi ỉlỉimnu 1 ( // _Lf/7//> í/ò nhom 

II - Li kí' IVeỉer ( Thích Thn h Innn 
(A) Like nhích) 

I J s t- li ke + Noim / ỉìermul (V-ÌI 1 ỊỊ) en jo\ //•</ 

Ị ihích (cô /inh lon t/on 

I V M\ lalhcT likes ten and colĩee. (1)0 loi ih/ch Ịttn /p Ị ra va t a /)lỉc/ 
\\ c iike 5*0111 s\\ iinmina. ll' om hohhv 

(( ’ him e I(H /hích ih hịìt Do lo ihn lia, Um n ( no I nímu ìon 

2 ) 

s ' likc 1 In-h.r.nilhc j lhu .|, | am ;-i I,moi 

Itoan canh nao h.i\ co sụ- lựa chọn ilicn chtìiH! ta nụhi la loi ilc lam. 

I.V I lil \C lo ha\ e a picmc loda\ I he \\ eallìer is \\ ondcrlul 

(I o ' c $ :. '/’ (/. < am /roi hom no\ ỉ hoi i/\ / /// 1 m vo oco 1 
Marv docMì’ I li ke (o li\ e alouc. She IS nlraid ol hem..’ rohlvd 
ỉ \Un a I- houc I'nch o mo/ mình ( o UY N o In c Iio/V 

A) \\ o II 1(1 li ke ... \\anf diini! dè ha\ to V cân hn\ miion LU inot 
cacli lịch MI 

Kv: I li li ke a cup ol col lcc. plctisc. (l 'ui ít no ho ỉo/ moi /0(7/ I ã /»//i / 



• VVould ymi likc + IIOIIĨI? dùng dò mới ai (ăn nòng) gi 

Ex: VVould yoii likt' some \\ ine? (Mời hạn dùni; cliúl nrợn vang IIIC / 

• VVould you likc + tu-infinitivc ...? mới ai làm gi 

Kx: VVould VOII likc to C0I11C and have dinner \\ith I 11 C tliis Saturda> 7 
(Mời hạn (lên dùng com lôi với lõi thử hay này nhé ) 

(B) To prcfcr nhích hon) 

I) s + priTcr + Nouiii + t« + Nouiọ 

Thích (cái gì) hon (cái gì) 


Ex: M\ sister prcĩcrs mcat to fish. (Chị lòi thích iliịi hơn cá) 


2 ) 


s + prctcr + V-ing + to 4- V-ing 

Thích diêu gì hon diêu gì 


Ex: The} prelcr going to the einema to staying at homc. 

(Họ lliich di xem phim hơn là ơ nhà) 

What do >ou prefer? Reading or uatehing I V? 

(lĩạn thích diếu gì hơn? Dọc háo hay xem tivi?) 


2 J s+>vóuld prctcr+to-intìnitive+rathcr than+barc intìnitÌYi' 

Thích làm gì hon làm gì 

Ex: They‘d prefer to go the cinema rather than stay at honie lonighl. 

(lỉọ thích di xem phim hơn là ư nhà toi nay) 

Td prcfer to livc in the city rather than (live) in the eountryside. 
(Tói thích sông ơ thành phô hon là (sõng) ơ miên quẽ) 

) s + vvould prcfcr / preícr + to-infìnitive 

Thícli làm gi hon 

Ex: l om doesn't like I V. I le^d prefcr to do other things. 

(Tom không thích truyền hình. Anh ây thích là những việc khác ho')ì) 

I preícr to listen to mtisie. It s raining ouiside. 

(Tòi thích nghe nhạc hon. Bên ngoài tròi dang mua.) 
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UMÍ 14 


I RI 1 1 IMI RIN 

ỉ i;st 


I . 1’rnnuiKÌat lon 

( họr một từ có phân ỊỊựch (lưới (hn/i plnit tun khúc vói các từ kin. 


1. 

a. xds 

b. books 


stiulcnls 

d. 

coughs 

1 

a. ĩllcd 

b pla\ ccl 

c. 

lai ìdccl 

d. 

repairẹd 

.s . 

a. \inc 

b. Ii\c 

c. 

IÌ11C 

d. 

Iiiee 

4. 

a. ncai 

b. brcail 

c. 

cach 

d. 

dream 

s 

a .at 

b b;m 

c. 

ran 

d. 

late 


II. c h M>se the rij>ht \\ord or phra.se thiìt hest eompletes the sentenee 
t( /n u tu huy nhóm từ thích hợp nhút lỉè hoan chinh câu) 

6. \Yoild \ou like lo ha\e at I1)\ housc loniglư? 

0 * w 


a. Teaklasl h. Itmcli c. dinner 

7. Mvaunt and uncle donl like I V. I hc\ prelcr 
a. .lo b. to do c. doing 

X I )unng dimier. \\e talk our da\. 

a. o b. u ilh c. of 

9. I lun \\e usualh read and somelimes 

a. ala\ b. do c. makc 

0. Hat sounds 

a. lore b. bored c. horing 

1. Ome earh so \\e can uatch the cartoon program 
a. ;ach other b. onc another c. oursclves 
r. Wiat tinic is it ? 

a. ìn b. in c. at 

à. ỉ)o \ OII olìen I V. Man7 ()li. e\er\ night. 

a. >ee b. look c. ualch d. nolice 

of programs do you likc? Music and Him programs. 
a. vVliat b. What kituls c. Which d. I lo\\ man\ 

5. Aie iliere anv good on I V tonight? 

a. >ho\\ings b. screens c. programs d. perlbrnianccs 

Ilere is the prograni "At home on Sundav" on X o‘clock. 

a. n b. at c. about d. to 

Wiat timc is it nou7 

a. t's a uuarler to eight b. It s eiglit ccnts 

c\ don t have tinic d. It's not \er\ lonu 


d. supper 
other things. 
d. botli b and c 

d. aboul 

a game ol chess. 
d. gct 


d. to be bored 
d. logcther 
d. b\ 




IN I verv tkis \lark uaiehes I V Ibr iin liour. h's his 
M. Ia\orite program b. lime-table 

c. Ia\orite shovv d. Iiobbv 

| 0 . It s relaxing t<v do somclhing Ibr lun in \(>UI' 


c. rest 


limc. 

d pkasure 


ol ilointỊ her homcvv ork. 
e. instead li laiking 


da\ 


c. Sonic 


d. l ‘-\\ 


d. safcl> 


a. sparc h. cstra 

20. Slic uenl lo ilic IIIO' ic 
a. in spitc h. hccausc 

21.1 nevcr walch Ihc I1C\\S prograni 
a. Ibr h. iIk>c 

22. I hc\ arrixcil al the dcslination 

a. salc h. Í 11 salc c. \\ith sa le 

23. /\ car is than a motorbikc. 

a. expensixe b much cxpcnsix c 

c. more nuicli cxpcnsixc d. much more cxpcnsixi 

24. I .ook at tlicsc t\\o hicxclcs. w hich do you ? 

a. likc hcsl h. likc morc than 

c. preler d. likc mosi 

25. I le has to \\ork lo support his lamilx. 

a. dillìeullK h. Iiard e. last 

26. .lim \\as ahsent lrom seliool \esterda\ and 

a. so is h. neither is e. so \\as 

27. 1 like to \vatch pnmrams lccnagcrs in otlier eountries. 

a. about b. ol' c. bv d.uith 

28. I don’l really like uatehing sports. I laking parl in tlicin 

a. want b. need e. hope d. prder 

20. I hert are some prourams Ibr \oune people. but the> are n )t 
a. exeile b. exeiting e. exeited d. loexeite 

30. Tliat's beeause older people make tliem. I he> don't knoxx 

a. \\hat do \\e like h. ú ho \\ill \\e like 

e. xvhat \\e like d. uhieh do \\e like 

31. liill Moitìs ahvavs does his \\ork slo\\l\. eareluiụ and 


d. vu II 
ken. 

d. neilher \vas 


a. uood b. belter e. besl 

32. I hey al\\a\s \xateh I V a lcvv liours 

a. in / in b. Ibr Ibr e. Ibr in 

33. I his exereise is eompletek dilTcrcnt 
did > esterday. 

a. 1’rom b. \\ ith e. aboul 


d. vull 
the morning. 
d. in loi 

tlc onc \\e 


d. 


I > I 



í I. I) Mi'I (lunk >o miu. il (.ol úv. ll’ s l'.ul 
. I. b. |( > 0. IOI 


\ Olll slomaol). 

(I. OM 


o . I ỈI cai 0 lu! OI MMI 


.1. 110 lalllll!.! 
>0. II. doo I d c d 
a. opainis 

r. Y.hi 

a. .lon l Iiood 


h. loll 0. ma\ laII 

lho IhhisO lúmsd I 
h. lo ivpaint c. ropaml mo 
uMidi so mudi I V 
b ouglil nol 0. don 4 ha\ 0 


> 8 . I ;di ol liu; diildron 


a lol ol lo\s 


(I lullinu 
d. ivpaini 
d. shouldnt 


a. KIS b. Iia\ 0 0 . ha\ mo 

3 U ’. \\; loll asloop booauso the lì Im uas 

a. loivd b. horo 0. boinn boiv 

4 ( 1 . I (on'l \\anl inuoli suuar in im colĩoo Iusi 
a. 0\\ b. liulo 0. a liulo 


d. is ha\in í • 


d. borinọ 
. ploaso 
d a lou 


III. Iiien(if\inj» mistnkcs 

( hoosr tlic undcrlinc \\ord or phrasL' Ihat is incorrrct. 

( li UI tù hay Iihám từ (tuực yạch (tu ói kltôiiỊỊ (túuy. 

41. ỉ un liston lo iho I 10 U s in tho radio c\ or\ mornino. 
a h 0 d 

43. I lo prograins I \\ant lo lioar is from countrios lai' and noar. 

a b 0 d 

43. 1 11 >01110 eonlcsts. I V \ iouors oan ansucr cịiioslions on Iiiail. 

a b 0 (.1 

44. \V: usnall} road or pla\ ing olioss aller dinncr. 

a h 0 d 

45. I nports aro Ibrcignor sorios suoli as "Shorlook I lolmcs". 

a b 0 d 

46 bvlo F si imporls including polioo and liospilal sorios. 

; b 0 d 

47 II li-'\ sliou ordinariK oliaraolors and liou llios li\o. 

a b 0 d 

48 ll li: acddonl happonod bcoauso iho bus dri\or ignorcs a uaming ligln. 

a b 0 d 

49 H on liad to do his \\riling again bcoausc ho did so niain mislakos. 

a b 0 d 



50. I"m ncver horing ulien I lcarn Lnglish. 
a h c d 

IV. Keading Comprchension. 

Uead (he tolhming passage and choose the best ansxxer. 

(Dọc doạn văn sau dây và chọn dáp án tliicli họp nhất) 

Telcvision 

A Scotsman. John Logic Baird. transmiltcd (Iruyền di) the tìrst 
television picture (51) 25 Octohcr. 1825. ihc lìrst thing (52) 

television \\a.s a eat IVom the olìĩcc (53) to lìaird‘s \vorkroom in 
I ondon. In 1927 lĩaird scnt pietures (54) I.ondon to (ilasgou. j_55) 
1928 he sent pietures to Paris and also produced the lìrsl eolour I V 
pictures. 

Nouadays television is the (56) lbrm ol’entertainmenl. People 
ol all ages use it to entertain (57) Ibr an axerage (nnre trung hình) ol' 
4 hours a day. J58)_ television has a poucrllil inlluenee (anh hirong 
mạnh mẽ) on its ( 59) . espceiaily ehildren. Seientists (60) that 
ehildren can he alTected a lot hy \vatching 'I V eonstantly (liên lục). 


5 1. a. in 

h. on 

e. al 

d. of 

52. a. on 

h. at 

c. í rom 

d h> 

53. a. h\ 

h. opposite 

c. next 

d. near 

54. a. to 

h. ahout 

e. hy 

d. 1'rom 

55. a. in 

h. on 

c. at 

d. of 

56. a. popular 

h. more popular 

e. most popular 

d. All a. h. c 

57. a. himseir 

h. herseir 

c. itseir 

d. themseKe 

58. a. Bul 

h. So 

e. And 

d. ()r 

59. a. seers 

h. \vatehers 

c. vievvers 

d. goers 

60. a. sa\ 

h. talk 

c. le 11 

d. speak 


Knd of test 
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li IN II 15 <;()IN'<; (Hỉ 

(iKAMMAK l'()IMS. 

(A) SentciKTs si I -iiituiTs \\ ith Spcnd :III(I \Vastc tC 'án tnìc I âu 
vời Spcntỉ (trai (/1111 hu I'(I I Ví/ II astc tphum.) phin 


I) 


spcnd t 

\\ UNlc 

I iẽu xài tiên thoi gian 
Phung phi 


I imc 
Monev 

cho \ ICC gi 


(III + nimii 


Kx: ( ieorge oíten vvastes a lot ol timc OI1 \ idco gamcs. 

/(icorgc thường phung phi thì giờ vào /rò chơi vidco) 
Alicc spcntls a lot of IIIOIICN 011 lashionable clothes 
(Alií c riêu nhiêu tiên cho quân áo thời trang) 


2 ) 


ấ . sptMid timc / 

s + * + 

\\aste moncy 

Dành thi giơ liên bạc 
Phung phi thì giờ tiên hạc 


V-ing 
dô làm gi 


Kx Ba usually spcnds 2 hours a day practising 1 nglish. 

dìu thường dè 2 tiêng dõng hô môi ngày thực hành tiêng Anh) 
lle xvsistes a loLol moncN btiying lotten. tickets. 

(Anh àv phi nhiêu tiên inm, vé sô) 


(lỉ) 


lìe/gct uscd to + INoun/V-ing = quen vói... 


Fx. Mr 1 am is a larmer. I lc gets used to getting up carl\ evcryday. 
(Ong Làm là một nòng dân. Ong quen với việc dậv sớm môi ngày.) 
l.an is Irom the counliẠside, Shc isn’t used to tlic busy life in the 
city. 

(I.an dên từ nông thôn. ( Vi không quen với cuộc sông nhộn nhịp ơ 
thành phô) 


<C) 


Keep + objcct + Adjective 


Kx: 1 he tralíic keeps me a\\ake at nighl. 

t Liêng còi xc cộ làm tôi thao thức han dèm) 

1 an is a earelul girl. She ahvays keeps her house elean and lidy. 

(Lan là cô gái cân thận ('ỏ luôn giữ nhà mình sạch sẽ và ngăn năp) 




IỈMT 15 


OOINC om 

TIM 


I . Proniinciation 


Chọn một tu có phán xạch (lu ói (ỉ trực pliút âm khúc với cúc tù ki,(I. 

c. counl d u H! M 


I a. souiul 
2. a. bus\ 

V a. hotlì 

4. a. lookcd 

5. a. Ii\c 


h. diuibl 

b. hul 
h. codc 
b. stoppcd 
b siulit 


c. cul 
c lol 

c. couglicd 
c. kin 


4 SI.II 

ll 11« lc 

d. m >\ cd 
d si k 


II. Choosc the riglit \\ord or ph r.isc thai Ik‘sI complelcs tlic scinlencv 
(Chọn tít huy nhóm từ thích hợp nhất (lỡ hoàn chinh CŨII) 

6. Mdlions ol' \ oung pcoplc nou ada\ s pla\ \ idco 

a. matcbcs b. sho\\s c. gamcs d. cuntcsls 

7. I Ik* ui the gamcs bccomc \ cr\ rích. 

a. iincnlors b discoccrs c. dclcctor d. puTm mcrs 

s Vidco >jamus an' good run. hut plavcrs Iiuisl bc 

a. comcnicnt b. carclul c. carcicss d cviicd 

r t I ĩon"I spcnl niuclì timc un tlicsc gamcs bccausc \ idco gamcs can bc 


a. addicthc b. lamiliar c unlìicndb d. bu iing 

m V. 

10. Plaxcrs can bccomc or di//\ alìcr spciuling a loi >_1 timc un 


thc gamcs. 

a. angr\ h. upsci c. horing 

I I. c hildrcn musi takc part ÍI1 acti\ itics 

a. b\ b. Irom c. H ith . 

I 2. All cliildicn shotild pla\ 

a. in b. indoors c. (Uit 

13. I hc\ should bc \\ illi pcoplc ol thcir o\\n 

a. \cars b. agc c. hciglil 

14. Cliililrcii sluuild spciul onl\ a small 
pla\ ing \ idco gamcs. 

a. part b. sharc c. piccc 

I 5. 1 hc\ Ibrgct lo do othcr tliings 


d. lir.-d 

otlicrs. 

d. to 

d. ouúlioors 
d. old 

ol tlicii' Ircc timc 
tl. sll 'C 


a.ha\cto b. don‘l liavc to c. IIHISI d. imst n t 

10.1 lo\\ c\ CT. \ iilco can bc \ cr\ 


a. comloriablc b. dilTcrcnt c. Uscltil 


d lai li liar 



I li.mks and Stores use \ idco camcras Ihe huilding 

I lo proicct Iv loprcNcnl c. locomlori d. lakc carc 

1 s. \\ hen llicrc is a rohbc! \. llic policc can ilic \ klco. 

I seaich b. slnch c. look al d \\atch 

|0. I hc\ can olicn ilìc ỉobbcrs II) tlìis \\a\. 

I lìiul b. look Ibr c. icỉcntiI\ (I. dccidc 

20 Vidco arc also usclnl in Man\ schools usc ihcm as a 

1 ' J» lung aid 

I. busincss b. cducation 

2 I Vnii can lcarn a korcign 
cas clỉc ỉvcordcr. 

I suhịccl b. skill 

2 2.1 asi cars scarc 1 ÌÌC and 
I. so docs b. so do 

2 V Vidcos arc \cr\ in the mnsic indiisliẠ 

I. plcntilul b. availablc c. social 

2 ỉ. lỉclorc I nio\Cil Iìciv. I in the couniiẠ. 

I li\ c b. Ii\ cd c. Ii\ ing 

2Ỹ I knc\\ all Ihc pcopic in m\ 

1 . placc b. arca c. loun 

20. I lìc \ illagc \vas quiet and llicrc uas only 
I. a litllc b. liu le c. 1 CNN 

2 . \\hich you rathcr do : sta\ in or go oui? 

1 . do h. had c. \\ould 

2X. (ìood nighl. I \ 011 tomorroNN. 

a. am going lo h. scc c. am secing 

20 . 1'in alraid \ou NN i 11 \\ail a long timc. 

a. Iiavclo b. be lo c. musl 

30. I lo\\ long to be a typist? I took a si\-month eourse. 

a. are you studying b. did \ou sludied 

c. did you stud\ d. do you slud\ 

31. riìcy invitcd dinner \vith Ihem. 

a. us Ibr having b. us to have 

c. that \\c liavc d. our liaving 

}?-■ Ifs a hcautilul day. uould \ou likc lo tio 

a. ÍO lìsli b. lo lìshina c. loi' lìsliina li. tlshinu 


c. Irađc d. iiulusliA 

al hoinc \\ itli ihc hdp ul a \ idco 

c. lanuuapc d spccch 

molorhikcs. 

c. neilhcr docs d. ncilhcr do 


d. imporlant 

d am ỉi\ lim 

d. ncigliborhood 
Iralììc. 
d. a lcu 

d. \\ i 11 

d. \\ ill scc 

d. should 



is it Irom hcrc to the I1C.\1 hus stop? 


33. Could YOII tcll me 
Ahont 50 melers. 


a. lum long b. ho\\ mueh 

C- . 

e. ho\\ lar 

d. lu>\\ olten 

34. 

is Ibur miles Ironi 

the eily eenler to the 

train station 

a. It 

b. Sueh 

e. 1 liere 

d. 1 hai 

35. 

you pass me the sugar. please? 


a. May 

b. Will 

c. Should 

d. Shall 

36. I)id you 

\\alk or eome 

car? 


a. \\ ith 

b. in 

c. bv 

d. throuuh 

S- 

37. 

the students are study ing hard for the Corning exam. 

a. Most 

h. Most of 

e. Most of all 

d. Almost 


38. Thcy arc staying at a 

a. lìỉtỵ-rooms hotel b. hotel litty-rooms 

c. lìlty-room hotel d. hotcl of niìy-room 

39. Shc liíteen ycars old tomorrow. 

a. is b. is going to c. vvill be d. has 

40. It takes halt" hour to vvalk 1'rom here to the stution. 

u. the h. a e. an d. lor 


III. Idcntifying mistakes 

Choose the underline vvord or phrase that is incorrect. 

Chọn từ huy nhóm từ dược gạch dưới không dúng. 

41. You earQ gct lo kno vv ạil your neighbors. There are too in ueh . 

a b . c d 

42. Video gamcs are good lun but playcrs mus t be earclully . 

a b e d 

43. Doetors think all ehildren should take part in outdo ors aetivities 

a b e 

with their triends. 
d 

44. I It-ve nea r a busy road. S omctimes the noise keep s I avvake al nịglit. 

a b e d 

45. I here are ears. motorbikes and bikes Corning 1'rom every direetions. 

a b e d 

46. 1 he \ illage \\as qui etlv and the air \\as ỉresỉ). 

a h e d 


47. Stayi nu ạt họnic uould he bett er than go o ut tonighl. 
b e d 


a 


e 



48 V-1 ìcn I ino\ed into m\ neu Hat. I vt\\ IIKIIIN turniture in it. 

a h L d 

49. Stic hcy.au to go oul inore ollcner in thc c\cning. 

a li c d 

50. s )UỊctimcs slic \kdted hcr 1'ricnds and thc\ plạycd lahlc tcnnis 

h é 

eaehothcr. 

d 

IV. Kcacling Comprehension. 

Ktnd thc |ollm\ing passagc and choosc the best ans«er. 

(f)ọ: (loạn văn sun dây vù chọn (lúp Ún tlúch hợp nhất) 

Summer 

Summcr in luigland is the best scason oỉ a 11. I he sk_\ is (5J j 
and bluc. I lic sun shincs (52) . But it is not plcasant to go out al noon 
(53J the sun da/y.lcs our cycs (làm lóa măt). 

1 he air is generalk dr\. Ít is \ erv plcasant to (54) a ualk in the 
niornng. uhcn the counlr) is cool. or again in the evcning (55) the 
sunsHne is not so hot. and the moon ( 56) above the horixon (ehàn 
trời). 

(5 7) beautilul a sunnner night ÍI1 1 ngland is! Ít is reall) 
beaut lul (5 8) the eountryside. ỉligh in the sky. there is the moon 
(59) sheds its silvcr light together (60) thousands of little starts 
tuinkling and tuinkling (lấp lánh). 


5 1. a. clean 

b. cleanly 

c. 

clear 

d. clcarly 

52. a. brieht 

b. brightlv 

c. 

light 

d. lighth 

53.a.heeause 

b. so 

c. 

but 

d. and 

54. a. get 

b. take 

c. 

make 

d. do 

55. a. while 

b. altcr 

c. 

belore 

d. \vhen 

56. a. rises 

b. to rise 

c. 

rising 

d. rose 

57. a. 1 Io\v 

b. What 

c. 

Which 

d. Who 

58. a. Ít 

b. on 

c. 

in 

d. of 

59.‘a. who 

b. v.nieh 

c. 

uhom 

d. \vhose 

60. a. (rom 

b. hy 

c. 

o( 

d. \vith 


End of test 
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<JNỈT 16 PEOPLE AND PLACES 

(iRAMMAR POINTS. 

Likc - Prcfcr (Thích Thích hơn) 

(A) Likc (thích) 


^ s + likc + Noun / (ìerund (V-ing) cnịov ưu 

thích ... (có tinh lâu dùi) 

Ex: My íather likcs tea and coffcc. 

(Ha tôi thích uổng trà và cà phở) 

We likc going sxvimming. It's our hobb\. 

(Chùng tỏi thích di hơi. Dỏ lò thú tiêu khiên cua chúng lòi) 


2 )_ 

s + likc + to - intìnitiv1* 


chọn điều chúng ta nghĩ là tốt để làm. 


thích làm gì trong một 
hoàn cánh nào ha\ có sụ lụa 


Ex: I likc to havc a picnic loday. The vveather is uondcríul. 

(Tôi thích di căm trại hỏm nay. Thời tiêt tuyệt vời quá) 

Mary doesn‘t likc to live alone. She is alraid olbcing robbed. 
(Mary không thích ơ một mình. Cô ày SỌ' bị cướp) 


3) VVould likc ... want dùng để bày to ý cần hay muốn gì một 
cách lịch sự. 

Ex: l‘d like a cup of colYee. please. 

(Vui lòng cho tôi một tách cà phê) 

• VVould you likc + noun? dùng dê mời ai (ăn/uông) gì 
Ex: VVould you likc soinc wine? 

(Mời han dùng chút rượu vang nlĩé.) 


• VVould vou like + to-infínitivc ...? mời ai làm gi 

Ex: YVould you likc to comc and havc dinncr \vith me this Saturday? 

(Mời hạn dcn dùng cơm tồi với lôi thứ hay này nhớ.) 





I li' To prcĩer nhích hon) 

1) - -—I 

s + prcler + N 011III + to + Noun? 

Thích (cai gì) hon (cai X I) 

F.x: M\ sistot' prcícrs nicat to fish. (C 'hi lòi thích thịt hon cá) 


s + prcTcr + V-ing + to + V-ing 

Thích diêu gì hon i/iéu gì 

hv: I he> prefer going to thc einema to staying al home. 
(Họ thích di xem phim hơn là ơ nhà) 

\Vhat do you prefer? Reading or uatehing I V? 

(Ban thích diều gì lum? Dọc háo hay xem tivi?) 


3 ) 


S+\\ould prefer+to-infinitive+rather than+barc intìnitivc 

Thích làm gì hon làm gì 


Kx: he\ d prdcr to go the cinema rather than stay at hotrie tonight. 

(Họ thích di xem phim hon là ơ nhà tôi nay) 

|'J prefer to live in the eitý rather than (live) in the eountryside. 
(Tòi thích song ơ thành phò hơn là (sông) ơ miên quê) 

^ s + \vould preícr / preíer + to-infinitive 

Thích làm gì hơn 

Kx: lom doesnT like I V. I le’d prcfer to do other things. 

(Ton không thích truyền hình. Anh ây thích là những việc khác hơn) 

I preíVr to listen to music. It‘s raining outsidc. 

(Tô thích nghe nhạc hơn. Bèn ngoài trời dang mưa.) 






UNIT 16 PEOPLE AND PLACES 

TEST 


I . Pronuneiation 

Chọn một từ có phần gạch (tưới dược phát âm khác vói các từ kia. 


1 . 

*a. ago 

b. av\ ake 

c. again 

d. ạble 

1 
ấm* • 

a. vvẹll 

b. pretty 

c. bell 

d. smẹll 

3. 

a. door 

b. poor 

c. cọre 

d. bom 

4. 

a. bar 

b. dạre 

c. care 

d.share 

5. 

a. kịnd 

b. nịne 

c. sịgn 

d. sịn 


II. Choose the right word or phrase that best completes the sentcncc 
(Cltọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất đê hoàn chinh câu) 


6. My uncle is a pilot. It's his ịob _ here and there. 

a. to fly h. to drive c. to ride d. to div_* 

7. He_ me postcards every time he goes avvay. 

a. keeps b. takes c. sends d. bringí 

8. So 1 have _ postcards and stamps from all those eitie,. 

a. both b. together c. each other d. altogtther 

9. Can I see the _? - Sure. I' 11 bring my stamp album to school 


d. stamps 

d. lọ fly 

d. attraccd 
monunents. 
d. ditTerenit 


tomorrovv. 

a. photos b. posteards c. eopies 

10. They'd like many differenỊ places. 

a. to come b. to visit c. to go 

11. Sóuth-East Asia has many tourist 

a. attracts b. attracting c .attractions 

12. lf you are interested in history. you could visit 

a. aneient b. modern c. nevv 

13. You may be interested in the oldiíTerent cultures 

a. rules b. lavvs c. traditions d. All a. b.. e 

14. l'd like to see the shadovv puppet in Indonesia. 

a. displays b. vvork c. plays d. shovv’ 

15. During the shovvs. vou can listen to and enjoy ITIUSK. 

a. old b. traditional c. ancient d. typicil 

16. You may pretèr the ocean. There are thousands olkilometers of 

a. beaches b. shores c. roads d. coast 

17. You can and sunbathe at the seaside every day. 

a. go b. vvalk c. su im d. run 
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I X VtHi Ciin di\ c and 

a u>< >k h uatch 


eolorlul corals and llsli. 


c. \ isil 


d. admirc 


I0 You can go boaling and 

a sail b. lo saiỉ c sailine 

20 Von can cnjo\ a outdoorlilc. 

a hcnltlụ b. uondcrlul c. colorlul 

2 I I he\ go lo I hailand So I hailand is tlicir 
a attraction b. dcstination c. dcparlurc 

22 Attcr I om lel't scliool. hc startcd to 

a look at b. look Ibr c. ỉook alter 

23 Ne\\ York. I okyo and Paris arc all 


d. sailcd 

d. botli a. b 

d. placc 
a job. 

d. look like 


a big citics b. Capital citics c. Central cities d. in l urope 
24 Would you mind turning thc tan on? 

a. cs. plcasc b. No. thank you c. Not at all d. No. I'm not 

25. I ct's go to thc pop conccrt at Ne\\ Collcgc. 

a. Alt right b. You'rc going c. Wc go d. We \vill 

26. Would you likc to go to the cincma tomomnv? 

a. \ cs. I do b. Yes. I \vould 

c. cs. I likc d. Yes. I‘m going therc 

27. Shall vvc go out tonight? 

a. Yes. vvc go * b. Ycs. \\c can 

c. Yes. let s d. Yes. wc are 

2X. I want to see Dalat even more_Vung Tau. 

a. lo b. as c. than d. of 

29. Wherc \vould.you like to go íor a holiday? - I’d like to go to Ha 

I ong Bay oí all. 

a. much b. morc c. most d. the most 


30. I don't like the classical music. 

a. And 1 don"t like b. I don't, too 

c. I don’t. neither d. [ don't. either 

31. You had better harder for the lìnal exam. 

a. study b. to study e. studying d. studied 

32. The train vvill arrive ỉỉai Phong_8 pm. 

a. on on b. ạt / at c. in / at d. in / in 

33. Please lock the door \vhen you _ 

a. vvill leave b. leave c. Ieft d. leaving 
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34. I ‘ IV, not readv. 

I. and shc isn't. t«ơ b. and neitnci is slic 

e. and so is shc , d. and she i,s. loo 

33. My 1'ather uill rclurn to Bangkok thc tcnth ol'April 


a. on 

b. in 

c. at 

d. v\ith 

36. This orange tastes 

. 


a. sweetlv 

b. SNveetv 

c. sxveet 

d. sueets 

37. 

book is this. \ours or mine? 


* a. What 

b. Ol u hose 

e. Which 

d. Whose 

38. 

desk in the roont is mine? 


a. 1 Io\s 

b. Whose 

e. Of \\hat 

d. Whieh 

39. lle looks 

camine that case. l.et‘s 

. __ J 

help him. 

a. tired of 

b. tired 1'rom 

c. anxious 

d. vvorried 

40. Tim is sociable and Iricndly. 1 

lc has__. 

lriends than Jae 

a. many 

b. less 

c. morc 

d. fe\\ 

III. Identiíying mistakes 




Choosc the Iinderline >vord or phrase that is ineorreet. 
Chọn từ hay nhóm tù dirợAgạcli dưới không đúng. 

41. Ạndvs íầtherịs lavyỵer in a big íìrm . 

b c d 

42. Th-,,-v t he more boring ịob in the vvỏrld! 

a b c d 

43. They vvould preler open their ow n hotcl now . 

a b c d 

44. 1 can llnd my passport bul 1 can t fmd your. 

a b c d 

45. She doesn‘t has to work hard so manv honrs. 

' a -x b c d 

46. Do you have a b ịgggr suitcase? This one isn‘t cnouạh h iu 

a b c d 

47. I le íound a place to li ve and started to look attcr a job. 

a be d 

48. We \vould rather to li ve ịn the countrv side . 

a b c d 

49. ibn bored . My vvork is not excited gnou gh. 

a b c d 
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so. Y\ gi aiKlnia Is sc\ 0 I 1 I\ \cars okl hul slic slill m \\cll hcallli. 

a h c d 

l\ . Keading ( ompreluMision. 

Kead the lolhming passagc and ehnose the lust ;uis\\er. 

(bọ: (loạn vãn san (lây va (hạn (láp ÚII tliii li hụp nlult) 

The* (ircat \\all ()1’C liina 

II thc countiA ol c hina. thcrc is a uall thai is 1.500 miles (51 ) . 
ll is (. allod the- (ireat w a 11 ot China. It umds uplnll and do\\n. through 
\allc's and moimtains. (52) inch olthis 1.500-milo \\all \\as madc 
(55) haiui. 

1)0 Cìroat Wall ol China uas madc maiọ years (54) . 1 ho 

pcopl: olChina inado (55 j_ to koop out thoir oncmios. I hcrc (56) 
\\atol louois all along tho \\av. I he \\all is Iiiado olbriek and oarth. It 
is (5 () and \\ide on top. Poople can \\alk (58) the top as if it uere a 
road. 

I Is said thai it (50) lon years to huild ono part of this uall. 
(.00) )thor dolense lino lias o\or hoon mado as long as tho (ìreat Wall 
of Ch na. 

Notos: to \vind chạy quanh co. ngoãn ngoèo 

\\aich tower tháp canh 

dofen.se lino phòng tuyên. tuyên phòng thu 


5 1. a. long 

b. lcngth 

h. high 

d. height 

52. a. > ach 

h. l .\ or> 

c. All 

d. lìoth a. h 

55.a. d 

h. hy 

c. u ith 

d. to 

54. a. ma> 

h. ho l oro 

c. ago 

d. alter 

55. a. 1 

h. thc\ 

c. thom 

d. his 

50. a. s 

h. has 

c. have 

d. are 

57. a. leight 

h. high 

c. dcep 

d. depth 

58. a. dong 

h. hosido 

0 . insido 

d. outsido 

50. a. akos 

h. took 

c. laking 

d. to tako 

00. a. Nlot 

h. None 

c. No 

d. All a. h. c 


End of test 
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Ànsvver Kev 

% 


l nit I 


1. d 

1 1. a 

21. c 

31. b 

2. b 

12. b 

22. d 

32. c 

3. e 

13. c 

23. b 

33. a 

4. a 

14. d 

24. a 

34. d 

5. d 

15. a 

25. c 

35. b 

6. a 

16. b 

26. c 

36. d 

7. d 

17. c 

27. b 

37. c 

8 b 

18. d 

28. a 

38. b 

9. c 

19. a 

29. c 

39. a 

10. d 

20. b 

30. d 

40. c 


Unit 2 


!. c 

11. b 

21. b 

31. a 

2. a 

12. d 

22. d 

32. d 

3 . b 

13. c 

23. c 

33. b 

4. d 

14. a 

24. b 

34. c 

5. d 

15. b 

25. c 

35. d 

6. b 

16. c 

26. a 

36. b 

7. a 

17. d 

27. d 

37. a 

8. c 

18. a 

28. b 

38. c 

9. d 

19. a 

29. d 

39. c 

10. a 

20. c 

30. c 

40. d 


Unit 3 


1. d 

11.d 

21. b 

31. b 

2. b 

12. b 

22. a 

32. c 

3. a 

13.d 

23. c 

33. d 

4. c. 

14. a 

24. d 

34. d 

5. d 

15. b 

25. c 

35. b 

6. b 

16. c 

26. b 

36. c 

7. c 

17. d 

27. a 

37. c 

8. a 

18. a 

28. c 

38. d 

9. b 

19. c 

29. d 

39. a 

10. c 

20. c 

30. a 

40. b 


41. h -> on 51. a 

42. b —> is it 52. b 

43. d -> í'rom 53. b 

44. c —> talking 54. c 

45. b —> ĩs 55. li 

46. a -> ls 56. a 

47. a -> What 57. b 

48. c —> docs 58. c 

49. c -> is 59. b 

50. c —> much 60. d 

41. a -> on 51.a 

42. c -» talking 52. b 

43. b —> is it 53. c 

44. a -■> What’s 54. d 

45. c -> are 55. a 

4^. a->wo*ld 55. c 

47. d.-> thcir 57. c 

48. d -> bỏ of 58. b 

49. c -» about 59. a 

50. c —> of 60,. d 

41. b —> He 51. c 

42. d -» her 52. b 

43. c —> at 53. a 

44. c -> because 54. b 

45. b -> fishing 55. b 

46. a -> arc 56. a 

47. c -> going 57. c 

48. a -> at 58. a 

49. b -> goes 59. a 

50. c —> modcrn 60. b 
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I nit 4 


1. d 

11 . 

h 

21. b 

31. 

h 


11. 

đ 

> 

has 

51. e 

.2. h 

12. 

li 

22. c 

32. 

c 


42 

đ 

> 

b\ 

52. h 

V c 

1 ì. 

d 

23. d 

■> ■> 
s 5 

d 


43. 

d 

> 

next door 

53. d 

1. a 

14. 

a 

24. a 

34. 

h 


44 

c 

> 

docs 

54. a 

5. d 

15. 

d 

25. h 

35. 

d 


45. 

d 

> 

in 

55. h 

0. a 

1 ■>. 

d 

26. c 

36 

h 

> lìa\ c 

46. 

h 



56. h 

7. h 

I 7 . 

h 

27. a 

j / . 

h 

>on 

47. 

a 



57. c 

8. c 

13. 

h 

28. h 

38 

c 

> lor 

48. 

c 



58. d 

0. d 

H. 

d 

20. c 

30 

c 

> oihcr 

40. 

d 



59. a 

10. ; 

2 ). 

a 

30. d 

40. 

c 

>on 

50. 

a 



60. h 


l nit 5 


1. 

c 

11. d 

21. 

h ‘ 

3 1. b 

41. 

d 

■— > 

chatting 

51. d 


d 

12. c 


a 

32. d 

42. 

c 


in 

52. b 

3. 

a 

13 a 

23. 

c 

33. b 

43. 

d 

—> 

\vorking 

53. a 

4. 

d 

14. c 

24. 

d 

34. a 

44 

b 

—> 

practises 

54. c 

5. 

h 

15 c 

25. 

a 

35. c 

45. 

d 

—> 

arc skipping 

55. d 

6. 

c 

16. d 

26. 

b 

36. a 

46. 

b 

-> 

are 

56. b 

7. 

d 

17. h 

27. 

c 

37. b 

47. 

d 

-> 

to relax 

57. a 

8. 

a 

18. h 

28. 

d 

38. c 

48. 

d 

-> 

City centcr 

58. c 

0 . 

c 

10. d 

29. 

c 

39. d 

49. 

b 

t 

-> 

do 

59. d 

1C 

1. ^ 

20. c 

30. 

a 

40. a 

50. 

b 

-> 

much 

60. b 


Unit 0 


1. d 

11. b 

21. b 

31. b 

41. a singing 

51. a 

2. c 

12. d 

22. c 

32. d 

42. c -> collcctor's 

52. c 

7. a 

13. a- 

23. a 

33. d 

43. b \vatches 

53. b 

4. a 

14 d 

c 

34. c 

44. c --> rcads 

54. d 

5. d 

15. d 

25. b 

35. a 

45. b -> him 

55. a 

6. a 

16. c 

26. d 

36. c 

46. d -4 them 

56. c 

7. c 

17 b 

27. c 

37. d 

47. c -> on 

57. b 

8. d 

18 a 

28. a 

38. b 

48. b -> hard 

58. a 

0. a 

19. c 

29. d 

39. d 

49. b -> go 

59. c 

10.1 

20. d 

30. c 

40. b 

50. a -> At 

60. d 
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Hnit 7 


1. a 

11.1'. 

2 1. a 

3 1. d 

4 1. b > is 

51.0 

2. d 

12. h 

22. c 

32. a 

42. b > ha\c 

52. h 

3. b 

13. d 

23. b 

33. b 

43. d > is drinking 

53. a 

4. c 

14. c 

24. d 

34. d 

44. c —> at 

54. d 

5. a 

15. a 

25. c 

' 35. b 

45. d > durinti 

55. c 

6. c 

16. b 

26. d 

36. d 

46. h -> lookinu 

c 

56. b 

7. d 

17. d 

27. a 

37. b 

47. d > is driviní! 

57. c 

8. d 

18. b 

28. d 

38. d 

48. b * takcs 

58. c 

9. a 

19. c 

29. b 

39. d 

49. c -> vvith 

59. a 

10. c 

20. d 

30. c 

40. c 

50. d —> plaving 

60. b 


Unit 8 


17 d 

11. d 

21. c 

31. b 

41. b -> rcadinti 

51. a 

2. b 

12. a 

22. d 

32. c 

42. d -> to 

52. b 

3. a 

13. c 

23. b 

33. d 

43. b —> is it 

53. d 

4. d 

14, b 

24. c 

34. b 

44. c -» minutc 

54. b 

5. c 

15. c 

25. a 

35. a 

45. c -> to do 

55. a 

6. b 

16. a 

26. b 

36. c 

46. c -> vvell 

56. b 

7. c 

17. d 

27 d 

37. d 

47. b -» to apply 

57. e 

8. d 

18. b 

28. d 

38. a 

48. b -» inviting 

58. d 

9. b 

! 9. c 

29. a 

39. b 

49. b -» has 

59. a 

10. a 

20. b 

30. c 

40. d 

50. b —> alter 

60. h 


l nit 9 

1 c 

1 1. a 

21. c 

31. c 

41. d -> 

Soup 

51. h 

2. d 

12. d 

22 b 

32. d 

42. c -> 

on 

52. a 

3. a 

13. c 

23. d 

33. a 

43. d 

thcirs 

53. c 

4. b 

14. h 

24. a 

34. c 

44. d -> 

pound 

54. d 

5. d 

15. a 

25. d 

35. a 

45. d —> 

birthday prcsnt 

55. a 

6. b 

16 e 

26. b 

36. b 

46. b —> 

an\hody 

56. b 

7. d 

17. b 

27. c 

37. c 

47 d > 

\vas 

57. c 

8. a 

18. d 

28. c 

38. d 

48. d -> 

didn’t 

58. b 

9. c 

19. c 

29. a 

39. c 

49. c -> 

lclt 

59. a 

10. b 

20. d 

30. d 

40. b 

50 b -> 

will 

60. d 
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I II i t 10 


1 d 

1 1 d 

21. b 

3 1 d 

4 1. c 

> \s ilh 

•> 1. a 

2. a 

12. a 

22. c 

32. c 

12 b 

> lo look 

52. b 

■> 

V L' 

1 ĩ. b 

2 3. c 

33. h 

4.3 b 

> l() sliO 

53. a 

ị. h 

14 c 

24. a 

34. b 

44. c 

> ulial 

54. d 

■ý d 

lỹ d 

25. d 

35. b 

45. b 

> iron 

55. e 

0. a 

lo. c 

20. b 

30. a 

46. c 

> uriiinti 

56. a 

-7 

'. c 

17. a 

27. d 

37. c 

47. c 

> \\ itli 

57. b 

s. d 

IX. h 

2X. c 

38. c 

48. d 

> had 

58. c 

0. h 

19. c 

29. a 

39. d 

49. b 

> of 

56. c 

10 1 

20. d 

30. b 

40. b 

50. b 

> \\orricd 

60. d 

llnit 1 1 

1. c 

1 1. c 

21. b 

3 1. b 

41. b 

> in 

5 1. d 

2. a 

12. d 

22. d 

32. d 

42. c 

> diHcrcncc 

52. b 

à. d 

13. c 

23. a 

33. c 

43. d 

» at 

53. c 

4. h 

14. d 

24. c 

34. d 

44. c 

> boys 

54. a 

5- c 

15. a 

25. d 

35. h 

45. a 

> us 

55. d 

0. c 

10. b 

20. d 

36. d 

46. b 

-> hour 

56. b 

7. c 

17. c 

27. a 

37. c 

47 b 

~> \vcnt 

57. a 

8. d 

IX. a 

2X. b 

38. d 

48. b 

-> \vcrc 

58. b 

0. c 

19. b 

29. c 

39. a 

49 c 

-> about 

59. c 

10. a 

20. b 

30. a 

40. b 

50 c 

-> to 

60. a 

Unit 12 

1. d 

1 1. b 

21. d 

31. c 

41. c 

> a\v lui 

51. a 

2. h 

12. d 

22. b 

32. b 

42. d 

> on 

52. b 

3. c 

13. d 

23. c 

33. a 

43. b 

> niuch 

53. c 

4. a 

14. a 

24. a 

34. c 

44. c 

> Irom 

54. d 

5. d 

15. c 

25. d 

35. d 

45. b 

> until 

55. a 

6. b 

16 b 

20. h 

36. b 

46. d 

> so 

56. b 

7. c 

17. a 

27. d 

37 a 

47. b 

> hcttcr 

57. c 

8. d 

IX d 

2X. c 

38. c 

48. d 

> a 

58. d 

9. c 

19. a 

29. a 

39. c 

49. d 

-» is 

59. a 

10. a 

20. c 

30. b 

40. d 

50. c 

> sports 

60. b 
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llnit 13 


1. d 

1 1. d 

21. b 

31.c 

2. b 

12. b 

22. d 

32. d 

3. a 

13. d 

23. a 

33. a 

4. c 

14. c 

24. c 

34. d 

5. d 

15. a 

25. b 

35. a 

6. b 

16. c 

26. d 

36. b 

7. c 

17. b 

27. a 

37. b 

8. d 

18. d 

28. d 

38. d 

9. c 

19. a 

29. b 

39. c 

10. a 

20. a 

30. c. 

40. a 


Unit 14 


í. a 

11. d 

21. b 

31.d 

2. c 

12. a 

22. d 

32. c 

3. b 

13. c 

23. d 

33. a 

4. b 

14. b 

24. c 

34. c 

5. d 

15. c 

25. b 

35. d 

6. c 

16. b 

26. c 

36. b 

7.4 

17. a 

27. a 

37. d 

8. đ 

Í8. d 

28. d 

38. a 

9. a 

19. a 

29. b 

39. d 

10. c 

20. c 

30. c 

40. c 


ưnit 15 


1. d 

11. c . 

21.c 

31. b 

2. a 

12. d 

22. b 

32. d 

3. c 

13. b 

23. d 

33. c 

4. d 

14. a 

24. b 

34. a 

5. b 

15. d 

25. d 

35. b 

6. c 

16. e 

26. a 

36. c 

7. a 

17. a 

27. c 

37. b 

8. b 

18. b 

28. d 

38. c 

9. a 

19. c 

29. a 

39. c 

10. d 

20. h 

30. c 

40. c 


41. h —► happ\ 5l.il 

42. d -> in 52. b 

43. a -> vvas 53. a 

44. c -> incrcascs 54. b 

45. a -> living 55. a 

46. c -» easy 56. a 

47. c -» abilities 5". b 

48. d -> to 58. d 

49. b -> to swiin 5°. d 

50. c -> betvveen 60. c 

41. c -> on 51. b 

42. b -» are 52. a 

43. d -► by mail 53. c 

44. b play 54. d 

45. c -* foreign 55. a 

46. b -> include 56. c 

47. b —> ord'nary 57. đ 

48. d -> ijgnored 58. b 

49. c -> made 59. c 

50. b -» bored 60. a 

41. d —► many 51. c 

42. d -> careful 52. b 

43. c ->■ outdoor 53. a 

44. d -> me 54. b 

45. d -> direction 55. d 

46. c -> quiet 56. a 

47. d -> going out 57. a 

48. c -> much / lots of 58. c 

49. c -* often 59. b 

50. d -> together 60. d 
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'ni! 16 


1(1 

1 1 

c 

21. 

h 

11 

ô 1 . 

a 

4 1 

c 

> 

a lau \ lt 

51. a 

2. h 

12. 

a 


h 

32. 

c 

42. 

h 

> 

tlic most 

52. d 

3 b 

13. 

c 

23. 

h 

■> -> 
s .s. 

h 

43. 

h 

> 

to open 

53. b 

4 a 

14. 

d 

24 

c 

34 

h 

44. 

d 

> 

\ ours 

54. c 

5. (1 

15. 

h 

25. 

a 

3 5. 

a 

45. 

a 

> 

lia\ c to 

55. a 

6. a 

16. 

a 

26. 

h 

36. 

c 

46. 

(1 

> 

big ctiough 

56. d 

7. c 

17. 

c 

27. 

e 

'l 

ý / . 

d 

47. 

d 

> 

lor 

57 b 

8. ii 

18. 

d 

28. 

c 

38 

d 

48. 

h 

> 

live 

58. a 

0. (1 

10. 

V 

20. 

c 

30. 

h 

40. 

c 

> 

exciting 

50. b 

10. h 

20. 

d 

30. 

d 

40. 

c 

50. 

d 

> 

eood 

60. c 
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MI ( l.l ( 


I >i nói ( 1:1 u Tranịỉ 1 

Init I: lìack To School.3 

lnit 2: Personal lnformation. 10 

Init 3: At Home. 17 

Init 4: At School.22 

Init 5: VVork And Play.28 

Init 6 : After School.34 

Lnit 7: The VVorld ()f VVork.41 

Init 8 : Plaees.48 

Init 9: At Home And Auay.54 

lnit 10: Health And Hyịỉiene.61 

Init 11: Kcep Fit, Stay Health). 06 

lnit 12: Let’s Kat.70 

lnit 13: Activities.77 

Lriit 14: Free Time Fun.85 
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